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Lời Nhà xuất bản 


ăm 2020 chúng ta có nhiều ngày kỷ niệm 

đáng ghi nhớ. Đó là ngày kỷ niệm lẫn thứ 

130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2020); kỷ niệm lần thứ 100 ngày Nguyễn Ái Quốc - 

Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Tua, thành lập Đảng 

Cộng sản Pháp (30/12/1920); kỷ niệm lần thứ 90 ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020); kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945 - 02/9/2020)... 

Nhân dịp này Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố 

Hỗ Chí Minh cho ra mắt cuốn sách mới của tác giả 

Trần Quân Ngọc Kể tiếp chuyện Bác Hỗ. Cuốn sách bao 

gốm một số bài viết của tác giả về hai mảng để tài mà 


ông quan tâm tìm hiểu trong nhiều năm qua. 
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Ở mảng để tài thứ nhất - về những người bạn quốc 
tế của Bác Hồ - ngoài bài viết về người bạn Pháp là Đôn 
Vayăng Cutuyriê (trong thời kỳ thành lập Đảng Cộng 
sản Pháp) và một người bạn Haiti là Max Clanhvin 
Blôngcua (trong giai đoạn làm báo Le Paria - Người 
cùng khổ) đã công bố cách đây 30 năm, chúng tôi tập 
hợp một số bài của tác giả viết về những người bạn 
khác của Bác như Côlarốp V.P, Đimitrốp G.M, hai 
người Bungari từng đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí 
thư Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng lập; nhà văn Nhật 
Bản Kômátsu Kiyôshi, chính khách và nhà văn hóa 
Thái Lan Pridi Phanomyông, “Ông hoàng Đỏ” người 
Lào Xuphanuvông... 


Ở mảng để tài thứ hai - một số sự kiện trong đời 
hoạt động cách mạng của Bác - tác giả đã sưu tầm được 
nhiều thông tin, tài liệu đáng tin cậy, chắp nối, liên kết 
lại với nhau, dựng lại một số sự kiện thú vị như quan hệ 
của Người với tổ chức hướng đạo sinh; về hai chuyến 
bí mật đi thăm Liên Xô trong những năm kháng chiến 
chống Pháp 1950 và 1952... 


Càng tìm hiểu kỹ những sự kiện đã diễn ra trong 
cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và gian truân 
của Bác, ta càng thêm yêu quý tấm lòng, đạo đức, càng 


thêm khâm phục tư tưởng của nhà yêu nước, của người 
chiến sĩ quốc tế Hồ Chí Minh. 


Mọi ý kiến nhận xét, phê binh của bạn đọc về 
cuốn sách sẽ được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố 
Hồ Chí Minh và tác giả đón nhận với lòng biết ơn 
chân thành. 


Nhà xuất bản Tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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Tình bạn, tình đồng chí 
giữa Pôn Vayăng Cutuyriê 
và Nguyễn Ái Quốc 


LỆ 


Pôn Vayăng Cutuyriê (Paul Vaillant Couturier), 
nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của 
Pháp, một trong những người tham gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp, sinh năm 1892 tại Pari (Paris), trong 
một gia đình quý tộc. 

Thời thơ ấu, Pôn sống tại thành phố Pirenêép, cách 
không xa biên giới Pháp và Tây Ban Nha. Những dãy 
núi hùng vĩ ở phía Nam nước Pháp cùng những đặc 
tính cương trực, dũng cảm của người dân vùng núi đã 
để lại những ấn tượng sầu sắc trong suốt cả cuộc đời 
của Pôn sau này. Ngay cái vẻ bên ngoài Pôn cũng có 
nhiều nét giống những người Pirenêép: thân hình vạm 
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vỡ, khuôn mặt đẩy đặn, nhân hậu, mái tóc đen, đôi mắt 
xám luôn ánh lên sự yêu đời và nụ cười hồn hậu luôn 
nở trên mỗi. 


Sau này lớn lên, về học tại trường trung học Pari, Pôn 
cùng hai bạn học của mình là Giảng Đ)êxpuy - họa sĩ và 
Giđơ la Bachiu - nhà thơ, thành lập một nhóm tâm giao 
với cái tên “giữa bọn mình”. Nhóm này tập hợp những 
học sinh yêu văn học, nghệ thuật và các môn khoa học 
cổ điển, giúp họ mở rộng tẩm mắt, nâng cao thêm kiến 
thức về nhiều mặt. Pôn nổi bật trong nhóm và sau này, 
tại trường Đại học Pari là một thanh niên hết sức tài hoa: 
Đôn viết văn, làm thơ, vẽ, sáng tác âm nhạc, hát rất hay 
và điễn thuyết đây hấp dẫn! Những ngày nghỉ, Pôn thích 
câu cá, đi sắn và đọc sách. Pôn đọc rất nhiều. Bạn bè của 
Đôn sau này kể lại một chuyện thú vị: Khi Pôn thi vào 
trường Đại học Xoócbon, người chấm thi cho Pôn về 
môn văn học lại chính là Rômanh Rôlăng, nhà văn nổi 
tiếng bậc nhất của Pháp thời bấy giờ. Giáo sư Rômanh 
Rôlăng hỏi Pôn về tiểu thuyết Pháp thế kỷ XVIIL 


Pôn đáp: - Muốn vậy chúng ta phải trở về với cuốn 
tiểu thuyết Acfamen của nữ văn sĩ Đờ Xkiuđeri. 


Rôlăng: - Anh đã đọc cuốn tiểu thuyết ấy rối sao? 
Đôn: - Thưa giáo sư, tôi đã vô tình tìm được cuốn 
sách ấy trong một hiệu sách cũ bên bờ sông. 





Pôn Vayäng Cutuyrie (1892 - 1837) 


Rôlăng: - Nếu vậy thì anh hơn tôi rồi, chính tôi 
cũng chưa được đọc cuốn tiểu thuyết ấy! 


Trong những ngày ngỗi ghế nhà trường, Pôn kết 
thân với một chàng trai đẩy tài nắng khác là Raymông 
Lơphevrơ (Raymond Lelebvre). Sau này, khi học xong 
đại học, cả hai đếu bị dẩy ra mặt trận trong thời gian 
Đại chiến thể giới lần thứ nhất 1914 - 1918. Bốn năm 
sống cùng cực giữa chiến hào, cả Pôn và Raymông 
đều bị một cầu hỏi giày vò: Minh đổ máu vì ai? Cho 
ai? Dân dẫn, qua từng bước tự tìm hiểu, qua các bài 
báo dãy sức thuyết phục của Dôrét, những bài phát 
biểu đẩy nhiệt tình của Mácxen Casanh, những bài 
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điễn văn nảy lửa của nhà cách mạng quốc tế chủ nghĩa 
Các Lípnhiếp và qua cuốn tiểu thuyết Lửa nổi tiếng 
của nhà văn Hăngri Bácbuýt, Pôn và Raymông đã giác 
ngộ: Cuộc chiến tranh này chỉ là một sự chia sẻ lại thị 
trường thế giới giữa bọn để quốc, đem lại những món 
lãi kếch xù cho bọn tư bản, bọn thực dẫn, còn đối với 
những người lao động và những người bị áp bức các 
nước thì chỉ là máu, mổ hôi, đau khổ và chết chóc! Và 
lời kêu gọi của V.I. Lênin đã đến thật đúng lúc “Chiến 
tranh đế quốc phải biến thành nội chiến!” Pôn viết trên 
báo Clarfe: “Lợi ích của nhân dân Pháp đối lập với lợi 
ích của Chính phủ Pháp!” Anh cũng bày tỏ lập trường 
của anh trên báo Nhân đạo (UHUumanite): “Cuộc chiến 
tranh chống Nga - mưu kể cuối cùng của chủ nghĩa 
tư bản châu Âu - không được sự đồng tình của những 
người đang sống trong những căn nhà ổ chuột ở thành 
thị và những người đang sống trên mảnh đất khô cần 


“R, kk) 


ở nông thôn. 


Pôn hiểu rằng phải nghiên cứu kinh nghiệm của 
cuộc cách mạng Nga. Anh đã từng ao ước hiến trọn cả 
đời mình cho việc nghiên cứu lý luận. Giờ đây, anh đã 
cảm thấy mình lần ra được sợi chỉ nối liền giữa những 
yêu thích của anh: Mới đầu là việc say mê nghiên cứu 
Dôrét, sau đó là Lípnhiép. Cuối cùng là Lênin. Theo 
anh thì đó là ba người thầy của anh. Đúng hơn là ba 


nắc thang dẫn anh đến với chân lý cộng sản, đến với 
chủ nghĩa cộng sản. 


Pôn và Raymông say mê lao vào cuộc chiến đấu: 
những cuộc biểu tình chống chiến tranh, những cuộc 
tranh luận công khai về con đường đi lên của Đảng 
Xã hội Pháp mà cả hai đều là những thành viên trẻ 
tuổi và hăng hái nhất. Đôi bạn trẻ tìm đến gặp Hăngri 
Bácbuýt, tác giả cuốn tiểu thuyết Lửa từng góp phần 
thức tỉnh họ. Một công nhân là đẳng viên Đảng Xã hội 
Pháp tên là Gioócdơ Bruye đã nhiệt tình dẫn họ tới tận 
nhà riêng của nhà văn nằm tại phố Ben Aparängx. Hai 
chàng trai đây nhiệt tình đã bàn với Hăngri Bácbuýt 
về ý định đã hình thành từ lâu trong đầu họ: Đoàn kết 
những người lính đã từng chiến đấu ngoài mặt trận có 
tư tưởng chống chiến tranh để quốc vào một tổ chức 
thống nhất. Được sự cổ vũ nống nhiệt của Bácbuýt, một 
tổ chức cựu chiến binh Pháp ra đời. Pôn và Raymông 
trở thành những người sáng lập ra tổ chức nổi tiếng 
này của nước Pháp. 


Pôn và Raymông còn viết chung một cuốn sách nói 
về những điểu đã giày vò họ trong những năm thắng 
sống giữa chiến hào: “Cuộc chiến tranh của những 
người lính. Chính Hăngri Bácbuýt đã viết lời tựa cho 
cuốn sách đó: “Hãy đọc cuốn sách này. Hãy đọc và hãy 
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suy nghĩ về những điều đã đọc để sau này xây dựng lại 
nhân loại theo một hướng cần thiết. Những cuốn sách 
nói lên sự thật cũng là những cuốn sách đòi phán xử.... 


Cuốn sách đã có tiếng vang lớn giữa đông đảo bạn 
đọc. Trước đó, mỗi tác giả đã từng cho ra đời nhiều 
cuốn sách riêng của mình. Pôn đã xuất bản mấy tập 
thơ và cuốn tiểu thuyết Nohỉ phép. Raymông đã ¡in 
cuốn Vật tế thần Avdraam và cuốn Làn môi cú đấm. 
Sau này trở thành nhà văn, nhà báo nổi tiếng, Pôn còn 
cống hiến cho bạn đọc hàng chục cuốn sách hay khác 
như cuốn tự truyện Thư gửi cho bạn bè của tôi (1920), 
Mười ba điệu nhảy của thân chết (1920), Một thoáng 
ở Máixcdva đỏ (1925), và Những người xây dựng cuộc 
sống mới (1932) là hai cuốn sách Đôn viết về đất nước 
Xô viết mà Pôn hết lòng yêu mến. Pôn còn là tác giả 
của cuốn Thật bất hạnh được làm người trẻ tuổi (1935), 
Thời thở ấu (1938)... Nhưng bao giờ Pôn cũng quý 
nhất cuốn Chiến tranh của những người lính, viết cùng 
Raymông, bởi vì nó là kỷ niệm cuối cùng của tình bạn, 
tình đồng chí giữa hai người. Raymông Lơphevrơ đã 
hy sinh anh đũng trong chuyến đi họp Đại hội lần thứ 
hai của Quốc tế Cộng sản với tư cách đại diện của Đảng 
Xã hội Pháp. Ngày ấy nước Nga Xô viết còn đang nằm 
giữa vòng vây trùng điệp của để quốc. Thế giới tư bản 
chưa thừa nhận sự tốn tại của Nhà nước Xö viết, chưa 


lập quan hệ ngoại giao với Nhà nước công nông đầu 
tiên trên thế giới. Việc tới thăm nước Nga Xô viết phải 
tổ chức hết sức bí mật, thường phải đi bằng đường 
biển. Tháng mười một năm 1920, sau một thời gian ở 
thăm nước Nga, đã được gặp V.I. Lênin, Lơphevrơ trở 
về Pháp, nhưng trên đường về, con thuyển nhỏ bé của 
Lơphevrơ bị bão biển Barenxép nhẫn chìm. Cùng hy 
sinh trên chiếc thuyển ấy còn có hai đảng viên Đảng 
Cộng sản Pháp là Lepti và Vecdơ, một đồng chí Nga 
dẫn đường là Alecxăngdrơ Subin. 
Tháng 12 năm 1920. 


Thành phố Tua cổ kính, trung tâm của những 
người đánh cá, những nông dân trồng nho, những thợ 
rèn và những người làm đổ gốm... bỗng trở nên náo 
nhiệt khác thường. Hàng trăm đại biểu của nông dân, 
trí thức, ngư dân... lũ lượt kéo về thành phố nhỏ bé này 
để dự Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp. Lúc bấy 
giờ Đảng Xã hội Pháp đã là một tổ chức chính trị hùng 
mạnh, số đẳng viên đã lên tới 130.000. 

Đại hội họp ở tòa nhà Manegiơ, gần nhà thờ Xanh 
Giuyliêng, ngay cạnh dòng sông Loa (Loire) bát ngắt. 
Các đảng viên tích cực của Tua đã gấp rút trang trí 
ngôi nhà này. Bục của đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký 
được ghép bằng những tấm gỗ mộc, đặt trên những giá 
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đỡ lớn. Trên tường treo chân dung Giăng Dôrét (Jean 
Jaurès), nhà lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp, người sáng lập 
báo Nhân đạo. Hai biểu ngữ lớn chạy dài sau lễ đài: “Võ 
sản tất cả các nước, đoàn kết lại” và “Giải phóng người 
lao động là nhiệm vụ của chính người lao động”. 

Cùng hàng trăm đại biểu Đảng Xã hội của cả nước, 
Pôn bước vào căn phòng được trang hoàng rực rỡ 
của đại hội. Anh bối hổi nhớ tới Raymông Lơphevrơ, 
người bạn, người đồng chí thân thiết đã hy sinh trước 
đó ít lâu. 

Theo truyền thống Pháp, bắt nguồn từ thời kỳ Đại 
cách mạng Pháp, các đại biểu dự hội nghị ngối thành 
từng nhóm theo quan điểm và chính kiến của mình. 
Bên trái đoàn chủ tịch là những người chủ trương gia 
nhập Quốc tế III. Ở giữa là “nhóm Lôngghể? “nhóm 
cải tổ, những người chủ trương cải tiến Quốc tế H; bên 
phải là nhóm Xô vanh xã hội, những kẻ điên cuống 
chống lại Đảng của Lênin và nước Nga Xô viết. 

Pôn ngổi cạnh Nguyễn Ái Quốc, một người bạn 
thân thiết của anh, một đảng viên tích cực do chính 
anh giới thiệu vào Đảng Xã hội Pháp. Một phóng viên 
nhiếp ảnh đã ghi lại hình ảnh Nguyễn Ái Quốc đang 
phát biểu tại đại hội. Trong tấm ảnh ấy có cả Pôn và 
Mácxen Casanh, sau này nó không chỉ là một kỷ niệm 


quý báu giữa Pôn, Nguyễn và Casanh mà còn là bức 
ảnh lịch sử vô giá nói về tình bạn, tình đoàn kết chiến 
đẫu giữa những người cách mạng hai nước Việt Nam 
và Pháp. 


s: 

Tình bạn, tình đồng chí giữa Đôn Vayăng Cutuyriê 
và Bác Hồ yêu quý của chúng ta đã viết nên trang tuyệt 
đẹp trong lịch sử tình bạn và tình đồng chí giữa những 
người cộng sản. 


Nguyễn Ái Quốc hơn Pôn hai tuổi. Khi Nguyễn Ái 
Quốc và đồng chí Vayăng Cutuyriê gặp nhau là lúc hai 
người đang độ thanh xuân, người 25, người 27 tuổi. 
Tuổi trẻ, lòng hăng say cách mạng, sự gẩn gũi về lý 
tưởng đã nhanh chóng gắn bó hai người. Chính Đôn 
đã giúp đỡ, giới thiệu Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã 
hội Pháp, một chính đảng cách mạng của Pháp thời 
bấy giờ. Hơn các đảng phái khác, Đảng Xã hội là tổ 
chức duy nhất lúc đó bênh vực quyền lợi của nhân dân 
thuộc địa. Đảng có một bộ phận chuyên tuyên truyền 
những người dân thuộc địa sống trên đất Pháp. Đảng 
luôn tổ chức những cuộc mít tỉnh, hội họp, diễn thuyết 
và tranh luận. Sự hoạt động của Đảng đã thu hút anh 
thanh niên Nguyễn Ái Quốc. Anh đã làm quen với Pôn 
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cũng trong một cuộc họp như vậy. Pôn đã gây những 
ấn tượng ban đầu rất tốt đẹp với Nguyễn Ái Quốc: đức 
tính khiêm tốn, hồn hậu, tấm lòng cởi mở, chân thành, 
sự hiểu biết rộng và một tẩm mắt nhìn xa. Pôn đã hỏi 
Nguyễn về tình cảnh của những người bị áp bức ở 
Đông Dương và tại các xứ thuộc địa khác, nơi Nguyễn 
đã từng đi qua. Về sau, Pôn đã khẳng định: “Chính nhờ 
sự quen biết với đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã giúp cho 
tôi rất nhiều trong suốt đời để nắm chắc hơn vẫn đề 
đẫu tranh chống chủ nghĩa thực dân. 


Là một nghị sĩ trẻ trong Quốc hội Pháp, một đảng 
viên thuộc cánh tả của Đảng Xã hội, Pôn có uy tín 
rất lớn trong Đảng và quân chúng lúc bấy giờ. Pôn 
đã giới thiệu Nguyễn Ái Quốc với giáo sư triết học 
Mácxen Casanh, một nhà cách mạng nổi tiếng, lúc 
bấy giờ đã 50 tuổi, với Gátxtông Môngmútxô (Gaston 
Monmousseau)“"”, chủ bút báo Đời sống công nhân, với 
Giăng Lôngghê (Jean Longuet)?”, cháu ngoại của Các 
Mác, chủ bút báo Dân chúng và nhiều nhân vật tiếng 
tăm khác. Mácxen Casanh đã giúp Nguyễn hiểu biết 
sâu hơn chủ nghĩa Lênin. 

1. Gafxtông Môngmáixô (1883 - 1960), Thứ ký Liên đoàn Lao động Pháp (1945 - 
1960), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp (1932 - 1945), nhà hoạt động 
nổi tiếng trong phong trào công nhân quốc tế, 


2. Giãng Lôngghé (1876 - 1938), người lành đạo nhóm trung tâm của Đảng Xã hội 
Pháp, hoạt động chống chủ nghĩa phát xít. 


Ciăng Lôngghê giúp anh tìm hiểu một số vẫn để 
chính trị, xã hội, giúp anh thấy được nghề làm báo 
cũng là một phương tiện đẫu tranh cách mạng sắc 
bén. Còn Gátxtông Môngmútxô là người thấy thực 
sự của Nguyễn về tiếng Pháp và nghệ thuật viết báo. 
Pôn chăm chút đời sống của Nguyễn từng ly từng tí, 
từ chuyện xin cho anh tấm thẻ đọc sách tại Thư viện 
Quốc gia Pháp ở đường Risơliơ đến chuyện thuê nhà 
cho anh ở ngõ hẻm Côngpoanh. Tối tối Pôn và các 
đảng viên trẻ tuổi khác lại tới căn phòng này để rủ 
Nguyễn đi dự các cuộc họp hay các buổi mít tỉnh của 
Đẳng. Những ngày nghỉ họ thường cùng đi thăm các 
Viện Bảo tàng, các danh lam thắng cảnh Pari và vùng 
ngoại ô. 

Thời kỳ ấy trong Đảng Xã hội Pháp đang có cuộc 
tranh luận lớn: Có nên học tập cách mạng Nga không? 
Có nên gia nhập Quốc tế III tức là Quốc tế Cộng sản 
do Lênin sáng lập và lãnh đạo không? Những đảng 
viên xã hội trẻ tuổi, trong đó có Pôn Vayăng Cutuyriê, 
Raymông Lơphevrơ, Giắc Đuyclô (Jacques Duclos)t" 
và Nguyễn Ái Quốc muốn Đảng rút khỏi Quốc tế thứ 
[I và gia nhập Quốc tế thứ III vì tôn chỉ, mục đích của 
L.- Giấc Đuyclô (1896 - 1975), ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp từ năm 


1931, Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp từ 1946 đến 1952, thượng nghị sĩ Pháp từ 
năm 1959. 
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nó rõ ràng, nó ủng hộ mạnh mẽ cuộc đẫu tranh của các 
dân tộc bị áp bức và thuộc địa. Họ hăng hái tham gia 
Ủy ban Quốc tế thứ III nhằm tuyên truyền, vận động 
các đại biểu đại hội các cấp của Đảng Xã hội bỏ phiếu 
tán thành Quốc tế thứ III và chỉ bầu những đại biểu có 
quan điểm tán thành gia nhập Quốc tế thứ HT đi dự Đại 
hội toàn quốc. 


Tháng 12 năm 1920, Đại hội lẫn thứ 18 của Đảng 
Xã hội họp tại thành phố Tua. Ba trăm bảy mươi đại 
biểu và khách tới dự, trong đó có 285 đại biểu cho 89 
đảng bộ của toàn nước Pháp và các thuộc địa của Pháp. 
Nguyễn Ái Quốc là người bản xứ duy nhất trúng cử 
đại biểu Đại hội. Anh chính thức ngổi vào hàng ghế 
của phe "tả, một bên là Pôn Vayăng Cutuyriê, một bên 
là Mácxen Casanh. Chiểu ngày 26 tháng 12, Nguyễn 
Ái Quốc đã phát biểu tại Đại hội. Anh mạnh mẽ lên 
án chủ nghĩa thực dân Pháp áp bức, bóc lột nhân dân 
các nước thuộc địa ở Đông Dương. Anh tha thiết kêu 
gọi Đảng Xã hội hoạt động thiết thực để ủng hộ những 
người bản xứ bị áp bức, bóc lột. Nguyễn Ái Quốc kết 
thúc lời phát biểu của mình bằng câu nói nổi tiếng: 
“Nhân danh toàn thể loài người, nhân danh tất cả các 
đồng chí xã hội, cả phái tả lẫn phái hữu, chúng tôi kêu 





gọi: Các đồng chí, hãy cứu lấy chúng tôi!” 





Pôn Vayăng Cutuyriê (bên phải) ngồi bên cạnh Nguyễn Ái Quốc, 
bên trải là Mácxen Casanh (dấu x} 


Pôn Vayăäng Cutuyriê là người duy nhất trong Đại 
hội hai lấn phát biểu ủng hộ ý kiến trên của Nguyễn 
Ái Quốc: lần thứ nhất, ngay buổi chiểu hôm đó; lần 
thứ hai, trong diễn văn chính thức mà Pôn đọc hôm 29 
tháng 12. 

Đêm 29, rạng sáng 30 tháng 12, tuyệt đại đa số đại 
biểu Đại hội bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ II, quyết 
định thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Đại hội lần thứ 
18 của Đảng Xã hội Pháp đã đi vào lịch sử với tên gọi 
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nổi tiếng: Đại hội Tua, Đại hội thành lập Đảng Cộng 
sản Pháp. Cùng với hàng trăm đại biểu ưu tú nhất của 
giai cấp công nhân Pháp, Mácxen Casanh, Pôn Vayăng 
Cutuyriê và Nguyễn Ái Quốc là những người có vinh 
dự tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

Thời gian sẽ qua đi, nhưng những giây phút thiêng 
liêng trong buổi lễ bẽế mạc Đại hội Tua, những giây phút 
mà Pôn và Nguyễn đứng bên nhau hát vang bài Quốc 
ft ca, căng lông ngực hỗ vang những khẩu hiệu chào 
mừng Quốc tế thứ IH, chào mừng Lênin, chào mừng 
sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp mãi mãi là những kỷ 
niệm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ Pôn và Nguyễn. 

Mười ba năm sau, vào mùa thu năm 1933, trong 
những ngày Nguyễn Ái Quốc bị bọn mật thám Pháp 
và Anh truy lùng ráo riết khi anh vừa thoát khỏi nhà 
tù Hồng Kông, chính tình bạn thủy chung ấy giữa Pôn 
và Nguyễn, chính những kỷ niệm đẹp đẽ ấy của tình 
đồng chí giữa hai người đã giúp Nguyễn thoát khỏi 
hiểm nguy. 

Chuyện xảy ra như sau: Tháng 6 năm 1931, Nguyễn 
Ái Quốc bị mật thám Anh bắt ở Cửu Long. Sau gẩn 
hai mươi tháng bị giam cẩm, nhờ sự giúp đỡ của các 
đồng chí, bạn bè, sự can thiệp của Hội Quốc tế Cứu 
tế đỏ và đặc biệt là sự giúp đỡ đẩy nhiệt tình của gia 


đình luật sư tiến bộ người Anh là Lôdơbi (Loseby), 
chủ nhiệm Công ty Luật Russ, Hội đồng Nhà vua Anh 
buộc phải xóa án và cho phép Nguyễn Ái Quốc tự do 
đi đầu thì đi, miễn là ra khỏi Hồng Kông. Bằng những 
mưu mẹo hết sức khôn khéo và nghệ thuật cải trang 
tài tình, Nguyễn đã vượt qua được mạng lưới mật vụ 
dày đặc của Hồng Kông, trốn sang Hạ Môn, rồi từ Hạ 
Môn vượt về Thượng Hải. Tại đây, lúc bấy giờ không 
khí khủng bố gắt gao của bọn Quốc dân đảng đang 
bao trùm lên thành phố. Để che mắt bọn mật thám, 
Nguyễn Ái Quốc phải đóng vai một thân sĩ Trung 
Quốc giàu có, thuê phòng tại một khách sạn thật sang 
để ở. Nhưng tiền đã gẵẫn cạn mà chưa bắt được liên 
lạc với tổ chức. Lòng đang “ngốn ngang trăm mỗi tơ 
vò` thì bỗng dưng, mùa thu năm 1932, Nguyễn được 
tin một đoàn đại biểu châu Âu sắp sang các nước Viễn 
Đông tuyên truyền chống chiến tranh. Anh Nguyễn 
thấy trong danh sách của đoàn có tên người bạn thân 
thiết của anh: Pôn Vayäng Cutuyriê. Nguyễn sung 
sướng quá, khi đoàn đại biểu Hòa bình này tới Thượng 
Hải, anh Nguyễn viết thư ngay cho Pôn. Thư không 
ký tên, chỉ nhắc tới những kỷ niệm giữa hai người mà 
Nguyễn tin chắc rằng khi đọc thư Pôn hiểu được ai là 
người viết lá thư đó. 
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Anh Nguyễn mặc thật sang, thuê một chiếc xe hơi 
thật sang, phóng thẳng tới nhà bà Tống Khánh Linh, 
vợ góa của bác sĩ Tôn Dật Tiên, gõ cửa, trao bức thư 
rỗi đi ngay. Đó là ngôi biệt thự nhỏ nhắn, nép mình 
giữa một vườn cây xanh tốt, nằm trong tô giới Pháp 
mà kiểu dân Trung Quốc đã góp tiền xây dựng rối 
tặng ông bà năm 1919. Chủ nhân của ngôi nhà đó, 
bà Tống Khánh Linh, sau khi chỗng mất năm 1925, 
vẫn tiếp tục hoạt động trong cánh “tả” của Quốc dân 
đảng, tích cực tham gia các phong trào đấu tranh cho 
hòa bình và tiến bộ xã hội. Trên đường về, thấy cảnh 
sát Pháp chặn các khu phố lục soát người đi đường, 
anh Nguyễn bảo người lái xe cứ đi. Hẳn là vì xe rất 
sang, bọn cảnh sát nghi đây là xe của một quan chức 
nào đó, không dám chặn lại để kiểm soát, thể là xe 
anh chạy thoát. 

Đêm khuya hôm sau, tại một nơi kín đáo giữa khu 
vực người Trung Quốc và tô giới quốc tế, Nguyễn và 
Pôn đã gặp nhau. Họ ôm chẩm lẫy nhau trong niềm 
vui sướng vô hạn. Theo yêu cầu của Nguyễn, Đôn đã kể 
cho anh nghe những tin tức quan trọng nhất hai năm 
gần đây trong phong trào cách mạng Đông Dương và 
thế giới. Ở Việt Nam, bọn thực dân Pháp đã đìm Xô 
viết Nghệ Tĩnh trong biển máu. Một số đồng chí thân 
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thiết của Nguyễn, trong đó có Trần Phú, Lý Tự Trọng... 
đã hy sinh. Nhưng Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn 
sống và đang hoạt động. Phong trào cách mạng vẫn âm 
¡ như cục than hồng vùi trong một lớp tro mỏng. Nhờ 
sự giúp đỡ của Pôn, Nguyễn đã nỗi lại được đường dây 
liên lạc với tổ chức. Ít lâu sau tổ chức bố trí cho Nguyễn 
trở lại Liên Xô. 

Sau này, Nguyễn tiếp tục chăm chú theo dõi những 
hoạt động của người bạn thân thiết của mình qua 
những bài báo mà Pôn viết trên báo Nhân đạo. Năm 
1937, khi Nguyễn đang công tác ở cơ quan Quốc tế 
Cộng sản tại Mátxcơva thì được tin Pôn đột ngột từ 
trần. Cái chết của Pôn đã gây cho Nguyễn biết bao xúc 
động và thương tiếc! Pôn mất trên cương vị Ủy viên 
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, Tổng Biên tập báo 
Nhân đạo, một trách nhiệm mà anh đã giữ mười một 
năm liền. 

Hiện nay, trong hồ sơ lưu trữ của Quốc tế Cộng sản 
còn lưu giữ một lá thư của Nguyễn Ái Quốc gửi cho 
đồng chí A.Marti“?, lúc đó là người lãnh đạo Bộ Phương 
Đông của Quốc tế Cộng sản. Mỗi dòng chữ của lá thư 
1... A.Marti, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng 

sản, Ủy viên Ban Bí thư Quốc tế Cộng sản (do Đại hội lần thứ 7, năm 1935 của 


Quốc tế Cộng sản bắu ra), trực tiếp phụ trách Bộ Phương Đông của Quốc tế 
Cộng sản. 
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này thấm đượm tình cảm nống hậu, lòng tiếc thương vô 
hạn của Nguyễn Ái Quốc đối với Pôn Vayäng Cutuyriê, 
“người đồng chí, người bạn, người anh em, trước sự ra 
đi đột ngột của ông. Toàn văn lá thư như sau: 

“Đồng chí Marti thân mễn, 

Chúng tôi vô cùng đau đứn khi biết tin về cái chết đột 
ngột của đồng chí Pôn Vayäng Cutuyriê. 

Đây là một tổn thất lớn đỗi với Đảng Cộng sản Pháp 
của chúng ta, đối với giai cấp vô sản Pháp, giai cấp vô 
sản thuộc địa và giai cấp vô sản trên toàn thể giới. 

Tôi đã khóc, khi biết được tin này. Đối với tôi, Pôn 
Vayăng Cutuyriê vừa là người đồng chí, người bạn, vừa 
là người anh em. Chúng tôi quen biết nhau từ Đại hội 
Tua (Tours) đáng ghỉ nhú. Cho đến năm 1924, chúng tôi 
đã làm việc cùng nhau về vẫn để thuộc địa, vẫn đề tà 
anh tủ ra rất tận tâm. 

Trong chuyến đi đến Viễn Đông với tư cách là đại 
biểu và người tổ chức Hội nghị chống chiễn tranh vì hòa 
bình, chúng tôi đã gặp nhau ử Trung Quốc. Anh đã giúp 
tôi một việc lớn là thoát ra khỏi một tình trạng hết sức 
khó khăn mà khi đó tôi lâm vào. 

Chúng tôi đã gặp lại nhau tnột lần nữa ở nơi đây 
(tức Mátxcdva - TQN) vào trùa hè năm nay và chúng 
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tôi đã bàn luận về vẫn để thuộc địa, đặc biệt là vẫn để 
Tông [)dng. 

Anh ấy mất ải, giai cấp vô sản thuộc địa mất ẩi người 
bênh vực và người bạn chân thành. Vayăng Cutuyriê 
mắt di, song tâm gương vì sự tận tụy và lòng đũng cảm 
của anh còn mãi. 


Khóc thưởng anh, chúng tôi nguyện noi theo tấm 
gương cao cả của anh và kiên quyết đấu tranh hởn nữa 
cho tới thẳng lợi của sự nghiệp của chúng ía. 

Đồng chí thân mễn, 

Thay mặt cho những người cộng sản và các tầng lớp 
nhân dân lao động Tông Dương, xin đồng chí hãy chuyển 
lời chia buồn của chúng tôi tới Đảng Cộng sản Pháp của 
chúng ta và tới gia đình người đồng chí và người bạn 
thương tiễn của chúng Ía. 

Nguyễn Ái Quốc 
12/10/1937”) 


Sau Cách mạng Tháng Tám, năm 1946, khi trở lại 
Pari với cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, Bác Hỗ của chúng ta đã mời nữ đồng chí 
Mari Clốt Vayăng Cutuyriê (Marie Claude Vailliant 


I. Bản dịch của Đỗ Quang Hung, trong cuỗn Thêm những hiểu biết về Hỗ Chí Minh, 
tr. 292 - 293, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1999, 
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Couturier)°), vợ của Pôn Vayăng Cutuyriê tới thăm 
để nhắc lại những kỷ niệm không thể quên giữa Pôn 
và Bác. Sự chung thủy trong tình bạn và tình đồng chí 
là một trong những đức tính của Bác Hồ. Tiếp tục sự 
nghiệp cao quý của chống, chị Mari Clốt đã hoạt động 
không mệt mỏi trong phong trào công nhân, phong 
trào kháng chiến chống phát xít Đức. Chị đã bị bọn 
Ghétxtapô (Gestapo) giam cẩm mãẫy năm trong các 
trại giam khủng khiếp nhất: trại Ôxvenxim và trại 
Ravenxbiuc. Khi gặp Bác ở Pari, mới ở tuổi 34, chị đã 
là một Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp và là 
Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Dân chủ thế giới. 

Sau này vào năm 1959, Bác còn gặp Mari Clốt một 
lần nữa tại Bắc Kinh, khi Bác tới đây dự lễ Quốc khánh 
lần thứ 10 của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
Chị cũng được mời sang Trung Quốc dự lễ với cương 
vị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thế giới. Bác đã 
đành cả một buổi tối để nói chuyện với Mari Clốt về 
Đôn, người chống đã mất cách đó 22 năm của chị, về 
những tháng năm đẹp đẽ đã gắn bó Bác với Pôn. 

Pôn đã sống một cuộc đời tuyệt đẹp của người 
chiến sĩ cách mạng vô sản, người chiến sĩ quốc tế, quyết 
1... Mari Clốt Vayäng Cutuyriê sinh năm 1912, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 


Dân chủ Pháp và thể giới, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, nghị sỉ 
Quốc hội Pháp. 
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tâm từ bỏ giai cấp quý tộc của mình để trở thành một 
người con trung thành của nhân dân lao động Pháp, 
đúng như lời thơ của Pôn: 


Tâm hỗn tôi xưa nay thế đú: 
Bình dị như những con người khắc khổ, cần lao. 
Tôi là chiếc lá trong lùm cây của họ, 


Là chùm nho trong vườn họ ngọt ngào!U) 


I. Thơ của Pôn Vayäng Cutuyriê, Trần Quân Ngọc dịch ra tiếng Việt. 
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Max Clanhvin Blôngcua 
người bạn làm báo Người cùng khổ 


_ ăm 1923, theo yêu cầu của Quốc tế Cộng sản, 
Bác Hồ đã bí mật rời nước Pháp sang Đức, rồi 
từ Đức, Bác đi tiếp sang Nga. Mặc dù sự chuẩn bị rất gấp 
rút, nhưng Bác đã xếp sẵn mọi việc trong tờ báo Người 
cùng khổ đầu vào đấy. Bác không quên hoàn thành cả 
một số yêu cầu có tính chất riêng tư của những bạn bè 
trong “Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa" trước khi 
bí mật rời khỏi Pari. 

Trong cuỗn Những tmuấu chuyện về đời hoạt động 
của Hồ Chủ tịch, Trần Dân Tiên đã kể về sự kiện đó 
như sau: 

“Iheo thường lệ, chiều thứ bảy, những đồng chí 
Sênêøan, Marốc, Angiêri, Mangat... đến tòa báo Người 


cung khổ để thảo luận về những bài viết cho số báo 
sau. Ngày hôm ấy, họ thấy tòa báo đóng cửa. Họ gõ 
cửa, không thấy trả lời. Người ta bắt đầu ngạc nhiên 
và bản bạc. 

Cuối cùng họ quyết định đến nhà ông B. 

Ông B. là luật sư người Ăngti”. Ông Nguyễn 
thường đến nhà ông. Bà vợ ông coi ông Nguyễn như 
anh em. Ông Nguyễn rất yêu hai đứa con ông, một 
cháu gái tám tuổi và một cháu trai bốn tuổi, và cũng 
được chúng rất mến. 

Những người bạn gặp ông B. trong phòng khách 
cùng với vợ và con. Hai vợ chồng có vẻ buôn. Hai đứa 
trẻ khóc. 

- Gi thế? - Những người bạn hỏi ông B. 

Bà B. gạt nước mắt chỉ mảnh giấy gấp để trên bàn 
và nói: 

- Các bạn đọc sẽ biết. 

Những người bạn vội vã quây quanh bàn. Bác sĩ R. 
người Marốc cẩm bức thư và nói ngay: “Ihư Nguyễn, 
tôi biết nét chữ của ông ta” và ông đọc to, trong khi mọi 
người hết sức chú ý lắng nghe. 


I. Thực ra là người Guyaddlúp (Guadelaupe). 
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Tiếp đến là nội dung lá thư của ông Nguyễn nói về 
lý tưởng, tình đồng chí, tình anh em của những người 
trong “Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, những lời 
khuyên đổi với bạn bè, những điều đặn dò về những 
công việc có liên quan tới tờ báo Người củng khổ, những 
lời chào của ông đối với bạn bè quốc tế trước khi ra đi. 
Phần cuối lá thư, ông Nguyễn dành riêng cho hai cháu, 
con của ông bà B. Lời thư thật thắm thiết và cảm động: 


“.. Bây giờ, một vài lời với cháu trai, cháu gái. 


Các cháu rất yêu chú và chú cũng rất yêu các cháu, 
có phải không các cháu? Chú sẽ nói với những người 
bạn nhỏ Việt Nam là các cháu rất ngoan. Chú sẽ thay 
mặt các cháu bắt tay các bạn nhỏ Việt Nam. 

Có lẽ rất lầu, các cháu sẽ không được thấy chú 
Nguyễn, không được leo lên đùi, lên lưng chú như các 
cháu thường làm. Và cũng rất lâu chú sẽ không thấy 
Alixơ (Alice) và cậu Đôn (Paul) của chú. Khi chú cháu 
mình gặp nhau, có lẽ chú đã già, các cháu đã lớn bằng 
ba và má. Điểu đó không ngại øơì. Chú sẽ luôn luôn nhớ 
đến các cháu. Các cháu vẫn luôn luôn là cô bé Alixơ và 
cậu bé Pôn thân yêu của chú. 


Các cháu ngoan. Học thuộc bài. Vâng lời cha mẹ. 
Đừng đánh con chó Mariuýt (Marius) của các cháu. 
Khi các cháu đã hơi lớn, các cháu sẽ đấu tranh cho 
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Tổ quốc của các cháu cũng như ba má, chú Nguyễn và 
những chú khác. 

Các cháu nhỏ thân yêu của chú, chú hôn các cháu 
rất kêu. Các cháu hôn mẹ hộ chú. 

Chú Nguyễn. 

Bác sĩ R. ngừng đọc. 

Mọi người nhìn nhau không nói. Cậu bé Pôn phá 
tan cảnh im lặng hỏi mẹ: 

- Chú Nguyễn đi đầu hả mẹ? 

- Khi nào chú ấy trở về hở mẹ? - Cô bé Alixơ hỏi theo. 

- Chú ấy sẽ trở lại khi nước chú độc lập - Bà B. trả 
lời và ôm chặt lấy hai con... 

Đọc những trang sách trên của Trần Dân Tiên, lần 
nào chúng tôi cũng thấy xúc động. Ông bà B. sự thực 
là ai? Sau những năm tháng xáo trộn của cuộc đời, bây 
giờ họ ở đâu, làm øì? Liệu họ có được gặp lại Bác Hồ 
của chúng ta sau khi nước Việt Nam đã được độc lập 
như lời bà B. nói với hai đứa con nhỏ hay không? 

Rất may, hai mươi hai năm sau khi cuốn sách của 
Trần Dân Tiên ra đời, nhờ sự tìm tòi dày công của nhà 
báo Hồng Hà và một số nhà nghiên cứu khác, chúng ta 
đã biết thêm một số tư liệu quý báu về gia đình luật sư B. 
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Luật sư B. tên thật là Max 
Clanhin Blôngcua (Max 
Clainville Bloncourt) sinh năm 
1887, người đảo Guyadơlúp 
(Guadeloupe). 

Sau Đại chiến thể giới lần 
thứ nhất, nhần dẫn các thuộc 
địa Pháp được giác ngộ hơn. 
Phong trào chống thực dân 
Pháp đã diễn ra khắp nơi. 
Trong bối cảnh đó, năm 1922 tại Pari, những người 
dân thuộc địa cư trú tại Pháp đã tập hợp lại và tổ chức 
ra “Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Hội này thu 
hút những người Madagátxca (Madagascar), ĐÐahômây 
(Dahomey), Sênêpgan (Senegal) Ghine (Guinée), 
Ängti (Antilles), Guyadơlúp, Máctinich, Haiti, Angiêri 
(Algérie), Đông Dương... 





Max Clanhvin Blỗnqcua 


Trong buổi lễ thành lập Hội, lấn dẫu tiên Max 
Clanhvin Blôngcua gặp Nguyễn Ái Quốc. 

Luật sư Blôngcua nhớ lại: “Lúc đó anh Nguyễn gẫy 
gò, mảnh khảnh với giọng nói nhỏ nhẹ. Anh tự giới 
thiệu là người Việt Nam, làm nghề thợ ảnh, đã đến ở 
Pari trước tôi ba năm, hiện ở ngõ Côngpoanh. Anh nói 
tiếng Pháp thạo và tiếp xúc với anh tôi thấy ngay là một 
người đáng mến.... 


“Tôi có cảm tưởng, ở anh ý nghĩ đẫu tranh giải 
phóng dân tộc luôn luôn khác sâu trong tâm trí anh 
và quán triệt suốt cuộc đời anh. Một lấn nghe tin thực 
dân Pháp khủng bố tàn sát nhân dân Đahômây, tôi 
thấy anh căm phẫn, xúc động, đau đớn như chính việc 
đó xảy ra đối với nhân dân của anh. Anh là một con 
người đẩy tính nhân đạo và tính thần quốc tế. Không 
bao giờ thấy ở anh một nét nhỏ của sự ích kỷ. Và càng 
hoạt động, chúng tôi càng yêu thương nhau, càng thấy 
các dân tộc thuộc địa phải đoàn kết với nhau chống 
kẻ thù chung. Anh đã trở thành bạn thân và tin cậy 
của tôi.... 

Anh Nguyễn và Blôngcua đã hợp tác chặt chẽ với 
nhau trong Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Họ là 
những hạt nhân tích cực nhất của Hội. Chính Blôngcua 
đã cùng anh Nguyễn và một vài bạn bè khác nảy ra sáng 
kiến xuất bản một tờ báo cho Hội. Họ đã đặt tên cho tờ 
báo đó là Le Pariat) (Người cùng khổ). Đấy là bước phát 
triển mới của Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa. 


I. Theo sự giải thích của Nguyễn Thành trong cuỗn Chủ tịch Hỗ Chí Minh à Phản, 
Nnh. Thông tin lý luận, 18834 thì: Chữ Paria xuất hiện lần đầu trong ngôn ngữ 
văn học tử năm 1693, nguyên gốc tử tiếng Bổ Đảo Nha. Ở Ấn Độ, Puria là cá 
nhân ngoái đẳng cấp xã hội, ở dưới đáy của xã hội; nghĩa bỏng của chữ Parin 
dùng để chỉ những người bị khinh bỉ, sống cô độc, khôn khổ. Về ý nghĩa nào đó, 
Puria còn là sự mỉa mai đổi với thành phố Pari hoa lệ, hào nhoáng, che đậy sự 
xấu xa, cùng cực bên trong, sự mẫu thuẫn và thôi nát của xã hội tư bản Pháp. 


35 


htfps://tieulun.hopto.org 


Là trạng sư, hiểu biết pháp luật Nhà nước Pháp, 
Blôngcua được anh em giao làm giấy xin phép ra báo 
và chạy mọi thủ tục cần thiết khác để tờ Người cùng khổ 
ra đời được. Blôngcua đã hoàn thành xuất sắc công việc 
này. Ngày 01/4/1922, số I báo Người cùng khổ ra mắt 
bạn đọc. 

Cách làm việc của tòa soạn báo Người cùng khổ 
rất tập thể. Không có ban biên tập chuyên nghiệp vì 
những người tham gia làm báo đều sinh sống bằng 
các nghề khác. Mỗi kỳ ra báo, những người tham gia 
làm báo mang đến tòa soạn bài của mình. Họ họp 
nhau lại, đọc chung, sửa chung, rối bàn nội dung số 
báo sau. Sau đó họ phân công người chịu trách nhiệm 
sắp xếp bài vở và xuất bản. Anh Nguyễn được cử phụ 
trách chữa bài vở và xuất bản nhiều số báo. Anh viết 
nhiều bài, có số in tới hai, ba bài của anh. Trên thực 
tế, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút của 
tờ báo này. Tính tới tháng 6 năm 1923, lúc anh rời 
Pháp đi Liên Xô, anh là chủ nhiệm kiêm chủ bút, gắn 
bó với số phận của 14 (hay 15, nếu kể cả số báo anh 
chuẩn bị trong tháng anh ra đi). Sau này, từ Liên Xô và 
Trung Quốc, anh vẫn gửi bài đểu đặn cho báo Người 
cung khổ cho tới khi tờ báo đình bản vào tháng 4 
năm 1926. 


Max Clanhvin Blôngcua và Nguyễn Ái Quốc 
là hai trong số năm người có nhiều bài nhất được 
đăng trên tờ báo Người cùng khổ. Nhưng anh Nguyễn 
không chỉ viết bài mà còn vẽ cả tranh châm biếm 
đả kích chế độ thực dần nữa. Blôngcua nhận xét: 
“Những bài và tranh của Nguyễn Ái Quốc mang một 
màu sắc đặc biệt: Đó là tỉnh thân đấu tranh cách 
mạng triệt để và quyết tâm chống chủ nghĩa thực 
đân. Xem và đọc những tranh và bài của anh, người 
ta thấy rõ có một tinh thần tiến công rất chủ động và 
rất thông minh”. 

Thời gian hoạt động tại Hội Liên hiệp các dân tộc 
thuộc địa và báo Người cùng khổ, Blôngcua đã lập gia 
đình. Anh mở bàn giấy luật sư tại số nhà 10b, phố Po 
Roayan, Paris và cả gia đình cùng ở đấy, trong một căn 
phòng rộng trên gác sau. Nguyễn Ái Quốc thường tới 
thăm gia đình Blôngcua. Mọi người trong gia đình này 
coi anh như người thân trong nhà. Mỗi lẫn anh tới, cả 
nhà vui hẳn lên. Hai đứa con anh chị Blôngcua, đứa 
bám lưng, đứa trèo lên đùi chú Nguyễn, bắt chú kể 
chuyện, dạy chữ La tinh hay dạy toán. Chị Anbéctina, 
vợ của Blôngcua, người mà anh Nguyễn luôn gọi một 
cách trìu mến là “bà chị của tôi, thì làm các món xúp 
khoai, bánh ngọt cho anh ăn. 
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Một lẩn anh Nguyễn mang đến tặng gia đình 
Blôngcua một cái chiêng và một chiếc lư hương bằng 
đồng. Vợ chồng Blôngcua và hai con của anh chị rất 
thích những kỷ vật này của anh Nguyễn. 

Blôngcua kể lại: “Cả nhà chúng tôi hết sức quý mễn 
anh. Duy có điều chúng tôi không bao giờ thấy anh nói 
chuyện về gia đình, làng mạc quê hương anh. Chúng 
tôi cũng tránh hỏi vì biết anh là một người hoạt động 
cách mạng, đời sống luôn luôn bị uy hiếp, có thể bị bắt 
bớ bất cứ lúc nào. 

Thế rồi ngày anh Nguyễn phải chia tay với Paris, với 
những bạn bè thân thiết của anh tại Paris đã đến. Ngày 
20/6/1923, trong phiên họp Ban Biên tập báo Người 
cùng khổ, anh Nguyễn báo cáo xin phép nghỉ việc một 
thời gian để đi dưỡng bệnh ở một nơi xa Paris. Người 
duy nhất biết lý do thật sự của anh Nguyễn xin nghỉ là 
Blôngcua, người đồng chí cộng sản đáng tin cậy của 
anh. Blôngcua đã thay mặt Ban Biên tập chúc anh lên 
đường may mắn. Mọi công việc của anh được giao cho 
Môngnécvin, Ủy viên chấp hành Hội Liên hiệp các dân 
tộc thuộc địa, người Máctiních. 

Buổi chia tay với các thành viên của gia đình 
Blôngcua thật vô cùng cảm động. Anh Nguyễn nghẹn 
ngào nói những lời tạm biệt: 


- Có lẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau. Anh chị và 
các cháu ở lại mạnh khỏe. Anh chị cho tôi gửi lời chào 
các bạn bè, đồng chí trong Hội Liên hiệp. 

Vì phải ra đi hết sức bí mật, anh Nguyễn đã gửi lại 
Blôngcua tất cả giấy tờ, số sách, hổ sơ và quỹ báo. Anh 
tiếc là không thể nói những lời chia tay và ôm hôn từng 
người trong Hội và báo Người cùng khổ. 

Khi anh Nguyễn sắp sửa ra về, cháu gái Alixơ 10 
tuổi chạy ra níu lấy anh hỏi: 

- Chú Nguyễn! Chú Nguyễn! Chú sắp đi xa đấy à? 
Chú bỏ đây đi đấy à? 

Anh Nguyễn ôm cháu vào lòng, thơm hai má cháu 
và nói: 

- Chú đi rồi chú sẽ trở lại, đừng khóc, Alixơl 

Bằng đi mẫy năm, anh Nguyễn và Blôngcua lại tình 
cờ gặp nhau ở Đại hội chống để quốc, họp ở Bruýchxen, 
thủ đô Bỉ. Vui mừng khôn xiết, hai người kể lại cho 
nhau nghe cuộc đời và sự hoạt động trong những năm 
xa cách. Tại đại hội này, Blôngcua làm việc trong tiểu 
ban “châu Phi da đen, còn anh Nguyễn thì ở tiểu ban 
“châu Á” Rồi họ lại chia tay nhau sau đại hội. 

Cho đến năm 1945, sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, một hôm xem báo và xem phim ở Paris, thấy ảnh 
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và tiểu sử của vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Blôngcua 
đã nhận ngay ra người bạn cũ của mình và reo lên: 
“Chính đây là anh Nguyễn Ái Quốc!” 

Mùa hè năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm 
nước Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp. Chính phủ 
Pháp bố trí anh Nguyễn ở tại khách sạn Roayan Môngxö, 
Paris. Max Calanhvin Blôngcua, người bạn thân thiết 
của Người trong Hội Liên hiệp các dần tộc thuộc địa và 
Ban Biên tập báo Người cùng khổ đã viết thư cho Người, 
gửi lời chào thăm hỏi và mong được gặp Chủ tịch. 

Bác Hồ đã trả lời ngay và mời luật sư Blôngcua đến 
chơi ở khách sạn Roayan Môngxô. Người còn cho ô tô 
đến tận nhà riêng luật sư đón ông tới khách sạn. Khi 
luật sư vừa tới, Bác đã chạy ra ôm chẩm lẫy người bạn 
cũ. Cả hai người cùng nghẹn ngào xúc động. 

Sau câu chuyện hàn huyện, khi luật sư Blỗngcua xin 
phép Bác ra về, Người nói: 

- Ngày trước tôi đến chơi nhà anh, “bà chị của tôi” 
cho ăn bánh ngọt. Tôi không có bánh ngọt, nhưng tôi 
có ít hoa quả gửi anh để nhờ anh biếu chị và cháu. 

Rồi Người gọi mẫy đồng chí phục vụ đưa cam và 
táo đặt trong một cái làn và trao tận tay luật sư. Chuyện 


đó xảy ra ngày 07 tháng 7, bốn ngày sau khi Bác đặt 
chân tới Paris. Ngày 16 tháng 7, để đáp lễ, Bác Hồ đã tới 
tận nhà ông bà Blôngcua để thăm. 

Thế là lời nói của Anbéctina với con gái của chị 
hôm chia tay anh Nguyễn 23 năm trước đã trở thành sự 
thực: Chú Nguyễn sẽ trở lại khi nào nước chú độc lập! 

Chỉ có điểu khi ấy tóc của bố mẹ Alixơ và của chú 
Nguyễn đã điểm sương, còn hai chị em của Alixơ đã 
bước vào tuổi ba mươi. Chính điều này cũng được Bác 
Hỗ viết trong lá thư gửi cho gia đình Blôngcua khi Bác 
rời Paris năm ấy. 
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Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
với Côlarốp V.P. và Đimitrốp G.M 


rong ba mươi năm bôn ba, làm việc, học tập và 

hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Nguyễn 
Ái Quốc - Hồ Chí Minh có ba giai đoạn dừng chân ở 
nước Nga Xô viết: giai đoạn thứ nhất từ tháng 6/1923 
đến tháng 10/1924; giai đoạn hai từ tháng 6/1927 đến 
tháng 11/1927. Ở hai giai đoạn này, Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh đã quen biết và làm việc dưới sự lãnh đạo 
của Côlarốp V.P., người Bungari, Tổng bí thư của Quốc 
tế Cộng sản. Ở giai đoạn ba, từ tháng 01/1934 đến 
tháng 10/1938, Nguyễn Ái Quốc lại có địp quen biết 
và cộng tác với một người Bungari khác là Đimitrốp 
G.M, Tổng bí thư Quốc tế Cộng sản từ năm 1935 đến 
năm 1943. 
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Chúng tôi xin được giới thiệu về hai người Bungari 
ưu tú đó và mỗi quan hệ của họ với Bác Hỗ yêu kính 
của chúng ta. 


Với Côlarốp Vaxin Pêtrốp 


Côlarốp Vaxin Pêtrốp sinh năm 1877 tại thị trấn 
Sumen, Bungari. Vừ nhỏ cậu bé Côlarốp đã tỏ ra rất 
thông minh, ham học. Thấy vậy bố mẹ cậu, những 
người thợ thủ công rất giỏi tay nghề, đã cỗ gắng chất 
chiu, dành dụm để cậu con trai có đủ tiền ăn học. Sau 
khi học hết bậc trung học phổ thông ở quê nhà, Côlarốp 
đã được bố mẹ gửi sang thành phố Geneve (Giơ-ne-vơ, 
Thụy Sĩ) để học luật. Không phụ lòng mong tiớc và 
công lao nuôi dạy của cha mẹ. Côlarốp đã tốt nghiệp 
xuất sắc trường đại học luật, lại còn thông thạo thêm ba 
ngoại ngữ: Pháp, Nơa và Đức. Vào thời điểm đó với tấm 
bằng giá trị như vậy Côlarốp có thể dễ dàng kiếm được 
việc làm với mức thu nhập cao ở thủ đỗ Xôphia hoặc 
một thành phố lớn của Bungari như Plốp-đíp chẳng 
hạn, nhưng Côlarốp quyết định về thị trấn quê hương 
làm việc. Mang theo tư tưởng tiến bộ về dần chủ và tự 
do mà Côlarốp tiếp thu được từ Tây Âu, anh quyết định 
dùng những kiến thức của mình để giúp đỡ những 
người đồng bào bị đối xử bất công, bị bóc lột, đày đọa 
và nghèo đói. Ngoài công việc tại văn phòng luật sư, 
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Côlarốp tích cực tham gia 
vào các phong trào đẫu tranh 
cách mạng của những người 
đồng hương. Tiếng lành đồn 
xa, việc làm tốt đẹp, đạo đức 





mẫu mực của vị luật sư trẻ No - 
tuổi đã được nhiễu người dân P“ú ì 
trong thị trấn mến phục. Thực ị 
ra ngay từ năm 1897, khi 427/211 
mới bước vào tuổi hai mươi, _ Côlarốp Vaxin Peirfp 


Côlarốp đã tình nguyện đứng 

vào hàng ngũ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Bungari. 
Sau này, dưới sự dìu dắt của Đimitrô Blagôép, vị lãnh 
tụ của phong trào xã hội dần chủ Bungari, Côlarốp 
và những nhà hoạt động trẻ tuổi khác như Đimitrốp, 
Kirkốp... đã trở thành những hạt nhân của phong trào 
xã hội dân chủ Bungari. 


Côlarốp đã vinh dự được Đảng nhiều lấn cử đi 
tham dự đại hội của Quốc tế II và tại các đại hội này 
Côlarốp đã từng có dịp gặp mặt Lênin, nghe Người phát 
biểu (Stutgát, Đức, 1907), Côpenhaghen (Đan Mạch, 
1910). Nhưng cuộc gặp mặt với Người tại Ximmécvan 
(Tsimmezvald) (Thụy Sĩ) vào năm 1910 đã để lại trong 
tâm trí của Côlarốp những ký ức, những ẫn tượng sâu 
sắc nhất. Ngối cạnh Lênin tại đại hội, Côlarốp bối hồi 


nhớ lại những năm tháng mới tham gia phong trào cách 
mạng. Hồi ấy những người xã hội - dân chủ Bungari 
đã bí mật truyền tay nhau cuỗn Làm ơi? của một tác 
giả tên là Lênin. Cuốn sách thật hấp dẫn, sâu sắc, đã 
vạch trần những sai lầm của các Đảng xã hội - dân chủ 
của châu Âu trong giai đoạn đó. Phải là người có kiến 
thức sâu rộng, hiểu rất chắc tình hình thực tế của xã hội 
châu Âu lúc ấy mới có thể viết ra được một tác phẩm 
có sức lôi cuốn đến như vậy và người ta đoán rằng chỉ 
có Plêkhanốp, người đã truyền bá chủ nghĩa Mác vào 
nước Nga, mới là tác giả của cuốn sách và Lênin chính 
là bút danh mới của Plêkhanốp! Những người xã hội 
dân chủ Bungari có biết đầu rằng chính Plêkhanốp lúc 
đó đã đi chệch hướng, đã bị rơi vào vũng bùn của chủ 
nghĩa cơ hội, của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ủng hộ lập 
trường của bọn tư sản... 


Tại Ximmecvan, Côlarốp đã chủ động tới gặp 
Lênin, dùng tiếng Nga để nói chuyện với Người: 
“Thưa đồng chí Lênin, tôi là đại diện của những người 
thuộc phái chexnhiắc của Đảng công nhân xã hội dân 
chủ Bungari.... Lênin nói tiếp ngay: “Vậy đồng chí là 
Côlarốp, phải không?”. Côlarốp cảm động vì Lênin đã 
theo đõi tình hình Bungari và biết trước cả tên một 
đảng viên trẻ tuổi như mình! Suốt trong thời gian đại 
hội, trong số 38 đại biểu của I1 đảng xã hội - dân chủ 
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châu Âu, Côlarốp may mắn ngổi ngay cạnh Lênin. Họ 
đã tranh thủ thời gian - cả lúc họp lẫn những phút giải 
lao, để trao đổi ý kiến, hỏi han tình hình, thậm chí 
còn tranh luận cả về những vẫn để mà hai người cùng 
quan tâm. Lênin hỗ hởi khen ngợi những người xã hội 
- đân chủ Bungari trong sách lược phản đối cuộc chiến 
tranh ở vùng Bancăng, nhưng Người cũng thẳng thắn 
hỏi Côlarốp rằng: “Vì sao các đồng chí lại bỏ dở công 
việc nửa chừng?” Lênin nghiêng đâu, nheo mát hỏi 
Côlarốp: “Vì sao các đồng chí không đám đi tới cùng: 
Biến cuộc chiến tranh để quốc thành cuộc nội chiến, 
lãnh đạo quân chúng nhân dân giành chính quyền về 
tay mình?” 


Bảy năm sau cuộc gặp mặt ấy, cùng với Đảng Cộng 
sản Nga Bônxêvích, Lênin đã lãnh đạo thành công cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. Cũng 
vào năm 1917 đó, trên cơ sở các tổ chức của Liên minh 
những người chexnhiäc cánh tả, thuộc Đảng xã hội 
dân chủ Bungari, đã lập nên Đảng Cộng sản Bungari. 
Liên tục từ năm 1919 về sau, Côlarốp được bầu vào Ban 
Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư của Đảng. Năm 
1923, Đảng Cộng sản Bungari lãnh đạo nhân dân khởi 
nghĩa chống lại chính quyển theo chủ nghĩa phát xít, 
nhưng cuộc khởi nghĩa đã bị thất bại, lực lượng cách 
mạng bị tổn thất nặng nể. Những lãnh đạo chủ yếu của 


Đảng bị truy lùng ráo riết, phải rời bỏ Tổ quốc, sống 
lưu vong ở nước ngoài, tiếp tục sự nghiệp cách mạng. 


Tham gia hoạt động cho Quốc tế Công sản do Lênin 
sáng lập năm 1919, từ năm 1921, Côlarốp được bầu vào 
ban chỉ huy Quốc tế Cộng sản và tử năm 1922 được cử 
vào Đoàn Chủ tịch của Quốc tế Cộng sản. Tại Đại hội IV, 
điễn ra lúc đấu tại Pêtrôprad, sau chuyển về Mátxcơva, 
từ ngày 05/11 đến ngày 05/12/1922, Côlarốp đã được tín 
nhiệm bấu là Tổng Bí thư Quốc tế Cộng sản và đồng chỉ 
đã gánh vác nhiệm vụ này từ năm 1922 đến năm 1924. 


Chính trong giai đoạn này do yêu cầu của Quốc tế 
Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã rời Paris chuyển sang 
Mátxcơva và trở thành người bạn, người đồng chí, 
cộng tác viên của Côlarốp. Họ cùng sống trong khách 
sạn “Luých” nằm ở trung tâm thủ đô Mátxcơva. Gọi 
là khách sạn nhưng thật ra nó giống một ký túc xá với 
trang thiết bị cũ kỹ, tiện nghi tối thiểu. Mỗi tầng có một 
gian nẫu bếp, một khu toa lét chung. Trong mỗi phòng 
chỉ có một giường cá nhân hoặc giường đôi, một bàn 
làm việc, một tủ nhỏ. Hàng ngày những người sống ở 
khách sạn này vẫn phải tự mang ẫm ra khu bếp chung 
để đun nước pha cà phê, pha trà, nấu nướng, hầm nóng 
thức ăn. Từ Tổng bí thư tới các đồng chí lãnh đạo khác 
của Quốc tế Cộng sản, các đồng chí đại diện các Đảng 
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Cộng sản bên cạnh Quốc tế Cộng sản, các cán bộ và 
thành viên của các gia đình đếu chung sống một cách 
chan hòa, giản dị và thân mật như vậy trong khu ký 
túc xá. Cách mạng vừa mới thành công, cuộc sống của 
toàn dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính 
Lênin và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước 
Liên Xô đều nêu gương, sống giản dị, tiết kiệm. Đã 
thành một thành ngữ lưu truyền trong người dân lúc 
đó: “Sống giản dị theo kiểu Lênin. 

Hàng ngày gặp nhau, Nguyễn Ái Quốc và Côlarốp 
thường dùng tiếng Pháp để trò chuyện, vì cả hai đểu 
thông thạo ngôn ngữ này. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc mới 
bắt đầu học tiếng Nga. 

Trong thời gian chờ Đại hội V của Quốc tế Cộng 
sản, theo nguyện vọng của Nguyễn Ái Quốc và được 
sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Quốc tế Cộng sản, 
Nguyễn Ái Quốc theo học chương trình ngắn hạn của 
Trường Đại học Phương Đông. Việc giảng dạy được 
tiến hành bằng tiếng Pháp. Phát hiện ra rằng nhà 
trường đã thành lập các nhóm La tỉnh, Anglôxắcxông 
mà chưa có nhóm sinh viên các nước châu Á, Nguyễn 
Ái Quốc đã để nghị nhà trường và Ban lãnh đạo Quốc 
tế Cộng sản sớm thành lập nhóm này để giúp đỡ họ 
thúc đẩy việc học tập, tạo cho họ cơ hội nghiên cứu 


tỉnh hình các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, sớm khắc 
phục tình trạng chỉ quan tầm tới những sự kiện của 
riêng nước mình... Sáng kiến này đã được Côlarốp, 
Manuinxki (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng 
sản) nhiệt liệt ủng hộ. 

Đã gần một thể kỷ trôi qua từ ngày ấy, thật thú vị 
và xúc động khi chúng ta được đọc lại những tư liệu có 
liên quan tới Nguyễn Ái Quốc và Côlarốp mà kho lưu 
trữ của Đảng Cộng sản Liên Xô, Nhà nước Xô viết còn 
bảo quản được. 

Trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 
01/5/1924, Côlarốp đã gửi tới Nguyễn Ái Quốc giấy 
mời sau đây: 

Quốc tế Cộng sản Mlátxcdva, ngày 30 tháng 4, 1924 
Ban Chấp hành 
VÔ SẢN TẤT CẢ CÁC NƯỚC ĐOÀN KẾT LẠI! 

Kinh gửi đồng chí Nguyễn Ái Quốc. 
Đồng chí thân mến, 
Theo để nghị của Thành ủy Mátxcơva, Đảng Cộng sản Nga, 
Ban Bỉ thư Quốc tế Cộng sản mời đồng chí ngày mai, 0115, từ 
12 giờ tới 2 giờ chiều, có mặt tại Hỗng trường để nói chuyện 
với những người biểu tình. 

Tổng Bí thư Ban Chấn hành Quốc tế Cộng sản. 

CÔLARỐP 
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Giấy mời và thẻ ra vào Côlarốp qửi tới Nguyễn Ái Quốc 


Ngày 08 tháng 7 nắm 1924, ngày cuối cùng của Đại 
hội V Quốc tế Cộng sản, biên bản tốc ký của Đại hội 
đã phi lại đoạn trao đổi sau đây giữa Tổng Bí thư Quốc 
tế Cộng sản Côlarốp và đại biểu Nguyễn Ái Quốc, đại 
biểu Đảng Cộng sản Pháp: 

Đồng chí Côlarốp: 

- Đoàn chủ tịch Đại hội để nghị thông qua một nghị 
quyết ủng hộ các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa. 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đứng dậy hỏi: 

- Tôi muốn biết Đại hội chúng ta có ra lời kêu gọi 
đặc biệt gửi các thuộc địa không? 

Đồng chí Côlarốp trả lời: 

- Trong chương trình nghị sự Đại hội có ghi vẫn để 
thuộc địa ở các nước phương Đông, các nước thuộc địa 


và nửa thuộc địa, do đó những đồng chí nào muốn nói 
về vấn đề đó đều có thể nêu ý kiến được. 
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề nghị: 


- Trước khi biểu quyết thông qua lời kêu gọi, tôi để 
nghị thêm mấy chữ: “Gửi các dân tộc thuộc địa. 


Đại hội nhất trí tán thành ý kiến của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc. 


Là một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Quốc tế Cộng 
sản, sau này Côlarốp được Quốc tế Cộng sản phân công 
phụ trách Quốc tế Nông dân. Trong hơn 10 năm liển, 
từ năm 1928 đến năm 1939, Côlarốp được bầu là Chủ 
tịch Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. 


Năm 1943, sau khi Quốc tế Cộng sản ngưng hoạt 
động, Côlarốp rời Liên Xô trở về lốổ quốc Bungari 
của mình, trực tiếp tham gia công cuộc đấu tranh giải 
phóng đất nước khỏi sự chiếm đóng của bọn phát xít. 

Năm 1946, nước Cộng hòa Nhân dân Bungari ra 
đời, nhân dân Bungari anh em bầu đồng chí là đại biểu 
Quốc hội, giữ chức Chủ tịch Quốc hội, sau đó chuyển 
sang lãnh đạo Chính phủ, đảm nhiệm chức vụ Phó 
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1949, 
sau khi Gêorphi Đimitrốp, vị Thủ tướng đầu tiên của 
Bungari qua đời, đồng chí Côlarốp trở thành vị Thủ 
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tướng thứ hai. Đồng chí ở cương vị này tới khi tạ thế 
vào năm 1950. 
Với Gêôrghi Mikhailôvích Đimitrốp 

(êôrphi Mikhailôvích Đimitrốp ra đời năm 1882 
trong một gia đình công nhân Bungari rất nghèo, 
nhưng có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ cậu bé 
Gêôrghi đã phải trải qua một cuộc sống vất vả, cơm 
không đủ no, áo không đủ ấm. Cậu được học hành trên 
ghế nhà trường rất ít. Có thể nói Dimitrốp sau này trở 
thành một con người uyên bác là nhờ vào con đường 
không ngừng tự học. Ở tuổi mới lớn Gêôrghi đã phải 
làm thợ sắp chữ tại nhà máy ¡in để kiếm sống. Được tôi 
luyện trong môi trường đẫu tranh sôi sục của giai cấp 
công nhân Bungari, Đimitrốp đã tham gia phong trào 
cách mạng tử rất sớm. 


Năm 1902, chưa đây hai mươi tuổi. Gêôrghi đã có 
mặt trong hàng ngũ Đảng Công nhân xã hội dân chủ 
Bungari, hai mươi mốt tuổi đã được bầu vào Thành ủy 
thủ đô Xôphia. Liên tục từ năm 1904, Đimitrốp là đại 
biểu của hầu hết các đại hội của Đảng. Khi trong Đảng 
có cuộc đấu tranh giữa phái tả và phái hữu, Đimitrốp 
luôn luôn đứng trên lập trường của phái tả, tức nhóm 
của các đảng viên chexnhiắc. Từ năm 1909 về sau, 


ni, 


Đimitrốp liên tiếp được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương. Do những công hiến xuất sắc và uy tín 
rất cao trong giai cấp công nhân Bungari, Đimitrốp 
đã được giai cấp công nhân và những người lao động 
Bungari bầu vào Quốc hội. 

Một lần do công việc Đimitrốp phải mua về xe lửa 
hạng ghế mềm, ngỗi cùng buồng với một viên tướng, 
thái độ hắn ta rất hách dịch, kiêu căng, ngạo mạn. Phút 
sau, cửa buồng bật tung do người ngoài hành lang chen 
chúc nhau quá mạnh và một người lính bị thương bị 
đẩy vào buồng. Viên tướng quắc mắt: “Mày có biết 
phòng này dành cho ai không? Xéo ngay khỏi chỗ này!” 
Đimitrốp với một giọng điểm tĩnh nói: “[hật đáng hổ 
thẹn! Ông có thấy anh ta là một thương binh, đã đổ 
máu để giữ gìn đất nước, sao ông nỡ đuổi anh ta?”. Và 
Đimitrốp ngổi gọn lại, mời anh ta ngối xuống cạnh 
mình. Viên tướng gẩm lên: “Ông là ai mà đám xen vào 
việc lập lại kỷ cương quân đội?” - “ Tôi là ĐÐimitrốp, đại 
biểu Quốc hội Bungarif” - ông bình tĩnh trả lời. Mặc dù 
theo quy chế, các đại biểu Quốc hội đếu được hưởng 
quyển “bất khả xâm phạm, nhưng chỉ ít lâu sau, giới 
quân sự của Bungari tư sản đã gầy sức ép, buộc viên 
chưởng lý Bungari phải ra lệnh bắt giam Đimitrốp và 
tù 3 năm vì tội dám “xúc xiểm, xúi giục quân đội không 
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tôn trọng kỷ cương”. Giai cấp công nhân Bungari dẫy 
lên phong trào đẫu tranh, đòi phải thả ông ngay, và 
trước sức mạnh đoàn kết của giai cấp công nhân và 
những người lao động Bungari, 3 tháng sau chúng buộc 
phải trả lại tự do cho ông. 


Năm 1920, cùng với Côlarốp, Đimitrốp được Đảng 
Công nhân xã hội dân chủ Bungari cử đi Mátxcơva để 
dự Đại hội lần thứ II của Quốc tế Cộng sản, do Lênin 
sáng lập năm 1919. Đảng Cộng sản Bungari ra đời 
năm đó, đã trở thành một chi bộ của Quốc tế Cộng 
sản. Để tránh mặt bọn mật thám các nước châu Âu 
như Anh, Pháp, Đức... họ quyết định thuê một chiếc 
thuyền nhỏ, vượt qua biển Đen tới bờ biển phía Nam 
của nước Nøơa. Thật không may, chiếc thuyển nhỏ bé 
của họ gặp bão, bị đánh dạt vào bãi biển của Rumani 
và họ bị rơi vào tay mật thám của nước này. Họ bị cẩm 
tù vì đã “đổ bộ trái phép vào Rumani với âm mưu lật 
đổ chính quyển nước này!” Tin tức những người đại 
điện của giai cấp công nhân Bungari đi dự Đại hội 
Quốc tế Cộng sản tại Mátxcơva bị chính quyền phản 
động Rumani giam hãm đã loan ra nhanh chóng. 
Những người vô sản châu Âu đòi phải thả họ ngay, 
nhưng khi Đimitrốp và Côlarốp được thả về thì Đại 
hội lần thứ II của Quốc tế Cộng sản đã họp xong! Phải 


tới năm 1921, là đại biểu Đảng Công nhân xã hội dân 
chủ Bungari, được cử đi dự Đại hội Đảng Cộng sản 
Áo và Đại hội Công đoàn nước Nga Xô viết lần thứ 
[V, Đimitrốp mới được đặt chân tới nước Nga lần đấu. 
Cũng vào dịp đó, lần đầu tiên Đimitrốp được gặp mặt 
và trò chuyện với Lênin. 

Người nói với Đimitrốp: 

- Đồng chí là người vô sản đầu tiên của Đông 
Nam châu Âu được bẩu vào nghị viện của một nước 
tư bản phản động, đó là niềm tự hào của giai cấp vô 
sản thế giới!. 

- Nhưng chúng vẫn tìm cách bỏ tù tôi, thưa đồng 
chí Lênin - Đimitrốp mỉm cười nói với Lênin. 


- Khi chúng cần, chúng sẵn sàng chà đạp lên cả 
quyển bất khả xâm phạm của người đại biểu Quốc hội, 
thực chất của nền dân chủ tư sản là như vậy!... 


Sau cuộc khởi nghĩa bất thành của giai cấp công 
nhân và nhân dân Bungari chỗng lại chính quyền phát 
xít năm 1922, hấu hết các nhà lãnh đạo chủ yếu của 
Đảng Cộng sản Bungari bị truy lùng, khủng bố, tù đây... 
Do đó họ phải tạm lánh ra nước ngoài hoạt động bí 
mật. Đimitrốp phải sống lưu vong, khi thì ở Mátxcơva, 
lúc thì ở Beclin. 
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Năm 1933, tên đỗ tể Hitle (Hitler) lên nắm quyền 
nhà nước phát xít Đức, để kiếm cớ đàn áp các lực lượng 
cộng sản và tiến bộ trong nước và quốc tế, chúng tạo ra 
vụ đốt nhà Quốc hội Đức (Rây-xtác) rối vu cho những 
người cộng sản chủ mưu trong trong vụ này. Vụ đốt nhà 
Quốc hội Đức xảy ra ngày 27/02/1933, thì một ngày sau 
đó, ngày 28/02/1933 Đimitrốp có mặt tại Beclin. Bọn 
mật thám Đức bắt được đồng chí và liền đổ luôn cho 
Đimitrốp là người đứng đầu tổ chức vụ phạm tội này. 
Chúng bắt giam đồng chí, cùm tay, cũm chân và khóa 
chặt vào tường, suốt trong “quá trình điểu tra, trong 
vòng 3 tháng liền, tổng cộng 500 tiếng đồng hỗ, bọn phát 
xít đã dùng mọi cực hình để tra tấn đồng chí. Tiếp theo, 
trong vòng 4 tháng nữa, tổng cộng 3.000 tiếng đồng hỗ, 
chúng lại cùm chân đồng chí. Nhưng Đimitrốp kiên 
cường chịu đựng, “không chịu lùi một phân. Trong tủ 
đồng chí tự học tiếng Đức để tự bào chữa cho mình. Bằng 
lý luận sắc bén, bằng sự hiểu biết sâu rộng, ĐÐimitrốp đã 
đập tan mọi luận điệu vu cáo của những tên trùm phát 
xít có mặt tại tòa án như Gơring, Gêbenx... Đồng chí đã 
biến tòa án của bọn phát xít thành nơi buộc tội chúng, 
nơi tuyên truyển cho lý tưởng cộng sản. Bằng một trí 
nhớ cực kỳ mẫn tiệp, đồng chí có thể trích dẫn từng 
đoạn dài các trước tác của Mác, Ăngghen, những đoạn 
thơ của Gớt, nhà thơ vĩ đại của nước Đức: 


.. Mất của cải - sự mất mát ấy chẳng nhiều, 
Mất danh dự - mất mát ấy to lớn biết bao nhiêu, 
Nhưng mất lòng dũng cảm là mất đi tất cả! 


Đimitrốp tự hào tuyên bố: “Tôi là nhà cách mạng 
vô sản, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Bungari, là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế 
Cộng sản, tôi chịu trách nhiệm về những quyết định, 
những tài liệu, những hành động của Đẳng Cộng sản 
Bungari và Quốc tế Cộng sản. Chính vì vậy tôi phải 
tuyên bố: Tôi không bao giờ là kẻ khủng bố, kẻ phiêu 


lưu mạo hiểm... 


Không tìm kiểm được bằng chứng øì để kết tội 
được Đimitrốp, chúng đành chịu thua. 


Từ nhà tù Lép-dích (Leipzig), Đimitrốp viết thư 
cho Thủ tướng Chính phủ tư sản Bungari, yêu cầu được 
an toàn trở về Tổ quốc của mình để tiếp tục hoạt động 
chính trị, sẵn sàng tự bào chữa cho những hành động 
của đảng mình, của mình và các đồng chí trong Đẳng, 
nhưng Thủ tướng Bungari hoảng sợ, thậm chí không 
đám viết thư trả lời. Trong khi đó Chính phủ Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết long trọng tuyên 
bố với thế giới: Chấp nhận Đimitrốp là công dân Liên 
Xô, sẵn sàng chuẩn bị mọi phương tiện để đón đồng 


.Tủ 


hffps://tieulun.hopto.org 


chí về Mátxcơva. Từ đó Đimitrốp trở thành công dân 
Liên Xô và đất nước Xö viết từ đó thật sự trở thành Tổ 
quốc thứ hai của đồng chí. Từ năm 1937 đến năm 1945, 
Đimitrốp được nhân dân Liên Xô bầu vào Xô viết tối 
cao Liên Xô. 

Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, diễn 
ra từ ngày 25/7/1935 đến ngày 21/8/1935, với sự tham gia 
của 76 đoàn đại biểu các Đảng Cộng sản và tổ chức Cộng 
sản trên toàn thể giới, Gêôrghi Đimitrốp đã được bầu làm 
Tổng Bí thư Quốc tế Cộng sản. Đồng chí đã đảm nhiệm 
trọng trách này trong gần 10 năm, từ năm 1935 đến năm 
1943 là năm Quốc tế Cộng sản ngừng hoạt động. 

Năm 1942, cùng với Côlarốp và các đồng chí trong 
Đẳng Cộng sản Bungari, Đimitrốp thành lập mặt trận 
chỗng phát xít Hítle. Trong suốt Đại chiến thế giới thứ 
hai, các chiến sĩ Bungari đã sát cánh cùng Hồng quân 
Liên Xô, chiến đấu kiên cường để giải phóng quê hương 
mình. 

Năm 1946, Đimitrốp dược bầu làm Tổng Bí thư 
Đẳng Cộng sản Bungari kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng nước Cộng hòa nhân dân Bungari. 

Đimitrốp qua đời năm 1949 ở tuổi 67 trong niềm 
thương tiếc vô hạn của nhân dân Bungari và những 
người lao động toàn thế giới. 


Cũng vào thời điểm đâu năm 1933, khi Đimitrốp 
thoát khỏi nhà tù Lép-dích của phát xít Đức, trở về 
Liên Xô thì cũng có một người cộng sản vĩ đại khác 
vừa thoát khỏi nhà tù Victoria (Hồng Kông), nơi ông 
bị mật thám Anh giam giữ từ ngày 06/6/1931 đến ngày 
22/01/1933. Đó là Nguyễn Ái Quốc. 

Việc Nguyễn Ái Quốc thoát khỏi mạng lưới mật 
thám dày đặc của thực dân Anh và Pháp là cả một thiên 
tiểu thuyết dày hấp dẫn, không đễ gì tóm tắt được trong 
vài trang sách. Trước hết là do ý chí kiên cường, sự đẫu 
trí vô cùng khôn khéo của người trong cuộc, sự giúp đỡ 
chân tình của bạn bè quốc tế như các luật sư: 

- Phrăng xít Henri Lôdơbi (Francis Henry Loseby). 

- Gien-ki (E.C Jenki). 

- Đơmít Nôöen Pơrit (Denis Noel Pritt). 

- Risơt Xtaphơt Cơrip (Richard Stafford Cripps). 

Của các đồng chí đảng viên cộng sản như: 

- Hồ Tùng Mậu (Đảng Cộng sản Đông Dương). 

- Pôn Vayăng Cutuyrie (Paul Vaillant Couturier, 
Đảng Cộng sản Pháp). 

Của các nhân sĩ tiến bộ như: 


- Tống Khánh Linh (Trung Quốc). 
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- Rôda Lôdơhbi (Rhoda Loseby). 


- Harold R. Isaacs, nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, 
chính trị Mỹ. 


Và rất nhiều người khác nữa. 


Chính nhờ Hồ Tùng Mậu tìm gặp được luật sư 
Lôdơbi, báo tin về việc Nguyễn Ái Quốc (với bí danh 
lúc đó là Tống Văn Sơ) bị chính quyển Anh ở Hồng 
Kông bắt và nhờ ông cãi hộ nên Nguyễn Ái Quốc mới 
được sự giúp đỡ hết lòng của các luật sư tiến bộ nước 
Anh. Bà Rôda Lôdơbi, phu nhân của luật sư Lôdơbi thì 
tận tình chăm sóc Nguyễn Ái Quốc trong những ngày 
tháng Nguyễn ở trong tù, khi ỗm nằm trong bệnh viện. 
Bà Tống Khánh Linh, vợ bác sĩ Tôn Dật Tiên, nguyên 
Tổng thống đẫu tiên của Trung Hoa Dân quốc, thì giúp 
Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc với Pôn Vayăng Cutuyrie, 
từ đó Nguyễn Ái Quốc tìm lại được mối liên lạc với 
Đảng Cộng sản và các bạn bè. Qua đường dây này 
Nguyễn Ái Quốc đã trở lại được Liên Xô. 

Nhà báo Mỹ Harold R. Isaacs thì quen biết với 
Nguyễn Ái Quốc tại nước Nga Xô viết từ năm 1924. 
Năm 1933, chính ông đã chụp ảnh, làm hộ chiếu giả 
và giúp đỡ tiển nong để Nguyễn Ái Quốc trốn khỏi 
Thượng Hải về được Liên Xô (ông thực sự là một ân 
nhân của Nguyễn Ái Quốc và cả của Việt Nam). 


Sau sự việc Nguyễn Ái Quốc tài tình, khéo léo thoát 
khỏi được nhà tù khét tiếng Victoria của Hồng Kông, 
thoát khỏi mọi thủ đoạn hiểm độc của mạng lưới mật 
thám của nước Anh, nước Pháp nhưng lại gây ra một 
sự ngờ vực của một số người đồng chí của mình trong 
Quốc tế Cộng sản và tại Liên Xô. Đồng chí Vaxilieva, 
trưởng phòng Đông Dương của Bộ Phương Đông, 
Quốc tế Cộng sản, từng có nhiều đóng góp trong phong 
trào cách mạng ở ba nước Đông Dương, đã viết bức 
thư sau đây gửi lãnh đạo Bộ Phương Đông, thể hiện sự 
băn khoăn đó: 

“„ Tháng 6/1934, Nguyễn Ái Quốc đến Mátxcơva. 
Qua lời kể của đồng chí thì khó xác định được tại sao 
đồng chí lại dễ dàng ra khỏi nhà tù và thoát khỏi tay 
cảnh sát Pháp... Đồng chí nói rằng chuyến đi này được 
tiến hành nhờ sự giúp đỡ của Pôn Vayäng Cutuyrie 
(Paul Vaillant Couturier, Đảng Cộng sản Pháp) trong 
thời gian Pôn ở Trung Quốc. Tôi nghĩ: “Tất cả những 
việc này cần phải được kiểm chứng một cách thận 
trọng” Trên tỉnh thần: “cảnh giác cách mạng”: việc báo 
cáo như vậy không sai, nhưng trong bối cảnh thế giới 
lúc đó, khi Liên Xô đang bị đơn độc giữa sự bao vây 
trùng điệp của các nước để quốc, ai sẽ kiểm chứng? 
Kiểm chứng bao giờ xong? Bao giờ mới phá hết tảng 
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băng ngờ vực đó với Nguyễn Ái Quốc? Những nhà 
nghiên cứu nổi tiếng thế giới như Giăng Lacutuya 
(J. Lacouture), Sôphi Quyn Giatdơ (Sophie Quinn 
Judge) đếu nhận định: Phải là người cách mạng có bản 
lĩnh vững vàng như Nguyễn Ái Quốc mới có thể “yên 
tâm” nghiên cứu lý luận cách mạng trong hoàn cảnh rối 
ren đang diễn ra ở Liên Xô và trong bộ máy của Quốc 
tế Cộng sản trong những năm tháng ấy. 

Vấn để thứ hai có liên quan đến Nguyễn Ái Quốc 
trong giai doạn này - một trong những giai đoạn khó 
khăn nhất trong cuộc đời cách mạng của Nguyễn - là 
sự quy kết sai lầm của các đồng chí trong Đảng Cộng 
sản Đông Dương và trong Quốc tế Cộng sản về mặt tư 
tưởng. Họ cho rằng Nguyễn Ái Quốc là một người theo 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, không phải là một người 
cộng sản theo chủ nghĩa quốc tế. Thậm chí một số từng 
là học trò của Người còn nặng nể phê phán Nguyễn Ái 
Quốc có tư tưởng mơ hồ về đấu tranh giai cấp, chưa 
nắm vững vũ khí chuyên chính vô sản, có tư tưởng thỏa 
hiệp với tầng lớp bóc lột địa chủ, tư sản... Họ cho rằng 
Nguyễn Ái Quốc bị ảnh hưởng về cách suy nghĩ, cách 
hành động trong giai đoạn làm việc tại Trung Quốc, 
khi Quốc Cộng hợp tác không thành (trong những 
năm 1924 - 1927). 


6z 


Họ đâu hiểu được rằng, sau nhiều năm chuyên tâm 
nghiên cứu về vẫn để thuộc địa và nửa thuộc địa, qua 
theo đõi tình hình thực tế ở Việt Nam, Trung Quốc... 
hơn ai hết, Nguyễn Ái Quốc là người nắm vững, vận 
dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin vào cuộc đẫu tranh 
giải phóng dân tộc, biết để ra chiến lược, sách lược mềm 
mỏng, hữu hiệu cho từng giai đoạn, cho từng mục tiêu; 
biết đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết để thực 
hiện mục đích của cuộc cách mạng. 


Hơn mười năm sau, chính Stalin, người sinh thời 
luôn nhẫn mạnh tới vẫn để đẫu tranh giai cấp chuyên 
chính vô sản, chủ nghĩa quốc tế, đã có bài diễn văn nổi 
tiếng tại Đại hội lần thứ XIX của Đẳng Cộng sản Liên 
Xô, trong đó đồng chí đã hai lẫn nhẫn mạnh tới chủ 
nghĩa dân tộc như một tổng kết của bản thân: 


“.. Hiện nay giai cấp tư sản đã bán lợi ích và nền 
độc lập dân tộc cho đồng đồ la. Lá cờ độc lập dân tộc 
và chủ quyền dân tộc đã bị quăng ra ngoài lễ. Không 
còn nghi ngờ gì nữa, lá cờ đó phải do các đồng chí 
giương lên và dưa về trước, nếu các đồng chí muốn 
trở thành những người yêu nước, nếu các đồng chí 
muốn trở thành lực lượng lãnh đạo của dân tộc. 
Ngoài các đồng chí ra không còn ai giương cao lá cờ 
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đó nữal"”. 
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Học xong chương trình Trường quốc tế Lênin, 
Nguyễn Ái Quốc để đạt nguyện vọng với Quốc tế Cộng 
sản xin được trở về Tổ quốc trực tiếp tham gia công tác 
cách mạng. Trong khi chờ đợi quyết định của Quốc tế 
Cộng sản, Nguyễn trở lại làm việc tại Viện nghiên cứu 
vấn đề dân tộc và thuộc địa, tham gia công tác giảng 
đạy tại Trường Đại học Phương Đông, cùng đoàn đại 
biểu Đảng ta chuẩn bị và tham dự Đại hội lần thứ VII 
của Quốc tế Cộng sản (với tư cách đại biểu tham vấn) 
và làm một số việc khác do Quốc tế Cộng sản giao. 
Cùng trong thời gian đó Người nghiên cứu, thu thập 
tài liệu để viết luận án tiến sĩ về “Cách mạng ruộng đất 
ở Đông Nam châu Á” 

Mãi tới tháng 6 năm 1938, chính Tổng Bí thư Quốc 
tế Cộng sản Đimitrốp mới ký duyệt quyết định cho 
Nguyễn Ái Quốc được trở về Việt Nam theo để nghị 
tha thiết của Nguyễn Ái Quốc. Nhiều năm sau này 
Người đã kể lại với Blaga ĐÐimitrôva, nhà thơ, nhà hoạt 
động xã hội nổi tiếng của Bungari, về những phút giây 
chia tay với Tổng Bí thư Quốc tế Cộng sản: 

“.. Tôi đến chào Gêorghi Đimitrốp và tôi nhớ cuộc 
gặp mặt đó suốt đời. Việc đó diễn ra sau Đại hội lần thứ 
VHI của Quốc tế Cộng sản, trước khi tôi lên đường trở 
về Tổ quốc của tôi. Đimitrốp nắm chặt tay tôi và nói: 





BO3⁄40XRĐ6Ẵ©YX 06611X4 


_ .._—« * + : 
Sr0® 4Á4714X ?‹..JÀ|- 1 
HẾp?ấo B 1/1458 t6 #6Av2s00 
ÑWMxo-X£73®,1p6€2« 213) 
„ ẤP E70 t0 J497284 0 4278400/ 


N&ã ©€10£14RXãA MÃ ((STÔ ~, 
` 


Công văn của Phòng tố chức cán bộ Quốc tế Cộng sản gửi Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản Đimitrốp đề nghị giải quyết dứt điểm 
cho đồng chí Lin (Nguyễn Ái Quốc) về nước công tác. Trong công văn 
có chữ viết tay phê duyệt của các dồng chí Đimitrốp và Manuinxki 
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“Lên đường may mắn nhé! Hãy dựa vào quân chúng 
nhần dân!" Tôi mở to mắt nhìn ông. Tôi sẽ dựa vào 
quân chúng nhân dân đang còn tăm tối, chưa được 
khai hóa như thế nào đây? Đimitrốp như đọc được suy 
nghĩ của tôi, ông nói thêm: “Có nhiều điểu có thể học 
được ở nhân dân, quần chúng!” 


Suốt con đường trở về tôi suy nghĩ về điểu này, sau 
đó tôi khẳng định: Đimitrốp nói đúng, chúng ta học 
được ở nhân dẫn rất nhiều... 


Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Đảng Lao động Việt 
Nam. Trên các trang báo, trong các dịp kỷ niệm, trong 
các cuộc tiếp khách, Hồ Chí Minh thường kể lại những 
mẩu chuyện về những người bạn quốc tế từng cộng tác 
trong bộ máy Quốc tế Cộng sản, từng chung sống trong 
các ký túc xá một cách rất thân mật, giản dị như những 
người anh em trong gia đình Quốc tế Công sản, trong 
đó có Côlarốp và Đimitrốp. Hồ Chí Minh luôn quý 
trọng họ, coi họ như những người anh lớn của mình. 

Năm 1957, Hồ Chí Minh lần đầu tiên dẫn đầu đoàn 
đại biểu của Đảng và Nhà nước Việt Nam sang thăm 


Tổ quốc của Côlarốp và Đimitrốp. Rất tiếc là hai người 
con tu tú của nhân dân Bungari anh em, hai người bạn 
lớn của Người đều đã qua đời. Song, nhân dân nước 
bạn, những người bạn, những học trò của Côlarốp và 
Đimitrốp đã tiếp đón Hồ Chí Minh và các bạn Việt 
Nam hết sức nống nhiệt. 

Đất nước Bungari anh em, một đất nước nhỏ bé 
nằm ở Đông Nam châu Âu, rộng 111.000 km, với 
dân số trên 10 triệu người, rất tự hào đã công hiến 
cho phong trào cách mạng thế giới rất nhiều nhà cách 
mạng xuất sắc, trong đó có hai vị Tổng Bí thư Quốc tế 
Cộng sản là Côlarốp và Đimitrốp. Chúng ta cũng tự 
hào là Bác Hồ chúng ta đã từng là đồng chí, cộng sự, là 
người bạn, người anh em thủy chung của các đồng chí 
đó trong gia đình cách mạng thế giới. 


Tài liệu tham khảo: 

1. Hai rnưởi năm trôi qua, Lev Đavưdốp, Nxb. Politizdat, 1970, 
tiếng Nga. 

2. Trên nên đá granit, Xôphia, Smeral, Nxb. Politizdat, 1970, 
tiếng Nga. 

3. Quốc tế Cộng sản, Viện Mác-Lê, Đẳng Cộng sản Liên Xô, 
Nxb. Văn học Chính trị, Mátxcơva, 1969, tiếng Nga. 

4. Ngày phản xử cuối cùng, Blaga Đimitrôva, tiểu thuyết, Báo 
Mátxcdwva, 1969, tiếng Nga. 
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10. 


11. 


Hỗ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật. 

Vừa đi đường vừa kể chuyện, T.Lan, Nxb. Sự thật, Nxb. Trẻ, 
1999, 

Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1931 - 1933, Nxh. Chính 
trị quốc gia, Bảo tàng Hỗ Chí Minh, 2004. 

Bách khaa toàn thư Xô viết, Nxh. Bách khoa thư Xô viết, 
1985, tiếng Nga. 

Hẳỗn Việt, các số 92, 94, 96... 

[.V. Stalin, Diễn văn tại Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng 
sản Liên Xô, Gospolitizdat, 1953. 

Ha Chỉ Minh - A lie, William Duiker, Heperion New York, 
+00. 


Bác Hồ và nhà văn Nhật Bản 
Kômáfsu Kiyôshi 


háng 02 năm 1976, Nhà xuất bản Thanh niên đã 

ấn hành cuốn sách Thời tuổi trẻ của Bác Hồ của 
nhà báo, nhà văn Hồng Hà. Ở trang 154, lần đầu tiên 
Hỗng Hà nhắc tới tên nhà văn Nhật Bản trong đoạn văn 
sau đây: “... Mạng lưới mật thám theo dõi anh (Nguyễn 
Ái Quốc) tại Paris tăng lên từ khi Bộ Thuộc địa lập một 
tổ chức mới, chuyên theo đõi những người Đông Dương 
ở Pháp. Bọn chúng đến khám xét cả những người nước 
ngoài sống ở Paris hay liên tục bằng thư từ hoặc đi lại 
chơi bời với anh Nguyễn. Trong số những người đó có 
các sinh viên người Nga Mikhailôpxki, Pêtrốp ở nhà 
số 6, phố Gayluýchxác, nhà yêu nước Ấn Độ Alitaba 
Gôdơ, mẫy nhà yêu nước Ai-rơ-len ở gác ba số nhà 12, 
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phố Capuyxin, nhà văn Nhật Bản Kômátsu Kiyôshi, ở 
trọ nhà họa sĩ Xaca-môtô.. 

Kômátsu Kiyôshi là con người như thế nào? Có quan 
hệ gì với Nguyễn Ái Quốc? Sự nghiệp của ông ra sao?... 
Cuốn sách không cung cấp thêm một thông tin nào! 


Năm 1989, để chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 
của Bác Hồ, Nhà xuất bản Thông tin - Lý luận đã xuất 
bản tác phẩm Nguyễn Ái Quốc ở Paris (1917 - 1923) của 
TS. Ihu Trang, nhưng rất tiếc trong tác phẩm nghiên 
cứu công phu này, tên nhà văn Nhật Bản cũng chỉ được 
nhắc tới một lẩn trong chương “Nguyễn Ái Quốc chuẩn 
bị thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa với các đồng chí 
người Châu Phi. 

Năm 1966, học giả Vĩnh Sinh, Giáo sư lịch sử dhào%. 
Đại học Allerta (Canada), 
trong thư và tài liệu gửi 
cho Giáo sư Phan Huy Lê, 
Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam, đã cho biết tiểu sử của 
Kômátsu Kiyôshi như sau: 


Sinh năm 1900 tại Kohe, 
Nhật Bản. Kômátsu sang 
Pháp năm 1921. Lúc đấu 


⁄ũ 





: `. - Nhà văn, dịch giả người Nhật Bản ˆ 
ông định theo duối ngành Kômatsu Kiyôshi 


hội họa, sau đó tình cờ gặp và kết bạn với nhà văn Pháp 
là Malraux. Theo nhà văn Pháp Lacouture thì Kômátsu 
Kiyôshi chính là nhân vật Kyvô - một nhà văn trẻ tuổi 
người Nhật, ở Paris vào năm 1922, trong tác phẩm Điểu 
kiện con người (La condition Humaine) của Malraux. 

Sau này Kômátsu Kiyôshi trở thành một nhà văn, 
nhà bình luận và nhà nghiên cứu văn học Pháp nổi tiếng 
của Nhật Bản. Ông là người đẩu tiên dịch và giới thiệu 
các tác phẩm của André Malraux, Andrẻ Gide và các 
trào lưu văn học mới trong văn học Pháp tại Nhật Bản. 

Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, Kômátsu Kiyôshi 
từng làm việc ở Việt Nam 4 năm trên cương vị cỗ vẫn 
Viện Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội. 


Có mấy sự kiện quan trọng cần được nhắc tới trong 
giai đoạn này. Đó là việc Kômátsu Kiyôshi tìm lại được 
người bạn Việt Nam cùng học với ông tại Pháp là nhà 
thơ Nguyễn Giang, con trai của nhà văn hóa, nhà báo 
nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh. Hai người vốn có một tình 
bạn thân thiết từ những năm cùng du học tại Paris. 

Kômátsu đã trao cho Nguyễn Giang cuỗn truyện 
Cuộc tái ngộ viết bằng tiếng Pháp của ông. Nguyễn 
Giang, với bút danh là Giáng Nguyên (theo cách nói 
lái từ tên Nguyễn Giang) đã dịch truyện này ra tiếng 
Việt và cho đăng trên tờ Trung Bắc Chủ nhật liên tiếp 
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30 số (từ số 208 ngày 25/6/1914 đến số 237) trong vòng 
7 tháng trời. 

Điều đặc biệt thú vị là trong 3 số báo 223, 224 và 
225, Kômátsu đã kể lại một câu chuyện thực từng xảy 
ra trong đời ông, tất nhiên ông không nêu rõ tên nhân 
vật mà ông nhắc tới. Xin được trích đăng lại mấy đoạn 
sau đây: 

“Tôi sang Pháp và tới Paris vào mùa xuân năm 
1921. Độ mươi ngày sau khi tới Paris, một sự tình cờ 
run rủi, tôi gặp một thanh niên Việt Nam trong nơi hội 
họp công khai. Người thanh niên Việt Nam ấy chính là 
người Á Đông đầu tiên đã cùng tôi giao du trong một 
thời gian khá dài trên đất Pháp. 

Người ấy làm một nghề ăn lương công nhật mà 
sống, các ông không thể tưởng tượng được khổ cực là 
ngân nào. Người ấy ăn rất Ít, ngủ rất ít, làm việc rất 
nhiều. Mỗi buổi chiều, khi đã làm xong công việc khó 
nhọc của một chân thợ phụ trong nhà máy, người ấy lại 
ngỗi vào bàn viết lách hoặc đọc sách. 

Khốn nạn thay! Thân thể anh ta khi ấy đang bị tàn 
hại bởi một chứng bệnh ác nghiệt, mà chẳng mấy người 
đã mắc có thể khỏi được. Hai mắt anh ta thường sáng 
quắc lên bởi cơn sốt râm rỉ bên trong. Đôi khi anh ho rũ 
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rượi như người sắp tắt thở. Thế vậy mà cuộc sống tỉnh 
thần của anh vẫn đổi dào, phong phú, sự hoạt động của 
anh vẫn ráo riết không ngừng. Hai ba lẫn, tôi được dịp 
nghe anh ta nói trước mặt những thính giả người Pháp 
bằng tiếng Pháp, lời lẽ rất trôi chảy, hùng hôn. Anh làm 
trợ bút cho nhiều tờ nhật báo và tuần báo ở Paris bằng 


'uẺ "* 


cách cứ ngỗi nhà viết bài và cứ gửi đến đều đặn” 

Tiếp theo Kômátsu kể rằng ông đã chuyển xuống 
miền Nam nước Pháp sống ẩn dật, còn người bạn Việt 
Nam của ông đã đi sang các nước Bắc Âu, trở thành 
một nhà văn có tiếng sau khi được mấy nhà xuất bản ở 
Berlin và Praha ¡in cho tác phẩm. 

Đọc những đoạn văn trên bạn đọc chúng ta có thể 
liên tưởng ngay tới hình ảnh người chiến sĩ yêu nước 
Việt Nam trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc tại Paris trong 
những năm đầu của thập kỷ thứ hai thế kỷ XX. Thời 
gian đó, để kiếm sống anh thanh niên trẻ tuổi Nguyễn 
Ái Quốc làm đủ nghề, từ thợ sửa ảnh đến thợ phụ tại 
một số nhà máy. Anh thuê một căn phòng bé nhỏ và 
thiếu tiện nghi tại ngõ hẻm Côngpoanh để ở, mùa đông 
lạnh quá, phải nung viên gạch cho nóng rỗi để dưới 
nệm giường ngủ; ăn uỗng thiếu thốn, nhiều lúc bị bệnh 
tật hành hạ. Ấy vậy mà người thanh niên yêu nước vẫn 
lạc quan, yêu đời, không ngừng tự học để trau đổi kiến 
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thức, tham gia các câu lạc bộ để có dịp gặp gỡ, học hỏi 
bạn bè, hợp tác với rất nhiều tờ báo của Paris, tham gia 
công tác cách mạng. 

Trong thời gian sống và làm việc tại Hà Nội, 
Kômátsu Kiyôshi đã thường xuyên gặp gỡ nhà thơ 
Nguyễn Giang và nhận sự giúp đỡ chân tình của ông. 
Chính Nguyễn Giang đã trao cho Kômátsu Kiyôshi các 
bản dịch ra tiếng Pháp Truyện Kiểu của Nguyễn Du, 
do cha ông là nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh thực hiện, để 
Kômátsu Kiyôshi tham khảo vả làm căn cứ khi ông dịch 
Truyện Kiểu sang tiếng Nhật”. Làm việc thận trọng và 
say mê, địch giả Kômátsu Kiyôshi đã hoàn thành và cho 
ra đời bản dịch Truyện Kiểu của Nguyễn Du bằng tiếng 
Nhật vào năm 1942. 


Năm 2002, Tạp chí Xưa & Nay số 29 đã công bố một 
đoạn hổi ức rất thú vị của tác giả Định Mạnh Thoại, 
có liên quan tới mỗi quan hệ giữa nhà văn Kômátsu 
Kiyôshi và Nguyễn Ái Quốc. Câu chuyện như sau: 

Khi Kômátsu Kiyôshi được cử sang Hà Nội làm cố 
văn cho Viện Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam vào đâu 
l. Các bản dịch Truyện Kiểu sang tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh đã lấn lượt 

được công hỗ lấn thứ nhất tại Nofrr journal (Tạp chỉ của chúng ta) và Noire 
Revuo (Nguyệt san của chúng ta} vào những năm 1908 - 1910; lần thứ hai trên 


Hẳng Dương tạp chí, năm 1913 - 1917; và lần cuối cùng lại từ LÄnnam nữttteau 
(Tin tức Án Nam) vào năm 1933 
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năm 1940, ông Đinh Mạnh Thoại từng là thư ký riêng 
của nhà văn Nhật Bản trong vòng 7 tháng. Mặc dù còn 
trẻ, Đinh Mạnh Thoại đã từng học ở Lycée (trường 
Trung học) ở trường bảo hộ, đã lập gia đình. 


Một lẫn, tại biệt thự số 11 phố Colombert Sài Gòn 
(nay là đường Thái Văn Lung, Thành phố Hồ Chí Minh), 
khi chỉ còn hai người, Kômátsu đã hỏi ông Định Mạnh 
Thoại về Nguyễn Ái Quốc. 

Do bối cảnh phức tạp của đất nước lúc đó, khi các 
giới chính trị, quân sự, thương mại Nhật Bản đang 
rầm rộ tuyên truyền về thuyết Đại Đông Á, ông Thoại 
muốn trả lời ông Kômátsu cho qua chuyện: “1hú thực 
với ông, tôi không rõ nhiều về ông Nguyễn Ái Quốc”... 
Nào ngờ câu trả lời Định Mạnh Thoại đã làm ông 
Kômátsu hết sức tức giận. Ông đứng phát dậy, hai tay 
đập mạnh vào vai ông Định Mạnh Thoại, giọng cáu 


kinh, dẫn từng tiếng: 


“Ông đúng là một đứa con nít đáng trách và đáng 
thương, mặc dù ông đã từng học ở Lycée, ở trường bảo 
hộ, đã lẫy vợ và lại là người Việt Nam nữa; vậy mà ông 
nói: Ông không rõ lắm về Nguyễn Ái Quốc? Nguyễn Ái 
Quốc là bậc đại tài, đã cống hiến vô cùng lớn lao cho 
dân tộc ông. Bản thân tôi khâm phục và lúc nào cũng 
nhớ đến ông Nguyễn Ái Quốc!” 
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Năm 2016, nhà quốc tế ngữ Hori Jasuo, người bạn 
Nhật Bản của tôi (tác giả Trần Quân Ngọc), nguyên là 
Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ châu Á, đã cung cấp thêm 
cho tôi một số chỉ tiết sau đây trong cuộc đời hoạt động 
của Kômátsu Kiyôshi. 


Hori Jasuo giải thích rõ: Kômátsu là họ, còn Kiyôshi 
là tên riêng của nhà văn Nhật Bản. Trước khi rời nước 
Nhật Bản sang du học tại Pháp, Kômátsu từng là sinh 
viên trường Cao đẳng Thương mại. 


Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Pháp, trở về 
nước, ông là người đầu tiên giới thiệu nhà văn nổi tiếng 
André Gide tại Nhật. Năm 1935, ông là tác giả của bản 
báo cáo nổi tiếng: “ Bảo vệ nền văn hóa” của các nhà văn 
và nhà văn hóa quốc tế. 

Năm 1937, với tư cách một nhà thơ của Tạp 
chí Hoochi, ông trở lại thăm nước Pháp. Năm 1939, 
Kômátsu tham gia xây dựng nguyệt san Pháp Nhật, 
xuất bản bằng tiếng Pháp; trong đó ông phụ trách việc 
giới thiệu về nền văn hóa Nhật Bản với các độc giả 
Pháp. Sau đó ông tới Đông Dương thuộc Pháp làm việc 
bốn năm. Trở lại Nhật Bản năm 1946, nhà văn Kiyoshi 
Kômátsu đã tái lập “Câu lạc bộ văn bút Nhật Bản” và trở 
thành người trợ lý, phụ trách giao lưu quốc tế, giúp chủ 
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tịch “Câu lạc bộ văn bút Nhật Bản” Kawabata Yasunari, 
nhà văn từng được giải Nobel Văn học của nước Nhật. 


Kômátsu Kiyoshi mất năm 1962, để lại nhiều tác 
phẩm có giá trị trên văn đàn Nhật Bản. 


Người viết bài này chỉ làm việc sưu tâm, tập hợp 
một số tư liệu rải rác từng xuất hiện trên các phương 
tiện thông tin để tự trả lời cho mình và cho bạn đọc 
một câu hỏi: Kômátsu Kiyoshi là ai? Có mỗi quan hệ 
với Bác Hồ của chúng ta như thế nào? Hy vọng điều 
thắc mắc đã được giải tỏa bước đầu! 


Tư liệu tham khảo: 

1. Thời thanh niên của Bác Hỗ, Hỗng Hà, Nxb. Thanh niên, Hà 
Nội, 1976. 

2. Nguyễn Ái Quốc tại Paris (1917 - 1923), Nxb. Thông tin Lý 
luận, Hà Nội, 1989. 

3. Những con dường dịch văn học, văn học dịch, Hoàng Thủy 
Toàn, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2009. 

4. Tạp chí Xưa & Nay, số 29, 2002. 

5. Tư liệu của G5. Vĩnh Sinh gửi GS. Phan Huy Lễ nói về 
Kômátsu Kiyoshi. 

6. - Thư trao đổi với Hory Jasuo, Hội Quốc tế ngữ Nhật Bản. 
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Pridi Phanomyông 
người bạn Thái Lan của Bác Hồ 


J số bạn bẻ Thái Lan được Bác Hồ rất quý 


trọng và gẵn gũi, Pridi Phanomvyông (hay còn 


được gọi là Luang Pradist Manudhazm) - chính khách 
nổi tiếng, nhà văn hóa lỗi lạc của Thái Lan - có một vị 
trí đặc biệt. 


Ông sinh ngày 11 tháng 5 năm 
1900 trong một gia đình khá giả ở 
Ayutthaya, từ nhỏ đã được tiếp thu 
một nền văn hóa truyền thống chu 





đáo, lớn lên được gửi sang Pháp du 
học, nhận bằng Tiến sĩ Luật khoa tại 





` Ẫì | 


Pridi Phanomyông Trường Đại học Xoócbon nổi tiếng. 
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Trở về nước, ông đi dạy học. Trong nhiễu năm ông 
từng là giáo sư của trường Đại học Chulalong Korn, 
Băng Cốc (Bangkok). 


Trong những năm 1920 - 1923, Pridi Phanomyông 
đứng ra thành lập Đảng Nhân dân Thái. Từng nhiều 
năm sống trong môi trường tương đối tự do, dân chủ 
của phương Tây cộng với nhiều năm nghiên cứu lý 
luận sâu sắc tại nhà trường đã ảnh hưởng sâu sắc tới tư 
tưởng của Pridi. Ông quyết tâm hiến mình cho sự tiến 
bộ của xã hội nước Thái. Năm 1923, sau khi dự thảo 
một bản Hiến pháp mới, với sự giúp đỡ của các lực 
lượng quân đội Thái, ông đã thực hiện một cuộc cách 
mạng không đổ máu và làm chủ được Băng Cốc trong 
một thời gian. 

Năm 1933, Đảng Nhân dân của Pridi bị Hoàng gia 
Thái giải thể, ông bị coi là “cộng sản, bị bát giam và 
bị đưa đi đày. Ngày 20 tháng 6 năm 1933, xảy ra đảo 
chính. Tháng 9 năm đó ông được thả về trong sự hân 
hoan chào đón của nhân dân Thái. Pridi Phanomyông 
được tuyên bố trắng án. 

Năm 1935, Pridi ra nước ngoài hoạt động. Hai năm 
sau ông trở về nước và được mời làm Bộ trưởng Bộ Tài 
chính trong chính phủ Phibun Xoốngkhan (Pribun 
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Songram). Ông đã dự thảo và sau khi được phê chuẩn 
ông đã cho thi hành ngay nhiều đạo luật thuế mới, giảm 
nhẹ thuế cho người dân. 

Trong Đại chiến thế giới thứ hai, bọn phát xít Nhật 
chiếm đóng Thái Lan. Thủ tướng Phibun Xoốngkhan 
cộng tác ngay với phát xít Nhật, đàn áp nhân dân. Trong 
khi đó Pridi Phanomyông thành lập phong trào Thái tự 
do (Serei Thái) và chiến khu “Thái tự do kháng Nhật. 
Phong trào Thái tự do được nhân dân Thái nhiệt tình 
tham gia, trở thành lực lượng nòng cốt chống quân 
xâm lược, chống bọn phát xít và bọn tay sai. Chính 
vì thế vào tháng 7 năm 1944, chính quyền của Pribun 
Songram đã bị sụp đổ và lực lượng kháng chiến cánh tả 
đã giành được thắng lợi. 


Phong trào Thái tự do và đảng lãnh đạo của nó là 
Đảng Chức liên (Cooperative Party) đã cử người lãnh 
đạo cao nhất của họ ra làm Thủ tướng Chính phủ. Ngay 
lập tức Thủ tướng Pridi Phanomyông hủy bỏ Luật chống 
cộng (1945), lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, tuyên 
bố tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Xô, chấp nhận hàng 
vạn Việt kiểu do tình hình chiến tranh đã rời nước Lào 
sang cư trú tại Thái Lan, tạo cho họ công ăn việc làm, 
nơi ăn chốn ở... 


Trở lại với Việt Nam năm 1945 - 1946. Sau khi tổng 
khởi nghĩa thành công vào tháng 8 năm 1945, nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhưng chưa được nước 
nào công nhận. Ở miển Nam, thực dân Pháp với sự giúp 
đỡ của đễ quốc Anh đã trở lại xâm chiếm đất nước ta. 
Núp dưới danh nghĩa quần Đồng minh vào miễn Bắc 
Việt Nam để tước vũ khí của phát xít Nhật, hàng chục 
vạn quân Tàu Tưởng tràn vào các tỉnh miễn Bắc gây 
cho đất nước ta biết bao khó khăn, tội ác. Bọn để quốc 
và các thế lực phản động bao vây chúng ta mọi ngả, cô 
lập chúng ta với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, người 
ta không biết là cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân 
Pháp đang điễn ra tại Việt Nam; thậm chí nhiều người 
trên thể giới còn hình dung Việt Nam là một xứ rất lạc 
hậu. 

Để phá vỡ thế bị bao vây, cô lập đó, Bác Hỗ và 
Thường vụ Trung ương quyết định thành lập một Ban 
Cán sự Trung ương Hải ngoại do đồng chí Nguyễn Đức 
Quy làm Bí thư, song đóng tại Băng Cốc để làm công tác 
ngoại giao, tuyên truyền quốc tế, tiếp tế, liên lạc trong, 
ngoài nước, liên lạc với các đảng, lãnh đạo Đẳng ủy 
Việt kiểu, Đặc ủy miễn lây Lào, Đặc ủy miễn Tây Miên. 
Về phương diện Nhà nước, Bí thư Ban Cán sự Trung 
ương Hải ngoại là Trưởng cơ quan đại điện chính phủ 
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ta tại Thái Lan, là phái viên đặc biệt của Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Mặc dù chính phủ Thái Lan chưa công nhận 
chính phủ ta, nhưng vẫn đồng ý cho ta mở trụ sở 
của phái viên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Băng 
Cốc và được treo quốc kỳ như các cơ quan ngoại giao 
khác đóng tại Thái Lan (họ gọi trụ sở của ta là phái 
viên quán!). 

Lúc này số Việt kiểu ở lhái Lan đã khá đông, tới 
7 vạn người (gốm 3 vạn người đã định cư tại đây từ lâu, 
4 vạn người từ Lào, từ Miên chạy sang Thái lánh nạn khi 
thực dân Pháp tẫn công vào hai nước này). Phái viên 
chính phủ ta để nghị Chính phủ Thái Lan giúp tạo việc 
làm cho họ. Thủ tướng Pridi đã quyết định giao cho họ 
việc làm đường sá để họ có thu nhập, có nguồn sống. 
Những đề nghị của phái viên ta đối với Chính phủ Thái 
như tổ chức trường học dạy bằng tiếng Việt cho Việt 
kiểu đều được Thủ tướng Pridi đáp ứng nhanh chóng. 
VỀ đổi ngoại, công tác tuyên truyền, Thủ tướng Pridi 
đã đồng tình cho phép ta thành lập cơ quan Thông tẫn 
xã, phát hành bản “Tin Việt Nam” bằng các thứ tiếng 
Việt, tiếng Anh, tiếng Thái. Đích thân Thủ tướng Pridi 
đã giúp đỡ các đại diện Việt Nam dịch cuốn Những tấu 
chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch từ tiếng Pháp ra 
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tiếng Thái, tiếng Việt và phát hành rộng rãi trong nhân 
dân Ihái và Việt kiểu. 

Đặc biệt về mặt quân sự, Chính phủ Pridi đã giúp 
đỡ chúng ta rất nhiều và hiệu quả. Ngày 11/5/1945, từ 
trước khi cơ quan đại diện của Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa được thành lập tại Băng Cốc, Chính 
phủ Pridi đã cho phép thành lập đội “Việt Nam độc 
lập quân” để bảo vệ Việt kiêu và nhân dân Thái, chống 
lại phát xít Nhật. Sau này, vào những năm 1946, 1947, 
chính Thủ tướng Pridi đã phát súng cho hai trung đoàn 
Việt kiểu (Cửu Long 1 và Cửu Long 2), cho lập căn cứ 
trên đất Thái Lan để huấn luyện quân sự rối lần lượt 
đưa về Việt Nam chiến đấu. 


Mặc dù lực lượng phản động Thái Lan và các nước 
để quốc như Anh, Pháp (và những năm sau này có cả 
Mỹ) gây sức ép, nhưng Chính phủ của Thủ tướng Pridi 
Phanomyông vẫn tặng cho Việt Nam nhiều vũ khí tốt; 
bí mật giúp ta mua vũ khí để kịp thời gửi cho các mặt 
trận Nam Bộ Việt Nam, lây Lào, Tây Miên... Các nhà 
lãnh đạo của phong trào Thái Tự do còn giúp chúng ta 
thành lập các xưởng sửa chữa vũ khí trên đất Thái để 
sửa chữa các loại súng bị hỏng hóc trước khi dưa về 
Việt Nam hoặc gửi tới các chiến trường ở Lào, Miên. 
Bạn còn giúp ta lập một hệ thống kho tàng bí mật để 
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chứa súng đạn trên đường vận chuyển chúng về Việt 
Nam bằng đường bộ hoặc đường biển. 


Tổng cộng, từ năm 1946 đến năm 1951, qua con 
đường Thái Lan, với sự giúp đỡ chí tình của Chính 
phủ Pridi Phanomyông, ta đã cung cấp cho các chiến 
trường Nam Bộ, Tây Lào, lầy Miễn khoảng 200.000 tấn 
vũ khí các loại, chất lượng cao. Đó là sự giúp đỡ vô 
cùng quý báu đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của 
nhân dân ta trong những năm tháng đây khó khăn đói 

Chính quyển Pridi Phanomyông còn để ra một 
chương trình táo bạo hơn, to lớn hơn là: Vận động 
đại điện các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á như 
Philippin, In-đô-nê-xi-a, Miến Điện, Ấn Độ... cùng 
họp để bàn việc công nhận Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc 
ở Đông Dương. Thủ tướng Tham Rông - người kế vị 
Thủ tướng Pridi Phanomyông (cũng là người của Thái 
Tự do) còn hứa với phái viên đặc biệt của Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ chuyển giao tất cả vũ 
khí quân Nhật để lại ở Thái Lan cho Việt Nam, nhưng 
ngay sau đó, vào ngày 08/11/1947, phái hữu do Pribun 
Songram cẩm đu, đã làm cuộc đảo chính, nên mọi 
việc phải gác lại. 


Tình hình chính trị Thái Lan ngày một trở nên 
phức tạp. Được sự trợ giúp của các nước để quốc lớn 
như Anh, Pháp, Mỹ, phái hữu do Pribun Songram cẩm 
đầu ngày một lẫn tới. Đến giữa năm 1948, Mỹ gây đảo 
chính, giành lại sự kiểm soát của chính quyền, Chính 
phủ Pridi Phanomvyông và phong trào Thái Tự do?) thất 
bại; Thủ tướng Pridi Phanomyông phải tị nạn ở nước 
ngoài, ban đầu sang Trung Quốc, sau tới Pháp định cư. 


Nhiều năm sau này, bà Phunsuk Phanomyông, vợ 
ông Pridi Phanomyông và các con ông có kể lại rằng: 
Vào những năm 50 và 60 của thế kỷ trước, ông Pridi 
Phanomyông vẫn bí mật tới Việt Nam để thăm Bác Hồ, 
thăm Thầu Chín - Nguyễn Ái Quốc (gia đình của Pridi 
thường âu yếm gọi Người như vậy) và được Người tiếp 
đón rất thân thiết, nống hậu. Sau khi Bác Hồ đã đi xa, 
khi gia đình Pridi tới thăm Việt Nam vẫn được Chính 
phủ Việt Nam tiếp đón rất trọng thị, mở tiệc chiêu đãi 
do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì... 

Ông Pridi Phanomyông là người rất kín đáo, nói 
rất ít với những người thân của mình về mỗi quan hệ 
giữa ông với Bác Hồ. Không ai biết là họ đã quen nhau 
1. Theo GS. Trần Văn Giàu, người từng có mặt trong đoàn cán bộ mua vũ khí của 

nhà nước ta tại Thái Lan trong những năm 1946 - 1947, thì phong trào Thái Tự 
do (Serey Thái) là cái vỏ bọc ngoài của Đảng Cộng sản Thái Lan (Xem bài “Cuộc 


gắp gữ với bà Phunsuk Phanamyỏng của Nguyễn Kể Nghiệp, trang 11-13, Hẳn 
Việt, số 131, tháng 11/2018). 
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ở đâu, từ khi nào. Ở Thái, ở Pháp hay ở Trung Quốc? 
Chỉ thấy khi gặp nhau thì thái độ rất thân thiết, gần gũi. 
Khi Bác mất, ông mới cho gia đình xem bức ảnh Bác và 
ông chụp chung vào năm 1966 tại Hà Nội và từ đó bức 


Cũng như Bác Hồ của chúng ta, Pridi Phanomyông 
được UNESCO, tổ chức Văn hóa - Giáo dục và Khoa 
học của Liên hợp quốc tôn vinh là Danh nhân Văn hóa 
Thế giới. Ông qua đời năm 1982 tại Paris, Pháp. 
ảnh mới được treo lên vị trí trang trọng nhất trong nhà. 


- Hảng Cộng sản Xiêm được thành lập ngày 20/4/1930 trên cơ sở các chỉ 
hộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dược hình thành trong giai doạn 
1926 - 1929 ở các tỉnh dông bắc Xiêm. Thăng 10/1930, Đảng Cộng sản Xiêm 
đã quyết định dối tên háo Thán di do Phật tử sáng lận thành hán Ngọn đuốc, 


Tài liệu tham khảo: 


1. 


Bác Hỗ ở Xiêm (1928 - 1929), TS. Nguyễn Văn Khoan - 
Nguyễn Tiến chủ biên, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2005. 


là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Xiêm lúc dõ. 2. Việt Nam và những tâm lùng bè bạn, Liên hiệp các tổ chức 
Sau một thởi qian dài đấu tranh, Đảng Công sản Xiêm dần dần thay dồi hữu nghị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 

về mặt tổ chức, hình thức hoạt động, mục tiêu, đối tượng cho phù hợp tình : '“. sa : | 

hình cách mạng trong nước và từ năm 1942, Đảng Cộng sản Thái Lan dược Hồn Việt, số 131, tháng 11/2018. 

chính thức ra dời. 4. “Lịch sử hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước ta thời 

` K4, AgHlet2Broieilkeb- Có SáU tệ re leshg = mọi người Phu kỳ tháng 8/1945 - 5/1951, với trụ sở đặt tại Băng Cốc - Thái 
quan hệ rất tốt dẹp &† Nam. Riêng ông 5 inoinyông, sinl sẻ. ốỐốxẽ sa NT s Đ na 

năm 1935, dã từng cùng cha sang Việt Nam thăm Bác Hồ, thăm gia đình Đại Lan, Nguyễn Đức Quy và Dương Gia Thoại biên soạn. 

TC AC bạn bè Việt Nam khác. Ong là một nhà hoạt 5. Hoạt động quốc tễ của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1941), T5. 

động xã hội và văn hóa nổi tiếng của Thái Lan. Năm 2004, nhân dịp kỷ niệm Ề, - `, m" 

50 năm Chiến thẳng Điện Biên Phủ, ông dã tổ chức biểu diễn dàn hợp xư Trần Nam Tiến, Nxb. Tổng hợp TP.HCM, 2011. 

Xuẩn PhÌu ở Hà Nội, đã tổ chức qiới thiệu về Việt Nam trên Đài truyền hình Thái 6. Sức lan tủa của thi ca và cuộc đời Hỗ Chí Minh, Hoàng Thủy 


Lan liên tục một tuần liền! 

- Trước sức én của các lực lượng phản động Thải, cơ quan Đặc phải viên 
của Chinh nhủ Việt Nam Dàn chủ Cộng hỏa tại Eăng Cốc ngày một hoạt 
động khỏ khăn; do dó Chính phủ ta đã quyết định rút tất cả cản hộ về nước 
và ngưng hoạt động từ quy lÍ năm 1851. 

- Thăng 7 năm 2002, nhãn dịp bà Pridi Phanomwyông và gia đình sang 
thăm Việt Nam, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã cho trình diễn bản thơ qiao hưởng 
Sri Ayutthaya, ca ngơi hình ảnh cao quý của vị cựu Thủ tướng, nhà văn hóa 
lỗi lạc Thải Lan Eridi Phanomyỏng. Sự có mặt của rất nhiều vị lãnh đạo của 
Bảng, Nhà nước, của các vị dại diện các dân tộc Việt Nam tại buổi trình diễn 
đã thể hiện lòng quý trọng và lòng hiết ơn của Việt Nam đối với ông Pridi 
Phanomyông, người bạn Thái Lan thân quý của Bác Hồ. 


Toàn, Nxh. Văn hóa Thông tin, 2014. 
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“Ông hoàng Đổ” 
Xuphanuvông với Bác Hồ 


Tặng hương hồn liệt sĩ 
Arinha Xuphanuvông (Quang), bạn học thời ấu thơ 


inh hữu nghị đặc biệt Việt - Lào được xây dựng 
bằng xương máu của biết bao chiến sĩ cách 
mạng và của nhân dân hai nước trong cuộc đẫu tranh 
chung để giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. 
Và một trong những cội nguồn của tình hữu nghị đó 
là tình cảm thân thiết như ruột thịt giữa Bác Hỗ với 
các đồng chí lãnh đạo cách mạng của Lào, trong đó có 
Xuphanuvông, vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào. 
Xuphanuvông - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân 
Lào anh em, được nhiều người trên thế giới gọi là “Ông 
hoàng Đỏ, bởi vì ông xuất thân từ một gia đình quý tộc 


nhưng đã công hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách 
mạng Lào, cho phong trào giải phóng dân tộc và cho 
chủ nghĩa xã hội. 


Là con trai của Phó vương Bun Khôống và bà Khăm 
Bủa, Xuphanuvông ra đời ngày 13/7/1909 tại Luông 
Phabăng. Học hết tiểu học ở cố đô Luông Phabăng, 
từ năm I1 tuổi cậu được gia đình gửi sang Việt Nam 
học tại trường Trung học Albert Sarraut (Hà Nội). Tốt 
nghiệp tú tài toàn phần hạng ưu tại đây, Xuphanuvông 
được gia đình cho sang Pháp học đại học. Cậu thi vào 
trường Đại học Quốc gia Cầu Đường Paris năm 1934. 
Ngoài những môn học chuyên ngành, Xuphanuvông 
đã dành thời gian để học thêm nhiều ngoại ngữ Ảnh, 
Pháp, Việt, La tỉnh, Hêbrơ và tiếng Hy Lạp. Khi đã khá 
vững các ngôn ngữ trên, anh học thêm tiếng Đức, Ý, 
Tây Ban Nha, Bổ Đào Nha. Thỉnh thoảng anh còn ôn 
lại tiếng Pali, tiếng Phạn mà mẹ anh đã dạy cho anh từ 
nhỏ (Nhiều năm sau này anh còn học thêm tiếng Nga). 
Giống như Bác Hồ, anh yêu thích và chăm chỉ học ngoại 
ngữ. Có lẽ anh là người biết nhiều ngoại ngữ nhất nước 
Lào! Anh có năng khiếu hội họa và điêu khắc, rất thích 
vẽ, nặn tượng, hát và múa. Môn thể thao anh yêu thích 
nhất là bóng đá. Có một chỉ tiết thú vị đáng nhắc tới 
là, trong số 28 bạn học cùng lớp với Xuphanuvông có 
Raymond Aubrac (1914 - 2012), một nhà hoạt động xã 
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hội nổi tiếng của Pháp, một đảng viên Đảng Cộng sản 
Pháp, người bạn vong niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
người đã mời Bác Hồ về ở nhà mình vào năm 1946 khi 
Người thăm chính thức nước Pháp. 


Tháng 6/1937, với tấm bằng kỹ sư cầu đường trong 
tay, Xuphanuvông trở về với nước Lào yêu quý của 
anh. Khi tàu vừa cập bến Sài Gòn, anh nhận được giấy 
bổ nhiệm làm việc tại Sở Công chính Nha Trang trực 
thuộc khu Công chính II Trung Kỳ. 

Ngày 13/7/1937, bằng chuyến tàu tốc hành xuất phát 
từ Sài Gòn, anh ra Nha Trang. Tới một khu khách sạn, 
anh tỉnh cờ bước vào khách sạn Bone để thuê chỗ ở. Thật 
may mắn là ở khách sạn xinh đẹp này, anh không chỉ 
nhận được một căn phòng rất vừa ý mà còn tìm được 
“nửa phần tốt đẹp của đời mình”: Cô Nguyễn Thị Kỳ 
Nam, học sinh trung học trường Đồng Khánh (Huế), 
hoa khôi nổi tiếng của Trung Kỳ (Sau này cô lẫy tên Lào 
là Viêng Khăm Xuphanuvông). Đầu năm 1938, họ nên 
vợ nên chồng, sống một cuộc đời hạnh phúc cho tới cuối 
đời, có với nhau 10 mặt con (8 trai, 2 gái). Đôi vợ chống 
đã chia sẻ cùng nhau mọi buốn vui, sướng khổ trong 
suốt cuộc sỗng gian truân mà cũng tràn đây hạnh phúc. 


Tại Sở Công chính Nha Trang, kỹ sử Xuphanuvông 
được cử làm trưởng phòng kỹ thuật, ông phụ trách 


thiết kế tính toán và chỉ đạo việc thi công hàng loạt 
công trình. Cùng với những đồng nghiệp Việt Nam 
dưới quyền, ông vận dụng những kiến thức đã tích lũy 
được, dốn biết bao công sức và tình yêu nghề nghiệp 
để xây dựng đường sá, cầu công, các công trình thủy lợi 
cho ba nước Đông Dương. Bản danh mục có các công 
trình ông tham gia xây dựng trong gẵn 10 năm (1937 - 
1945) thật đáng nể phục. 


- Những chiếc cầu trên đường 14. 

- Công trình đập thủy điện Đa Nhim. 

- Cầu bắc qua sông Xêrênốc trên đường 19. 
- Cầu Yên Xuân bắc qua sông Cả. 


- Hệ thống mương dẫn nước và đập nước Đô 
Lương, đập nước Bái Thượng, Tri Nội... 


- Đường chiến lược 23 (Lào). 
- Cầu qua sông Xê Bănghiêng (Lào). 
- Đường số 13 thuộc tỉnh Stung Treng (Campuchia). 


Cách mạng Tháng Tám nắm 1945 nổ ra tại Việt 
Nam khi kỹ sư Xuphanuvông đang có mặt tại thành phố 
Vĩnh. Ngày 02/9/1945, sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc 
lập tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cử ông Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động vào Vinh 
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mời Xuphanuvông ra Hà Nội để bàn bạc về việc hình 
thành một khối liên minh Việt - Lào chống lại thực dân 
Pháp đang lăm le chiếm lại các thuộc địa cũ của chúng 
trên bán đảo Đông Dương. Hoàng thân Xuphanuvông 
lên đường ra Hà Nội ngay, vì ông nóng lòng muốn được 
gặp mặt nhà cách mạng nổi tiếng Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
Chí Minh, mà những bài báo nảy lửa của Người ông đã 
đọc khi còn là sinh viên đại học ở Paris. Chỉ riêng trong 
tháng 9/1945, Xuphanuvông đã được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tiếp kiến thân mật tới 30 lần! Nhiều năm sau, bà 
Viêng Khăm Xuphanuvông, phu nhân của hoàng thân, 
kể lại: “Nhiều lần Cụ Hồ và ông Hoàng chồng tôi dùng 
bữa ngay trong nhà bếp, thức ăn chỉ có muối mè, dưa 
chua, xì dầu ăn với cơm gạo lứt chưa chà kỹ, màu hồng 
hồng. Nhiều hôm làm việc muộn, Cụ Hồ và nhà tôi 
nghỉ trưa luôn tại Bắc Bộ Phủ, trên một chiếc chiếu 
rộng, trải ngay xuống sàn nhà, cùng gối đầu lên một 
chiếc gối làm bằng mây, dài tới hơn một mét. Nhà tôi 
kể lại rằng, những lúc nằm cạnh nhau, Cụ Hồ không 
chỉ bàn bạc công việc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động 
cách mạng mà đôi khi còn nhắc lại một số kỷ niệm 
trong thời gian Người sống và hoạt động tại Paris” 
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Bác Hồ cùng Hoàng thân Xuphanuvông tại chiến khu Việt Bắc năm 1949 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích cặn kẽ cơ hội 
thuận tiện mà nhân dân ba nước Đông Dương đang có, 
đo đó phải phát động kịp thời nhân dân đứng lên giành 
lấy chính quyền, giành độc lập, tự do cho đất nước 
mình trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải 
giáp vũ khí của bọn phát xít Nhật. 

Gần một tháng được sống bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong những ngày nước sôi lửa bỏng đó, Hoàng 
thân Xuphanuvông đã tận mắt chứng kiến những giải 
pháp sáng suốt của Người khi gặp những khó khăn, 
thấy rõ sự tận tụy làm việc đêm ngày của Người, 
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một nhà lãnh đạo kiểu mới, một người công bộc tận 
tụy của nhân dân. Cuộc sống liêm khiết, giản dị, cách 
cư xử chân thành, mộc mạc, đẩy lòng vị tha của Người 
đã hoàn toàn chinh phục trái tim của vị Hoàng thân 
nước Lào. Ngay từ những năm tháng đó, ông đã thẩm 
gọi Người là “Papa Hổi. Cho tới những ngày cuỗi đời, 
khi trao đổi với những người ruột thịt và bạn bè, đồng 
chí thân thiết, ông vẫn trìu mến gọi Bác là “Papa Hồ”. 


Đầu tháng 10/1945, Hoàng thân Xuphanuvông rời 
Hà Nội về nước. Bác Hồ đã cho thành lập một trung 
đội tình nguyện quân Việt Nam hộ tổng ông an toàn 
trở về đất Lào. Những ngày đó, do ảnh hưởng của 
cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám tại Việt Nam, nhân 
dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo của Đẳng Cộng 
sản Đông Dương cùng nổi dậy, lật đổ chính quyền cũ, 
lập nên chính quyển cách mạng ở nhiều thành phố 
quan trọng. Ngày 12/10/1945, Chính phủ Lào Ítxala 
(Tự do) ra mắt quốc dân tại Viêng Chăn. Hoàng thân 
Xuphanuvông được cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
và từ ngày 30/10/1945 kiêm nhiệm Tổng chỉ huy các 
lực lượng vũ trang của Lào. 

Đầu năm 1946, quân Pháp mở các cuộc tẫn công 
nhằm chiếm lại các thị xã và các thành phố Lào. Dưới 
sự chỉ huy trực tiếp của Tổng chỉ huy Xuphanuvông, 


hơn 600 chiến sĩ của liên quân Lào - Việt đã anh dũng 
chỗng trả các cuộc tẫn công của địch vào thị trấn Thà 
Khet. Bọn xâm lược Pháp đã dùng đại bác bắn vào 
thành phố, dùng máy bay ném bom vào chợ, vào bến 
sông, nơi bà con tập trung chờ thuyền để sang đất Thái 
lánh nạn. Chỉ trong một ngày, quân đội Pháp đã giết 
hại hơn 3.000 người dân Lào và Việt kiểu của thị trấn, 
và lực lượng đông áp đảo của chúng đã đẩy các đơn vị 
của liên quân Lào - Việt ra khỏi thành phố. Bộ chỉ huy 
lực lượng chiến đẫu của liên quân quyết định vượt sông 
Mekong qua đất Thái để bảo toàn lực lượng còn lại. Khi 
chiếc ca nô chở hoàng thân và một số đồng chí khác 
ra tới giữa sông thì bị địch phát hiện. Chiếc máy bay 
phóng pháo của địch bổ nhào xuống, bắn xối xả vào 
chiếc ca nô. Đồng chí Lê Thiệu Huy, tham mưu trưởng 
liên quân, đồng thời là thư ký riêng cho hoàng thân, 
lấy thần mình che đạn cho ông, đã hy sinh anh dũng 
ở tuổi 25, hoàng thân cũng bị thương nặng. Lê Thiệu 
Huy là con trai của cụ Lê Thước, một học giả nổi tiếng 
về sử học và văn học Việt Nam. Bốn năm sau, khi gặp 
lại Bác Hỗ tại chiến khu Việt Bắc, hoàng thân đã bùi 
ngủi kể lại cho Người nghe về cái chết anh hùng của Lê 
Thiệu Huy trong trận chiến đấu không cần sức ngày ấy 
trên sông Mekong. Tình hữu nghị giữa nhân dân hai 
nước Việt - Lào được xây đắp nên bằng xương máu của 
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những người con yêu quý của hai dân tộc trong cuộc 
đẫu tranh vì độc lập và tự do cho hai đất nước! 


Nhiều năm sau này, nhà báo nổi tiếng của Lào 
Xixana Xixan, hỏi về cảm nghĩ của hoàng thân về vết 
sẹo trên ngực trái của ông do bị máy bay Spitfiire của 
địch bắn ngày 21/3/1946, hoàng thân đáp rằng: “Trước 
hết, vết sẹo đó làm cho tôi tự hào vì đã góp phần nhỏ 
bé của mình vào công cuộc cứu nước. Ihứ hai, nó luôn 
nhắc nhở tôi: phải đi theo cách mạng đến cùng!” 


Sau khi chữa lành vết thương, Hoàng thân 
Xuphanuvông tổ chức lại lực lượng vũ trang của Lào 
Ítxala tiếp tục sự nghiệp đấu tranh vì độc lập của đất 
nước. Nhưng, tối ngày 25/10/1949, Khăm Mạo Vilay, 
Thủ tướng Chính phủ lâm thời Lào lưu vong tại Băng 
Cốc, tuyên bố giải thể chính phủ và dẫn một số bộ 
trưởng về Viêng Chăn đâu hàng Pháp. Hoàng thân 
Xuphanuvông và Hoàng thân Phếtxalạt họp báo tại 
Băng Cốc tuyên bố tiếp tục chiến đấu vì sự nghiệp độc 
lập của dân tộc cho tới ngày toàn thắng. Trong khi đó, 
với sự tiếp tay của các thế lực phản động nước ngoài, 
các lực lượng quân sự của Thái Lan đã lật đổ chính phủ 
tiến bộ Pridi Phanomyông, lập nên chính phủ độc tài 
do thống chế Phibun Xôõngkhan làm thủ tướng, thực 
hiện chính sách không ủng hộ phong trào cứu nước 


của Lào. Đúng vào thời điểm khó khăn đó, Hoàng thân 
Xuphanuvông nhận được lời mời của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh, mời ông tới vùng tự do của Việt Nam để cùng 
nhau bàn bạc việc kháng chiến cứu nước của hai dân 
tộc Việt - Lào. 

Ngày 10/4/1950, sau bốn năm xa cách, Bác Hồ và 
Hoàng thân Xuphanuvông øặp lại nhau an toàn tại Việt 
Bắc trong một đêm lửa trại được tổ chức để chào mừng 
ông. Bác Hồ và hoàng thần xúc động ôm nhau thân 
thiết trước sự chứng kiến của các vị lãnh đạo, các thành 
viên chính phủ kháng chiến Việt Nam và các chiến sĩ 
Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, đường như ngày 
nào Bác Hồ cũng có lịch tiếp đón hoàng thân. Người 
còn đành bốn ngày đêm liên để nói chuyện với các bạn 
Lào đang có mặt tại an toàn khu lúc đó. 


Tháng 5/1953, tại bản Toọng, xã Mường Pua, huyện 
Sầm Nưa, tỉnh Hùa Phăn (Lào), Xuphanuvông được kết 
nạp vào Đảng, đứng vào hàng ngũ những người cộng 
sản Đông Dương. Từ một con người sinh ra ở tầng 
lớp trên, một trí thức hoàng tộc, Xuphanuvông đã trở 
thành một đẳng viên cộng sản, một nhà lãnh đạo trung 
kiên, một chiến sĩ cách mạng tận tụy của nhân dân Lào. 


Năm 1957, bị lực lượng kháng chiến Lào đánh cho 
thất bại thảm hại, chính quyển của Phủúi Xananicon 
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buộc phải ký Hiệp định Viêng Chăn, thành lập chính 
phủ liên hợp dân tộc, có lực lượng kháng chiến Lào 
(Neo Lào Hắc Xat) tham gia. Nhiều cán bộ lãnh đạo 
của chính phủ kháng chiến Lào được cử vào chính 
phủ liên hiệp và được bầu vào Quốc hội, trong đó có 
Xuphanuvông. Đồng chí được nhân dân thành phố 
Viêng Chăn và tỉnh Viêng Chăn bầu vào Quốc hội với 
số phiếu cao nhất. Xuphanuvông được cử giữ chức Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Xây dựng đô thị. Nhưng tới đầu 
năm 1959, Phủi Xananicon ban hành luật chống Cộng 
và trắng trợn bắt giam đồng chí Xuphanuvông cùng 15 
cán bộ cấp cao của Neo Lào Hắc Xạt (gồm 8 Ủy viên 
Trung ương Đảng và 7 nghị sĩ Quốc hội) vào nhà tủ 
Phôn Khêng. Chi bộ ra nghị quyết và động viên các 
đảng viên giữ vững tỉnh thân chiến đẫu, làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục binh lính canh gác nhà tủ, 
tích cực rèn luyện sức khỏe, tăng gia sản xuất, trồng 
rau, trồng hoa. 


Nhiều năm sau này, Xinava Xuphanuvông, con trai 
của đồng chí Xuphanuvông, kể lại cầu chuyện sau đây, 
có liên quan tới 300 ngày đồng chí bị bắt giam tại nhà 
tù Phôn Khêng: “Lúc đó tôi mới được vài ba tháng tuổi. 
Má tôi đã giẫu tài liệu, thư từ của Đảng, quấn vào tã lót 
trên người tôi. Mỗi lấn được vào thắm nuôi ba, trước 
mắt địch, má tôi đưa tôi qua song sắt nhà tù cho ba tôi 


bế vào phòng biệt giam. Tài liệu mật đã vào tới ba tôi 
và các lãnh tụ khác qua con đường “giao liên” ấy, và thật 
bất ngờ cho má tôi khi đón tài liệu ra, trong đó có chân 
dung Bác Hồ do ba tôi vẽ tặng má lôi... 

Nhưng Xuphanuvông không chỉ vẽ Bác Hỗ ngày 
đó. Sau này đồng chí còn vẽ chân dung Bác Hỗ lên bức 
tường trước bàn làm việc của ông. Chỉ một chỉ tiết này 
cũng đủ nói lên lòng yêu quý, kính trọng của ông đối 
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với “Papa Hổ” như thế nào! 


Đêm 23/5/1960, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ 
Chính trị, tổ công tác đặc biệt đã tổ chức vượt ngục 
thành công cho đồng chí Xuphanuvông và các đồng 
chí lãnh tụ khác khỏi nhà tù Phôn Khêng về khu giải 
phóng. Nhân dân Lào và bạn hè trên khắp thế giới thở 
phào nhẹ nhõm. Cục điện chiến tranh đã thay đổi mau 
chóng, có lợi cho cách mạng, buộc đối phương phải ký 
kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 1962 về Lào, thành lập chính 
phủ liên hiệp dân tộc ba phái. Thể hiện thiện chí muốn 
hòa hợp, hòa giải dần tộc, thống nhất đất nước của mặt 
trận Lào yêu nước, Hoàng thân Xuphanuvông lại một 
lần nữa trở lại Viêng Chăn để gánh vác trách nhiệm 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Kế hoạch. 
Nhưng sau đó ít lầu, các thế lực phản động Lào lại lật 
lọng, không thi hành những điều đã ký kết, lại tấn công 
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vào khu giải phóng Hủa Phăn và Phông Xa Lÿ. Một lẫn 
nữa Xuphanuvông phải trở về sống trong hang núi của 
tỉnh Hủa Phăn để tiếp tục chiến đẫu cùng đồng bào và 
các chiến sĩ dũng cảm của mình. Và cuộc chiến đẫu 
ấy kéo dài thêm hơn 10 năm nữa, bên cạnh người bạn 
chiến đâu Việt Nam. 


Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh tại Việt 
Nam kết thúc thắng lợi, nước Việt Nam hoàn toàn giải 
phóng, thống nhất. Tháng 5/1975, Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào quyết định: “Nắm lẫy thời cơ lịch sử ngàn năm 
trong cả nước. Khắp nơi, nhân dân Lào đã nổi dậy. 
Trong vòng 3 tháng liên tục, ở khắp các thành thị và 
vùng nông thôn, nhân dân đã giành được chính quyển 
về tay mình. Ngày 01 và 02/12/1975, Đại hội đại biểu 
nhần dân toàn quốc đã họp tại Viêng Chăn thông qua 
những nghị quyết lịch sử: Xóa bỏ chế độ quân chủ, 
thành lập chế độ cộng hòa dẫn chủ nhân dân, thành 
lập Hội đồng Nhân dân tối cao và Chính phủ Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân. Đại hội nhất trí cử đồng chí 
Xuphanuvông làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỗi cao 
của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 


Bác Hồ, đồng chí Xuphanuvông, đồng chí Cayxỏn 
Phômvihản và các đồng chí lãnh đạo của hai nước đã 


không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, 
đã nêu những tấm gương trong cách cư xử, trong việc 
chăm chút, giữ gìn tình bạn, tỉnh đồng chí, tình láng 
giểng tối lửa tắt đèn có nhau, rất mực thủy chung, thân 
quý, tôn trọng nhau. 

Vào một ngày đầu năm 1969, đồng chí Xuphanuvông 
và đồng chí Cayxỏn Phômvihản tới thăm Bác Hồ tại Phủ 
Chủ tịch. Bác ôm hôn hai đồng chí thắm thiết. Gió mùa 
đông bắc thối về, trời rét như cắt. Bác hỏi hai đồng chí: 

- Ở Lào không rét như ở Việt Nam thì phải. Sang 
đây các đồng chí có rét lắm không? Sao các đồng chí 
không quảng khăn cổ? 

- Dạ hôm sang Hà Nội, trời chưa trở gió mùa đông 
bắc - Hai đồng chí đáp lời Bác. 

- Vậy thì rét lắm rồi, có khăn quảng cổ đây. 

Bác chậm rãi đứng dậy đi vào phía trong mở tủ lẫy 
ra hai cái khăn quàng cổ đem tặng hai đồng chỉ. 

Hai chiếc khăn quàng cổ nhận dược từ chính 
tay Bác Hồ trước lúc Người đi xa đã được đồng chí 
Xuphanuvông và đồng chí Cayxỏn trần trọng giữ gìn 
như những kỷ vật vỗ giá. Đồng chí Cayxỏn tâm sự: 
“Mỗi lúc quàng tấm phu la này, tôi như được truyền 
hơi ẫm từ Bác, lại nhớ Bác quát”. 
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Còn Chủ tịch Xuphanuvông thì giữ tấm lòng thủy 
chung với đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam cho 
đến cuối đời. Bà Viêng Khăm Xuphanuvông kể lại: Khi 
tuổi đã cao, sức đã yếu, trong một địp sang thăm Việt 
Nam đồng chí Xuphanuvông vẫn tìm gặp những tình 
nguyện quân Việt Nam từng chiến đẫu bên cạnh ông 
trong trận đánh Thà Khet năm 1946. Tại Thành phố Hồ 
Chí Minh, ông bà đã tới thăm người yêu của liệt sĩ Lê 
Thiệu Huy, người đã lẫy thần mình che đạn cho ông và 
đã ngã xuống giữa dòng sông Mekong trong trận chiến 
đẫu năm đó. Để giữ trọn mỗi tình với liệt sĩ Lê Thiệu 
Huy, người phụ nữ ấy đã tự nguyện chọn cuộc sống tại 
một nhà dòng! 


Một chiến sĩ tình nguyện Việt Nam từng tham gia 
chiến đẫu với Chủ tịch Xuphanuvông tại Thà Khẹt, 
biết tin ông bị bệnh nặng, đã vào bệnh viện thăm ông. 
Thấy ông gẩy yếu, anh đã cẩm lẫy tay ông và khóc. 
Xuphanuvôöng ôm lẫy anh an ủi: “Đừng khóc, con! Ba 
còn sống đây mà; rồi ông nói tiếp: “Đời ba chỉ khóc 
có hai lần. Lần anh Quang hy sinh và khi được tin Bác 
Hỗ qua đòi. 

Anh Quang được nhắc tới là Arinha Xuphanuvông, 
người con trai cả của ông. Quang là tên Việt Nam do 
Bác Hồ đặt cho anh. Sau nhiều năm học tập ở Liên Xô, 


anh trở về nước tham gia công tác tại vùng giải phóng 
Lào, anh đã bị bọn biệt kích Lào do CLA Mỹ chỉ huy giết 
hại vô cùng đã man. 


Xuất thân trong một gia đình hoàng tộc, từ một 
trí thức yêu nước, Xuphanuvông đã dẫn thân theo con 
đường cách mạng, trở thành một đảng viên cộng sản. 
“Ông hoàng Đở” Xuphanuvông là người bạn lớn của 
nhân dân Việt Nam, người bạn, người học trò gần gũi 
của Bác Hồ, mãi mãi được tôn vinh là một trong những 
biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước 
anh em Việt - Lào. 


Tư liệu tham khảo: 

1. Ông hoàng đỏ kiên cường, Nxb. Sự thật, 1992. 

2. Chủ tịch Hỗ Chí Minh với Hoàng thân Xuphanuvông, Trần 
Đương, Nxb. Thông tấn, 2007. 

3. Hoàng thân Xuphanuvông và đất nước Triệu Voi, Trần Công 
Tấn, Nxb. Văn học, 1997. 

4. Từ điển Bách khoa Việt Nam. 

5, “Hoàng thân Xuphanuvông và Papa Hổ, Hoàng Xuân Thái, 
báo Am mình thế giới, số 7/2009. 
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Một trang sáng đẹp 
trong mối quan hệ Việt - Mỹ 


hững năm tháng bị tù đày trong các nhà tù của 
Quốc dân đảng Trung Quốc (1942 - 1943) và 
những ngày hoạt động cách mạng hết sức gian khổ tại 
Quảng Tây (Trung Quốc) và Cao Bằng (Việt Nam), sau 
khi thoát khỏi nhà tù, sức khỏe của Bác Hồ giảm sút rõ 
rệt. Mặc dù Bác đã hết sức tập luyện thần thể, tập leo núi, 
tập nhìn trong bóng đêm, tập tắm nước lạnh giữa mùa 
đông giá rét... nhưng nhiều khi vẫn bị những cơn sốt rét 
rừng, những trận cảm cúm hành hạ cơ thể đữ dội. 
Xin được trích dẫn đoạn hổi ký sau đây của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp về những trận ốm của Bác vào 
tháng 7 và tháng 8 năm 1945. 


“Trung ương đã quyết định cẩn tích cực chuẩn bị 
cho cuộc hội nghị toàn quốc của Đảng và quốc dân đại 
hội đại biểu. Bác giục chuẩn bị cho kịp họp hai hội nghị 
quan trọng này từ tháng bảy... 

Cziữa những lúc công việc bề bộn như thế, Bác bỗng 
bị mệt. Đã mẫy hôm liền, Bác sốt nóng. Song, Bác vẫn 
gượng làm việc. Mỗi khi tôi tới thảo luận công việc, hỏi 
thăm sức khỏe, Bác chỉ nói: “Chú cứ xuống bản làm 
công tác, tôi không việc øgì. Nhưng tôi thấy Bác yếu 
nhiều, người hốc hác hẳn. Có hôm tôi đến, Bác lên cơn 
sốt, miệng toàn nói mê. Thuốc men chẳng có, chỉ kiếm 
được vài viên thuốc cảm và ký ninh, Bác đã uống mà 
không thấy đỡ. Lhường khi, nếu không phải lúc nghỉ, 
không bao giờ Bác chịu nằm, thế mà bây giờ Bác phải 
chịu nằm, lại mê sảng luôn. 

Bấy giờ, trong các đồng chí thường gần Bác, chỉ còn 
lại mình tôi ở Tân Trào. Hôm ấy Bác mệt lắm, tôi rất lo. 
Tôi nói: “Hôm nay tôi cũng thong thả, xin ở lại với Bác 
đêm nay”. Bác mở mắt và hơi gật đấu. 

Đêm ấy, tôi nghỉ lại với Bác trên cái lán ở giữa 
rừng. Lúc nào tỉnh Bác chỉ nói chuyện tình hình chiến 
trường: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh 
tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cùng phải 
kiên quyết giành cho được độc lập” Mỗi lúc nhớ ra điều 
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gì, Bác lại dặn. Bác lúc ấy chắc cũng thấy mình yếu quá, 
có ý muốn đặn dò lại công việc. Chỉ có công việc... 

Suốt đêm hôm ấy, Bác vẫn lúc tỉnh lúc mê. Hôm 
sau, tôi viết thư hỏa tốc về Trung ương. Tôi lại tìm hỏi 
bả con địa phương xem có thứ thuốc men gì không. 
Bà con nói gẵn dầy có một ông lang quen trị bệnh sốt 
nóng. Tôi cho người cưỡi ngựa đi đón ông thầy về. Ông 
cụ già người Tày xem mạch, sờ trán Bác, rồi đốt cháy 
cỏ vừa đào trong rừng về, hòa vào cháo loãng đưa Bác 
ăn. Sau đó Bác tỉnh. Hôm sau, Bác ăn thêm vài lẫn với 
cháo loãng nữa, cơn sốt nhẹ dẫn. Bác lại gượng dậy tiếp 
tục làm việc ngay... 

Nếu có địp tới thăm khu di tích lịch sử và cách 
mạng lần Trào, thăm lán Nà Nưa (chứ không phải Nà 
Lừa như cách gọi sai trước đây), bạn sẽ được cô hướng 
dẫn viên bùi ngùi nói những điều sau dây: “Chúng ta 
vô cùng ân hận, là cho tới nay, sau nhiều năm tìm kiếm, 
chúng ta vẫn chưa biết được tên và nơi sinh sống của 
ông thầy lang người Tày, người đã cứu sống vị lãnh tụ 
của chúng ta trong trận đau ốm thập tử nhất sinh vào 
tháng bảy, tháng tắm năm 1945”. 

Nhưng việc thấy thuốc người Tày đã có công bắt 
mạch tìm thuốc làm giảm cơn sốt của Bác Hồ trong 
những ngày đó thực ra mới chỉ là phẫn của việc cứu 


chữa cho Người năm ấy. Tham gia vào việc chữa bệnh 
cho Bác còn có cả những người Mỹ, lúc đó đang cộng 
tác với lực lượng Việt Minh yêu nước, chiến đẫu chống 
lại bọn phát xít Nhật. 


Năm 2007, Nhà xuất bản Thế giới đã dịch và xuất 
bản bằng tiếng Việt tác phẩm OSS và Hồ Chí Minh, 
đồng tỉnh bất ngừ trong cuộc chiến chỗng phát xít Nhật 
của tác giả người Mỹ Dixee R. Bartholomew-Feis, do 
University Press of Kansas xuất bản năm 2006. Đây là 
một tác phẩm nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, 
dày dến gẫn 500 trang in, khổ 16 x 24cm. Để có thể 
cho ra đời tác phẩm này, tác giả đã nghiên cứu, tham 
khảo hàng trăm cuốn sách, tuyển tập, hồi ký, các bài 
báo có liên quan đến để tài, bằng nhiều thứ tiếng, xuất 
bản ở nhiễu nước. Thậm chí tác giả còn đọc cả một số 
tác phẩm còn ở dạng bản thảo. Người viết bài này chỉ 
xin gói gọn trong sự kiện chữa bệnh cho Bác Hồ trong 
những ngày Bác lâm bệnh nặng vào tháng 7, tháng 8 
năm 1345. 

Trước hết xin nói đôi điểu về tổ chức OSS. Nó 
chính là tiền thân của CIA, cơ quan tình báo chiến 
lược của nước Mỹ. OSS có mặt tại Trung Quốc vào 
thời điểm cuối của Đại chiến thế giới lần thứ hai, với 
nhiệm vụ cung cấp các tin tức tình báo quan trọng 
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cho quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh, đang 
hợp lực với nhau để chống trục phát xít Đức - Ý - 
Nhật. Nhờ những cố gắng hết mình của Hồ Chí Minh 
và các nhà lãnh dạo của Mặt trận Việt Minh và bằng 
những hành động cụ thể (như cứu các phi công Mỹ 
bị quân Nhật bắn rơi hoặc gặp nạn ở Việt Nam, cung 
cấp các tin tức tình báo quan trọng về phát xít Nhật 
cho lực lượng Đồng minh...), Bác đã thuyết phục được 
OSS hợp tác với Việt Minh, giúp đỡ các lực lượng cách 
mạng của ta vũ khí, thuốc men, điện đài, giúp huấn 
luyện các kiến thức quân sự cơ bản cho các chiến 
sĩ của Mặt trận Việt Minh. Sau này, các binh sĩ của 
OSS và các chiến sĩ của Việt Minh đã được OSS huấn 
luyện trở thành những “Bộ đội Việt - Mỹ” (tên Hồ 
Chí Minh đặt) cùng chiến đấu bên nhau, chống lại 
phát xít Nhật. Các nhà lãnh đạo Việt Minh còn thỏa 
thuận với những người chỉ huy của OSS xây dựng tại 
Kim Lũng (thuộc tỉnh Tuyên Quang) một địa điểm 
để OSS thả dù người, vũ khí, quần dụng tiếp viện cho 
Việt Minh. Ngày 29 tháng 7 năm 1945, cơ sở này đã 
chào đón đội Nai và đội Mèo nhảy dù xuống đây một 
cách an toàn. Rất tiếc là Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo 
cao nhất của Việt Minh, không có mặt tại địa điểm 
những người Mỹ nhảy dù để trực tiếp chào đón họ, 


vì ông đang bị mệt nặng. Những người Mỹ mới đến 
chỉ được gặp ông Văn (bí danh của Võ Nguyên Giáp) 
và ba đồng đội của mình là Tan, Phelen và Zielski, đã 
sang Việt Nam từ trước đó không lầu. Những người 
Mỹ mới nhảy dù xuống đã rất cảm động trước tấm 
lòng mến khách của người Việt Nam. Giữa rừng sâu, 
dưới mái vòm tre, họ có thể đọc được những khẩu 
hiệu: “Chào đón những người bạn Mỹ của chúng ta!” 
Họ được đưa về các trang trại bằng tre nứa mới được 
xây cất giữa rừng sâu. 


Sau đây xin được trích nguyên văn một trang của 
cuốn sách OSS và Hồ Chí Minh, đồng mình bất ngừ 
trong cuộc chiến chỗng phát xít Nhật nói về sự kiện có 
liên quan: 


“. Ngày I tháng 8, họ (tức các binh sĩ OSS - TỌN) 
chứng kiến lễ khai trương “hội trường” mới được xây 
dựng của Việt Minh, với các bài phát biểu và kịch ngắn 
trào phúng chính trị, gồm một vở mô tả “Quân Nhật 
đang tàn phá đất nước họ ra sao và một vở khác khắc 
họa việc giải cứu thành công một phi công Mỹ. Trong 
những ngày đầu ở trang trại, các thành viên của Đội 
Nai đã gặp gỡ nhiều Việt Minh và một vài người dân ở 
khu vực xung quanh. Tuy nhiên, một người đáng quan 
tâm lại vắng mặt: Hồ Chí Minh. Hôm cả đội đổ bộ, 
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Võ Nguyên Giáp đã xin lỗi về sự vắng mặt của Hồ Chí 
Minh, ông nói với những người Mỹ mới đến là “Chỉ 
huy” của chúng tôi bị ốm. Đến ngày 3 tháng 8, Hồ Chí 
Minh vẫn không xuất hiện. Một vài thành viên trong 
đội, gổm DéfÍouneaux và Paul Hoaland, quyết định đi 
vào ngôi làng gân đó để gặp Hồ Chí Minh và xem ông 
có cần giúp đỡ gì không. Đã được người Pháp cảnh 
báo về người đàn ông “tàn nhắn” và “nguy hiểm” này, 
DéÍourneaux rất ngạc nhiên về điện mạo của ông. 
Thay vì một con người ghê gớm, DéÍourneaux chỉ thấy 
dường như đây là một người ỗm yếu đang lơ lửng gắn 
cái chết: 

Nằm trong góc tối của căn phòng là một bộ xương 
được bao phủ bởi làn da vàng khô. Một đôi mắt đờ 
đẫn nhìn chúng tôi chằm chằm. Người đó đang run 
lên giống như chiếc lá và rõ ràng đang bị sốt cao. Khi 
mắt đã bát đầu quen với bóng ti, tôi nhận ra chòm rầu 
đài lởm chởm đang xòa xuống từ một cái cằm nhọn. 
Hoagland sinh ra tại Romlus, New York, đã được đào 
tạo y sĩ tại Bệnh viện Willand trước Chiến tranh thế 
giới thứ hai. Anh cũng có vài năm kinh nghiệm làm 
lính cứu thương trên con tàu Thụy Điển Gripsholm. 
Hoapland được tuyển vào OSS năm 1942 và đến nhận 
công tác tại Đội Nai vào tháng 5 năm 1944. 


l1 








—. 


Bác Hồ và đồng chí Vò Nguyên Giáp với dội Nai (Mỹ] năm 1945. 
gqười đứng ngoài cùng phía phải là Paul Hoaqland, 


người chữa bệnh cho Bắc Hỗ tại Tân Trần thăng 7 - 8/1945 

Sau khi khám qua cho bệnh nhân, Hoagland cho 
rằng ông đang bị bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh ly 
hay kết hợp của cả ba loại bệnh trên. Anh đưa cho ông 
thuốc ký sinh, sulfa và “những thuốc khác”. Vài ngày 
sau Hoagland “điểu trị cho ông theo định kỷ”. Allison 
Thomas sau đó nhận xét rằng mặc dù trông Hồ Chí 
Minh “rất ốm yếu” nhưng anh vẫn không tin ông sẽ 
chết. Trong vòng mười ngày, ông đã hồi phục được ít 
nhiều, đã có thể đứng lên và di lại” 


Ngoài việc chăm sóc cho Hồ Chí Minh, Hoagland, 
người nói tiếng Pháp trôi chảy, còn huấn luyện cho 
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Triệu Đức Quang thành một lính cứu thương. Không 
những trở thành “đội cứu thương cho nhóm binh sĩ 
Việt - Mỹ”, Quang và Hoagland còn trở thành những 
người bạn tốt. 

Như vậy là đã rõ: Ngoài vị lương y người Tày mà 
chúng ta chưa tìm ra tên tuổi và quê quán, từ nay chúng 
ta được biết tới y sĩ người Mỹ tên là Paul Hoagland, quê 
ở New York, một chiến sĩ chống phát xít, đã có công 
trong việc cứu sống Hồ C?hí Minh, lãnh tụ yêu kính của 
chúng ta, trong trận ốm “thập tử nhất sinh” vào tháng 
8 năm 1945. 


Điều này nên được trần trọng nhắc tới cho người 
đến thăm di tích lịch sử và cách mạng nổi tiếng Tần 
Trào cũng như khi nói tới cuộc đời hoạt động cách 
mạng đẩy gian khó của Bác kính yêu. Nhắc tới sự kiện 
này không những thể hiện lòng biết ơn của người Việt 
Nam chúng ta mà còn là một địp nhắc tới một trang 
sáng đẹp trong quan hệ Việt - Mỹ. 
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Hồ Chí Minh 
và hướng đạo sinh 


ội hướng đạo ra đời năm 1907 tại nước Anh. 
Hội hướng đạo là một tổ chức giáo dục, tập 
hợp những thanh thiếu niên tỉnh nguyện làm theo tôn 
chỉ và mục đích do huân tước Pâầu-oen (R.B.Powell) để 
ra. Mục dích của Hội là cùng nhà trường và gia đình 
giúp thanh thiếu niên phát triển về thể lực, trí tuệ và 
tinh thần để trở thành những thành viên có ích trong 
cộng đồng địa phương, quốc gia hay quốc tế. 
Về nội dung giáo dục theo 10 điểu luật hướng đạo là: 
I. Nhất ngôn. 
2. Trung thực. 


3. Có ích, giúp đỡ mọi người. 
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4. Bạn của mọi người và anh em của hướng đạo 
sinh khác. 
. Lễ phép. 


._ Tốt với động vật. 


5 
6 
7.. Vâng lời cha mẹ, tuần theo đội trưởng. 
8. Tươi cười khi gặp khó khăn. 

9 


.-_ Tiết kiệm. 
10. Trong sạch trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. 


Phương pháp giáo dục là tổ chức những đội “tự 
quản” đưa đi cắm trại ở ngoài trời, giữa thiên nhiên tùy 
theo sự phát triển tâm sinh lý, các em dưới 12 tuổi được 
tổ chức thành các đội “sói con. Từ 12 đến 16 tuổi mới 
gọi là đội hay đoàn hướng đạo sinh. Từ 17 tuổi trở lên 
là tráng sinh. 


Do tác dụng tốt của phương pháp giáo dục, phong 
trào hướng đạo mau chóng lan ra toàn thế giới. Tính 
đến tháng 3 năm 1998, 216 nước và vùng lãnh thổ đã 
có tổ chức hướng đạo, gốm 25 triệu hướng đạo sinh cả 
nam lẫn nữ. Văn phòng của tổ chức quốc tế phong trào 
hướng đạo đóng ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ). 


Trong những năm bôn ba trên con đường vạn dặm 
tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) 
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đã có một thời gian dừng chân tại nước Anh. Ông Đào 
Nhật Vinh (1897 - 1989), một thủy thủ người Việt Nam, 
từng nhiều năm cùng làm việc với Nguyễn Tất Thành 
trên các tàu buôn của Pháp, kể lại rằng: Từ năm 1914 
đến năm 1917, Nguyễn Tất Thành sống tại London. 
Hàng ngày để kiếm sống, anh làm rất nhiều việc như 
quét tuyết, đốt lò, làm bếp... Ngoài giờ làm việc, anh 
tranh thủ học tiếng Anh, học quốc tế ngữ Esperanto, 
tới thư viện, sinh hoạt trong hội những người lao động 
hải ngoại hoặc trong tổ chức hướng đạo sinh (tiếng 
Anh là Scout). 


Thời ấy, tổ chức hướng đạo sinh mới ra đời và quốc 
tế ngữ Esperanto cũng chỉ mới được phổ biến không 
lâu trước đó trong giới trí thức, thanh niên, sinh viên 
ở một số nước châu Âu. Nguyễn Tất Thành tham gia 
hội hướng đạo sinh để học tập phương pháp và nghiên 
cứu tỉnh thần của hướng đạo sinh, để rèn luyện thêm kỹ 
năng sống và thực tập quốc tế ngữ và tiếng Anh. Thời 
đó, các tổ chức hướng đạo sinh của Anh, ngoài tiếng mẹ 
đẻ, khi hội họp còn thích dùng quốc tế ngữ Esperanto, 
một ngôn ngữ nhân tạo do Zamenhol, một người Ba 
Lan gốc Do Thái, sáng tạo và cho ra đời vào năm 1887. 


Trong cuốn Lịch sử hướng đạo sinh của Pháp từ 


näm 1911 đến năm 1951 (Histoire des Esclaireurs de 
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France de 1911 à 1951) của Pierre Kergomard và Pierre 
Francois do Hội Nam Nữ hướng đạo sinh Pháp xuất 
bản năm 1983, ở cuỗi trang 153 và đầu trang 154 có một 
đoạn viết như sau: André Lefevre (là một vị “trưởng” 
hàng đầu của tổ chức hướng đạo sinh nước Pháp, từng 
là Tổng ủy viên của hội hướng đạo sinh Pháp) có một 
người bạn Việt Nam là Hỗ Chí Minh. Hai người quen 
biết nhau khi ông Hồ hành nghề chụp ảnh tại đường 
Mouffetard, Paris vào khoảng những năm hai mươi. Khi 
thuật lại chuyến du hành tại Việt Nam, André Lelèvre 
không nhắc tới việc gặp Hồ Chí Minh vì lúc đó Người 
đang ở Trung Quốc. Nhưng sự giao hảo giữa hai người 
khá thân thiết vì khi ông Hồ Chí Minh sang Pháp năm 
1946 để dự các cuộc thương thảo tại Phông-ten-ngơ-blô 
(Fontainebleau), một trong những người đầu tiên, nếu 
không muốn nói là người đấu tiên, ông tỏ ý muốn gặp 
là André Leflèvre. 


Ông Piet J.Kroonenberg, cố vấn lịch sử cho Ủy 
ban Hướng Đạo châu Âu (Historical Consultant to 
the Europen Scout Committee) cũng cho biết thêm là 
Nguyễn Ái Quốc đi sang Anh để tìm hiểu, gia nhập 
hướng đạo và có người bạn là hướng đạo sinh người 
Pháp là André Lefèvre, ở cùng đường phố Mouffetard 
tại Paris, trong những năm từ 1915 tới 1920, trước khi 
Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Nga Xô viết. 
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Ông Piet J.Kroonenberg còn kể rằng, ông có một 
người bạn là hướng đạo sinh người Australia, làm nghề 
bác sĩ, đã từng làm việc tại Việt Nam vào thời điểm 
phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vào tháng 8 năm 
1945. Người bạn này của ông đã có dịp gặp Hồ Chí 
Minh và được biết ông Hồ không hề chống hướng đạo, 
mà ngược lại, ông rất có cảm tình với các lý tưởng của 
phong trào hướng đạo thế giới về tỉnh huynh đệ thế 
giới, sự bình đẳng giữa mọi con người mà ông Hồ luôn 
đề cao. 

Phong trào hướng đạo sinh có mặt tại Việt Nam từ 
đầu những năm 30 của thế kỷ XX. Sớm nhất là tại Bắc 
Kỳ, vào khoảng năm 1932, sau đó tới Trung Kỳ vào năm 
1933. Cuối cùng là tại Nam Kỳ, từ năm 1937. Thực ra 
phong trào này cũng mới thu hút được một số con em 
của tầng lớp trung lưu, của các gia đình viên chức, thị 
dân một số thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Nam 
Định, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn... Irước Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, tại các thành phố nói trên người 
ta thường gặp những thanh thiếu niên mặc áo sơ mi 
cộc tay, quần sooc, đi dép xăng-đan, đội mũ chóp rộng 
vành (như chiếc mũ của các vị sư miền Nam thường 
dùng hiện nay). Họ là những thanh thiếu niên hoạt bát, 
vưi tính, khi gặp mặt bắt tay nhau bằng tay trái. Họ 
thường gặp nhau trong các đêm lửa trại, trong các công 
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viên, trong các buổi sinh hoạt thường kỳ. Tại đó họ 
được học múa, học hát, được dạy các kỹ năng sống, tập 
đánh moóc, đi cắm trại, được tiếp xúc và tìm hiểu thiên 
nhiên, cây cỏ... Một điểu khá quan trọng là các thanh 
thiếu niên này được giảng giải về những điều hay, lẽ 
phải, lòng yêu Tổ quốc, tình yêu thương con người... 
Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiễu người trong 
tổ chức hướng đạo sinh sau ngày Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 xung vào các tổ chức cứu quốc, tham 
gia vào các đội tự vệ, vệ quốc quân, trở thành những 
cán bộ nòng cốt của lực lượng cách mạng. Những 
người lãnh đạo chủ chốt của hướng đạo sinh Việt Nam 
như Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, 
Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Đang, 
Hoàng Đình Cầu, Lưu Hữu Phước, Thế Lữ, Nguyễn 
Huy Tưởng... đều là những trí thức hàng đầu tham gia 
phong trào cách mạng. Hoàng Đạo Thúy trở thành hiệu 
trưởng đầu tiên của Irường Lục quần Trần Quốc Tuấn; 
Tạ Quang Bửu trở thành tham nghị ngoại giao (theo 
đõi mảng công tác đối ngoại với các nước Anh, Mỹ) 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trần Duy Hưng trở thành 
thị trưởng thủ đô Hà Nội, rồi sau đó là Thứ trưởng Bộ 
Nội vụ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; 
Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Hoàng Đình Cầu 
trở thành Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Y tế, những nhà 
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khoa học hàng đẫu của ngành y Việt Nam; Thế Lữ, Lưu 
Hữu Phước, Nguyễn Huy Tưởng trở thành những nhà 
lãnh đạo cốt cán của nền văn học, nghệ thuật của nước 
Việt Nam mới; Văn Cao - tác giả Quốc ca nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và nhiều bài ca cách mạng 
khác trước Cách mạng Tháng Tám cũng là một hướng 
đạo sinh nòng cốt của Việt Nam... Còn có thể nêu ra 
rất nhiều thí dụ về sự đóng góp của những cựu hướng 
đạo sinh Việt Nam trong công cuộc cách mạng lầu dài 
và gian khổ của đất nước chúng ta. 


Ngày 19 tháng 11 năm 1945, đúng ba tháng sau khi 
giành được chính quyển tại Hà Nội, tổ chức Hướng đạo 
sinh Việt Nam tổ chức “xã lần Trào” tại Hà Nội để chảo 
mừng 15 năm ngày ra đời của Hội Hướng đạo sinh tại 
Việt Nam. Bác Hồ, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã dành thời gian để tới 
thăm và vui chơi cùng các thanh thiếu niên - hướng 
đạo sinh Việt Nam. Báo Cứu quốc đã dành nhiều trang 
để tường thuật lại sự kiện đáng ghi nhớ này. 

“Xã lần Trào, nằm ngay trong khuôn viên Việt Nam 
học xá Hà Nội. Có tới 1.000 hướng đạo sinh của Hà Nội 
và 6 tỉnh Bác Bộ là Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, 
Nam Định, Hà Nam và Nghệ An dự trại. Anh chị em tự 
hào đặt cho trại cái tên tuyệt đẹp là “Trại Độc lập, vì lần 
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đầu tiên được tổ chức trong bầu không khí tự do, độc 
lập của Tổ quốc, nó khác hẳn với những trại trước đây, 
được tổ chức khi đất nước còn chìm đắm trong cảnh 
áp bức, bóc lột, kim kẹp của chế độ thực dân Pháp và 
phát xít Nhật. 


Bác Hồ đã đi khắp khu trại, thăm nơi ở của một 
nghìn trại viên. Bác thăm kho chứa đổ đạc, quân áo 
được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Các hỗ rác đều có 
nắp đậy kín. Trong “xã” Tân Trào có nhà thông tin. Một 
tấm bảng lớn đập vào mắt với dòng chữ: “ Trẻ vui chơi, 
nhớn làm việc, già nghỉ ngơi. Tại đây “người dân” của 
xã có thể tìm hiểu các tin tức của “xã, tìm hiểu về tình 
hình trong nước và thế giới. Bác Hồ rẽ vào thăm vườn 
trẻ và cầu lạc bộ. Một em hướng đạo sinh nhỏ tuổi 
mang giấy đến xin Bác mẫy dòng lưu niệm: “Các em 
hãy cố sức giúp Tổ quốc, rồi Bác ký tên Hồ Chí Minh 
phía dưới. 

Bác rẽ vào thăm nhà Hội đồng xã Tân Trào, thăm 
Cổ tích viên, nơi có chứa nhiều sách cổ, sách chữ nho; 
người dân, các nhà nghiên cứu có thể tới dây đọc sách, 
tham khảo, nghiên cứu. Bác Hồ dành nhiều thời gian 
để xem vở kịch Lê Thánh Tôn đi chơi phố do các em 
hướng đạo sinh sắm vai. Trên đường dạo phố, vua Lê 
Thánh Tôn gặp một cụ già nằm run rẩy bên đường vì 


không có áo ấm để mặc. Nhà vua đã cởi áo đắp lên 
người cụ và sai lính đốt lửa cho cụ sưởi. Đó là tấm 
gương “nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ đồng bào rất hợp 
với hoàn cảnh lúc đó, khi hàng triệu người dân đang bị 
cái rét, cái đói hoành hành. 

Sau khi vở kịch hạ màn. Bác tiếp tục tới thăm khu 
trường học văn hóa, trường dạy nghề, nhà thương, nhà 
nuôi trẻ, vườn trồng rau, trồng khoai... 


Nơi cuối cùng Bác tới thăm là khu chợ, nơi bán các 
mặt hàng nông nghiệp mà xã Tần Trào sản xuất ra, nơi 
bán các sản phẩm kỹ nghệ mà các học trò của trường 
dạy nghề xã Tân Trào làm ra. 


Một không khí phẫn khởi, vui tươi, năng động bao 
trùm khắp nơi. Trên sân vận động, các thanh niên nam 
nữ đang hăng hái luyện tập, sẵn sảng ra tiền tuyến tham 
gia chống giặc ngoại xâm, giữ gìn đất nước. Khẩu hiệu 
“Khỏe vì nước” vang lên khắp mọi nơi. 

Mô hình xã Tân Trào dựng lên trong những ngày 
tháng đó là một mô hình mơ ước mà các hướng đạo 
sinh Việt Nam thể hiện, là nguyện vọng của lớp trẻ 
Việt Nam trong những ngày nhân dân ta vừa giành 
được chính quyền. Chính vì vậy nó đã được Bác Hồ 
của chúng ta rất quan tâm theo dõi, hết lòng khích lệ, 
chỉ bảo. 
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Vào cuối tháng 5 năm 1946, Trại trưởng hướng đạo 
Việt Nam Tạ Quang Bửu và thư ký Hội đồng Trung 
ương hướng đạo Việt Nam Trần Duy Hưng cùng một 
số ủy viên Hội đồng đã tới gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh 
báo cáo về sự hoạt động của Hội Hướng đạo Việt Nam 
và để nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Hội trưởng danh 
dự. Ngày 31 tháng 5 năm 1940, Chủ tịch đã có thư trả 


lời. Toàn văn như sau: 


Chủ tịch Việt Nam Dân chủ Công hòa 
Chính phủ Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày 3T tháng 5 năm 1946 


Chủ tịch Chính phủ Việt Nam 

Kính gửi: Ông Hội Trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam Hà Nội 

Thưa ông, 

Tiếp theo thư quý Hội yêu cầu tôi nhận làm Danh dự Hội 

Trưởng cho Hội Hướng Đạo Việt Nam, tôi trần trọng báo tin 

cho ông cùng quý Hội biết rằng tôi rất vui lòng nhận và xin 

chúc anh em trong hội luôn luôn sẵn sàng “phụng sự Tổ quốc. 
Chủ tịch Chính phủ Việt Nam 

Hỗ Chỉ Minh 


Hiểu rõ tỉnh thần và phương pháp hướng đạo, 
những lợi ích của nó trong việc rèn luyện, giáo dục 
lòng yêu nước và lòng trung thành với Tổ quốc, ngay 
từ những ngày đấu tiên của chính quyền cách mạng, 
Chính phủ Việt Nam do Hồ Chí Minh đứng đấu, ngày 
07 tháng 02 năm 1946, đã cho phép Hội hướng đạo Việt 
Nam được chính thức hoạt động. 


Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thành 
công, hòa bình được lập lại trên miễn Bắc, khi Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được thành lập, trong 
thành phần của tổ chức này vẫn có cả Hội Hướng đạo 
Việt Nam. 


Có hai mẫu chuyện nhỏ thú vị liên quan tới Cụ 
Hỗ và hướng đạo sinh. Chuyện thứ nhất do chính ông 
Hoàng Đạo Thúy kể: Một lần ông về họp tại chiến khu 
Việt Bắc, trong kháng chiến chống Pháp. Sau cuộc họp, 
Cụ Hồ gặp ông và dặn: “Tối nay “cự” làm trùm trại cho 
cuộc liên hoan đốt lửa trại nhé!" Cụ Hoàng Đạo Thúy 
đồng ý ngay, nhưng thưa lại với Cụ Hỗ: “Thưa Cụ trong 
đêm đốt lửa trại, quyền của trùm trại là cao nhất, trùm 
trại đã chỉ định ai làm ơi, thì mọi người đều phải tuân 
lệnh. Cụ Hồ trả lời ngay: “Dĩ nhiên rồi: Tối, khi lửa 
trại đã được đốt lên, mọi người đã sum họp đông đủ, cụ 
Hoàng Đạo Thúy dõng đạc tuyên bố: “Để mở đầu đêm 
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lửa trại, trùm trại mời cụ Chủ tịch lên hát một bài”. Cụ 
Thúy định “bỏ bom” Cụ Hồ, nhưng Cụ Hồ thản nhiên 
đứng dậy, rỗi vừa đi quanh đồng lửa vừa hát “Anh hùng 
xưa nhớ hổi là hồi niên thiếu/dẫy binh lẫy lau làm cờ/ 
quên mình là mình cứu nước.... Mọi người tán thưởng 
võ tay nhiệt liệt, về sau có người hỏi: “Thưa Bác, Bác 
học bài đó ở đâu ạ?”. Bác vui vẻ trả lời “Hướng đạo sinh 
dạy Bác đây”. 


Chuyện thứ hai: Khi tìm hiểu về để tài Bác Hồ và 
Quốc tế ngữ Esperanto, ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ có 
khuyên người viết bài này nên gặp nhà văn Sơn Tùng vì 
ông biết khá nhiều chuyện có liên quan. Ông Sơn Tùng 
kể: “Sau ngày giải phóng miễn Nam, tôi may mắn gặp 
được ông Đào Nhật Vinh, người từng được Bác Hồ coi 
như người em đỡ đầu, từng làm việc với Bác rất nhiều 
năm trên các tàu thủy. Ông Vinh khẳng định, trong 
những năm làm việc tại nước Anh, Bác Hồ có gia nhập 
tổ chức Hướng đạo sinh Anh quốc và học Esperanto. 
Bác rất quan tâm tới tôn chỉ và phương pháp giáo dục 
của phong trào này. Ngày 19 tháng 12 năm 1993, tại 
Hà Nội, nhà văn Sơn Tùng đã trao cho cụ Hoàng Đạo 
Thúy (lúc này là trưởng ban liên lạc hướng đạo sinh 
Việt Nam) những kỷ vật về Hồ Chí Minh và hướng đạo 
sinh Anh quốc. Hy vọng một dịp nào đó chúng ta được 
chiêm ngưỡng những kỷ vật quý báu nói trên. 
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Trong tác phẩm Dân lộc Việt Nam đã công hiễn 
những ơì cho nhân loại trong thễ kỷ XÃ và thiên niên kỷ 
thứ hai?, Nhà nghiên cứu Hy Đàm đã lập luận như sau: 
Trí tuệ uyên bác của Hồ Chí Minh đã được hun đúc từ 
rất nhiều nguồn: 

- Trí tưệ phương Đông, mang tính hướng nội/minh 
triết pm cả trí tuệ Phật giáo và Nho giáo. 

- Trí tuệ phương Tây, mang tính hướng ngoại, bao 
gốm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và phương pháp, tỉnh thần 
hướng đạo. 


- Trí tuệ di sản truyền thống của dân tộc. 

- Nguồn trí tuệ thứ tư: Khả năng vô song về ngoại 
ngữ của Người. 

(Tất nhiên ta có thể bổ sung, nói rõ hơn, hoặc sắp 
xếp lại thứ tự các nguồn tri thức mà Hồ Chí Minh có 
được để lập luận chặt chẽ hơn, song về cơ bản, lập luận 
trên là đúng). 

Qua những tư liệu và những hối ức nói trên, chúng 
ta có thể khẳng định: Hổ Chí Minh là một trong những 
người Việt Nam sớm nhất đến với phong trào hướng 
đạo sinh. Trên con đường đài tìm đường cứu nước, 
với sự sáng suốt, đầu óc phân tích bẩm sinh và tẩm 
nhìn chiến lược, bất cứ điểu øì có lợi cho việc giáo dục 
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con người, đặc biệt là thanh thiếu niên, tương lai của 
dân tộc, đều được Hồ Chí Minh nghiên cứu thấu đáo 
và tiến thu một cách có lựa chọn, không giáo điều rập 
khuôn. Điều nảy đã được thể hiện rõ trong suốt quá 
trinh lãnh đạo lầu dài phong trào cách mạng Việt Nam 


và nhà nước cách mạng Việt Nam. Hai chuyến đi thăm bí mật 
Rất nhiều điều trong tôn chỉ, trong phương pháp, Liên Xô của Bác Hồ 

tỉnh thần hướng đạo sinh thế giới, Đoàn Thanh niên : m ' Ộ 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiển phong vao những năm 1950 và 1952 


mang tên Bác cần nghiên cứu, tham khảo và áp dụng 
để làm sinh động thêm cho phong trào, cho sự nghiệp 
giáo dục toàn diện của thanh thiểu niên Việt Nam. 
Chuyến đi năm 1950 
Tình hình những năm tháng đó 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được mẫy 
chục ngày đã bị thực dân Pháp với sự giúp đỡ của để 
quốc Ảnh, trở lại xâm lược ở phía Nam. Từ cuối năm 
1946, chiến tranh lan rộng khắp nước. Lúc đó Trung 
Quốc còn nằm dưới sự cai trị của chính quyền Quốc dân 
đảng của Tưởng Giới Thạch. Nhà nước công nông đâu 
tiên của vùng Đông Nam Á bị bao vây bốn phía, chưa 
có bất cứ nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao 
với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặc dù Hồ Chí 
Minh đã cố gắng ký với chính phủ Pháp “Tạm tiớc 6/3” 


126 12/ 


hffps://tieulun.hopto.org 


và cử phái đoàn sang Pháp để tiếp tục đàm phán tại 
Phông-ten-nơ-blô, nhưng vẫn không ngăn cản được ý 
đồ xâm lược của thực dân Pháp, không ngắn chặn được 
quân đội viễn chỉnh Pháp lần lượt đánh chiếm hầu hết các 
thành phố lớn của Việt Nam như Sài Gòn, Hà Nội, Hải 
Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ... Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa do nhân dân bầu ra trong cuộc tổng 
tuyển cử bầu Quốc hội ngày 06/01/1946 đã buộc phải rút 
về nông thôn, rừng rậm, bưng biến... tiếp tục hoạt động. 


Trong những năm tháng đầu tiên của kháng chiến 
chống Pháp, chính phủ Hồ Chí Minh đã cử nhiều phải 
đoàn ra nước ngoài để làm công tác tuyên truyền, tìm 
cách đặt mỗi quan hệ giữa nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa với các nước như Văn phòng Thông tin của 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Paris, do Trần Ngọc 
Danh phụ trách; Văn phòng Thông tin tại Băng Cốc, 
do Nguyễn Đức Quy phụ trách; phái đoàn Phạm Ngọc 
Thạch, với cương vị đại diện Văn phòng Chủ tịch nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Pháp, Thụy Sĩ, Ấn Độ 
nhưng đều không đạt được kết quả cụ thể nào. Trong 
khi đó, vào năm 1948, Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên, lại ra tuyên bố công nhận chính phủ In-đô- 
nê-xi-a (Indonesia), một chính phủ do giai cấp tư sản 
In-đô-nê-xi-a nắm quyển. Điểu này làm người đứng 
đầu chính phủ Việt Nam rất ngạc nhiên và không vui. 
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Ngày 01 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân 
dân Irung Hoa, nhà nước công nông dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ ngay đến việc phải 
sớm bắt liên lạc Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặt mỗi 
quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và 
qua đó lập quan hệ với các nước dân chủ nhân dân 
khác, do Liên Xô - nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới, dẫn đầu, rối sau đó tiếp tục mở rộng quan hệ 
ngoại giao với các nước khác. Lúc này biên giới Việt 
Trung còn bị lực lượng thực dân Pháp chiếm giữ tại 
những vị trí mẫu chốt. Việc đi lại qua biên giới giữa 
hai nước còn rất khó khăn, nguy hiểm. Mặc dù vậy, sau 
khi bàn kỹ với Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bác 
vẫn quyết tâm đi. 

Và Bác cho tổ chức một đoàn công tác 

Qua một số hổi ký và một số ít ỏi những tư liệu có 
liên quan còn lại từ thời đó, chúng tôi được biết đoàn 
công tác của Bác gốm những người sau đây: 

- Đồng chí Trần Đăng Ninh, lúc đó là Ủy viên Trung 
ương Đảng phụ trách Tổng cục cung cấp của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, được Bác phần công đóng vai 
“trưởng đoàn. 
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- Đồng chí Vũ Đình Huỳnh, Chánh văn phòng Phủ 
Chủ tịch. 

- Đồng chí Lý Ban, trước đây từng hoạt động cách 
mạng lầu năm ở Trung Quốc, từng là Tỉnh ủy viên tỉnh 
Quảng Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau 
được Đảng ta đưa về nước phụ trách Vụ Hoa kiểu. 

- Đồng chí Lâm Cẩm Như (tức Lâm Kính), cán bộ 
quản sự. 

- Đồng chí Lê Văn Chánh, bác sĩ chăm lo sức khỏe 
cho Bác. 

- Đồng chí Phạm Văn Khoa, cán bộ phiên dịch 
tiếng Hoa. 

- Đồng chí Lê Phát, sĩ quan quân đội chỉ huy đội 
bảo vệ, giỏi tiếng Hoa. 

- Đồng chí Ngô Vi Thiên, phụ trách tổng đài. 

- Đồng chí Long Văn Nhất (hay còn có tên là Nhất 
Tiên Phong), chiến sĩ bảo vệ của Bác. 


Chuẩn bị lên đường 


Trước khi lên đường, Bác giao cho Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp làm một bản báo cáo tổng quát về mặt 
quân sự tại nước ta. Người dặn Đại tướng: “Chú viết 


ngắn, cẩn nêu những vẫn để lớn. Người nghe báo cáo 
sẽ là đồng chí Stalin” 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết một bản báo cáo 8 
trang. Đọc xong Bác nói: “Được”. 

Năm 1950, Bác đã bước vào tuổi 60. Trước đó ít lâu 
sức khỏe Bác giảm sút, Người hay mệt yếu. Đồng chí 
Trần Đăng Ninh để ra “sáng kiến”: Làm một chiếc cáng 
để Bác dùng đi đường. Anh em bên quần như đóng 
góp nhiều sáng kiến để làm ra chiếc cáng đặc biệt này, 
khi người khênh cáng cần nghỉ, cần thay người cáng, 
Bác vẫn có thể nằm trong cáng không phải đặt cáng 
xuống đất. 

Biết chuyện, Bác hỏi đồng chí Trần Đăng Ninh: 

- Nghe nói các chú làm cho Bác một cái kiệu? 

- Thưa Bác, một chiếc cáng phòng khi Bác mệt mỏi 
phải dùng tới. 

- Tôi mệt thì các chú cũng mệt. Nếu phải cáng tôi 
thì còn mệt biết mấy. Chú chuẩn bị cho tôi một chiếc 
ba lô. Đồ dùng của ai người nẫy mang. Tất cả đếu hành 
quân như bộ đội. 

Ý Bác đã quyết, đồng chí Trần Đăng Ninh phải bỏ 
kế hoạch làm cáng. 
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Theo một đường dây đặc biệt, Bác đã gửi cho đồng 
chí Chu Ấn Lai một lá thư, thông báo về mục đích của 
chuyến đi. Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa đã nhận được lá thư đó. 

Ngày 29 tháng I2 năm 1949, đồng chí Lê Văn Hiến, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trao cho đoàn công tác 50 
đồng tiễn vàng do Sở đúc tiền của nước ta đúc, để Bác 
dùng làm quà tặng trong chuyến đi công tác này. 

Để giữ bí mật bảo đảm an toàn cho chuyến đi, trước 
ngày lên đường, Bác đã viết hàng chục bài báo, thư từ, 
lời kêu gọi... Bác cũng đã ký sẵn trên 30 sắc lệnh để 
trong thời gian Bác vắng mặt ở trong nước, các đồng 
chí ở nhà công bố dẫn. 

Lên đường 

Sau khi mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, ngày 01 tháng 
01 năm 1950, Bác ra lệnh cho nhóm tiển trạm gốm các 
đồng chí Lâm Cẩm Như, Lê Phát và Ngô Vũ Thiên cùng 
điện đài, xuất phái. 

Các thành viên của nhóm chính, đi cùng Bác, tập 
trung ở “Phủ Chủ tịch” (lúc đó đang đóng tại châu Tự 
Do, tỉnh Tuyên Quang) lên đường vào ngày 02 thắng 
01 năm 1950. Bác rời An toàn khu trong bộ quần áo 
chàm, đầu đội chiếc mũ rộng vành, râu được che bằng 
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một chiếc khăn trắng, vai đeo ba lô như những thành 
viên khác cùng đi. Bác lên đường với một trạng thái 
rất vui vẻ, thoải mái vì tin rằng chuyển đi này sẽ mở ra 
nhiều triển vọng mới cho cách mạng nước ta. Nếu tính 
từ năm 1941, sau khi Bác trở về nước, thì đây là chuyến 
ra nước ngoài lẫn thứ tư của Người (hai lẫn sang Trung 
Quốc để bắt liên lạc với Đồng minh chống phát xít, một 
lần thăm chính thức nước Pháp theo lời mời của Chính 
phủ Pháp và lấn này, đi mở rộng quan hệ với Cộng hòa 





Nhân dân Trung Hoa và Liên Xô). 





Bác Hồ (thứ hai từ phải qua) cùng các đồng chí Trung Quốc 
khi Người vừa vượt qua biên qiới Việt Trung thảng 01/1950 
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Chuyến đi này hết sức nguy hiểm, vì ở vùng biên 
giới Việt Trung, nơi đoàn phải đi qua, các đốn bốt của 
bọn lính viễn chinh Pháp còn đóng dày đặc. Phía bên 
kia biên giới, nhiều nơi của các tỉnh Quảng Đông, 
Quảng lầy vẫn còn các lực lượng của Tưởng Giới 
Thạch. Đoàn ta, lúc thì đi bộ, lúc thì đi ngựa, len lỏi qua 
các đường rừng, rất vất vả, hiểm trở. Từ Phục Hòa (Cao 
Bằng) vượt sang chợ Thủy Khẩu (Quảng lây, Trung 
Quốc), đoàn gặp nhóm các đồng chí tiền trạm do đồng 
chí Lâm Cẩm Như phụ trách. Tại Thủy Khẩu đoàn của 
ta đã được một trung đội quần giải phóng Trung Quốc 
nghênh tiếp và hộ tống vào thị trấn Long Châu. Tối 
hôm đó đoàn ta nghỉ tại Bộ Tư lệnh phần khu Long 
Châu giải phóng quân. 


Sáng ngày 20/01/1950, Bác và đoàn ta đi ô tô đến 
Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Đồng chí 
Trương Quân Dật, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, Tư lệnh Tân Tứ quân kiêm Chủ tịch 
tỉnh Quảng Tây và nhiều đồng chí lãnh đạo của tỉnh và 
quân đội ra tận bờ sông Tây Giang để đón Bác và đoàn 
cán bộ Việt Nam. 

Tại Nam Ninh, bạn bố trí Bác và đoàn ta nghỉ lại 
khách sạn Kim Sơn (Kim Sơn tửu điểm). Sau đó Người 
đi ô tô đến Lai Tân và từ đó dùng xe lửa đi Bắc Kinh. 


Một cuộc gặp mặt bất ngờ và lý thú 


Khi Bác dừng chân lại Nam Ninh, lãnh đạo tỉnh 
Quảng Tây đã tổ chức một bữa tiệc long trọng chào 
mừng Bác và đoàn. Trong buổi chiêu đãi, Bác tỉnh cờ 
gặp đồng chí Trần Canh, Phó Tư lệnh Quần khu Tây 
Nam, Tư lệnh Quân khu Vân Nam, đi công tác qua đây. 
Bác và đồng chí Trần Canh quen biết nhau tử năm 1924 
tại Quảng Châu. Khi đó Bác đang “đóng vai” phiên dịch 
viên và cổ vẫn cho phái đoàn cỗ vẫn Liên Xô bên cạnh 
chính phủ Quốc dân đẳng, do Tôn Dật Tiên đứng đấu. 
Nói “đóng vai; vì lúc đó Bác là ủy viên Đoàn Chủ tịch 
Quốc tế Nông dân, cán bộ của Quốc tế Cộng sản, phụ 
trách phong trào nông dân cách mạng tại các nước châu 
Á. Lúc đó Trần Canh là học viên Trường Quân sự Hoàng 
Phố, tuổi còn rất trẻ, là người giữ mỗi liên lạc giữa đồng 
chí Chu Ân Lai, lúc đó là Chủ nhiệm Ban Chính trị 
Trường Hoàng Phố và đồng chí Lý Thụy (tức Bác Hồ), 
đang công tác tại phái đoàn cỗ vẫn Liên Xô. Sau này 
Trần Canh trở thành một vị tướng nổi tiếng, “trắm trận 
trăm thắng” của Quân giải phóng Trung Quốc. 

Trần Canh vô cùng mừng rỡ và hết sức ngạc nhiên, 
không ngờ đồng chí Lý Thụy, người “anh lớn” mà mình 
vô cùng quý trọng và yêu mến nắm xưa lại chính là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh! 
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Tại cuộc gặp mặt tình cờ này, Bác đã “ngẫu hứng” 
tặng tướng Trần Canh bốn câu thơ, do Bác tự dịch ra 
tiếng Việt như sau: 

“Khi xưa gặp chú ruột thanh niên 
Nay chú cẩm quân giữ soái quyễn 
Trăm vạn hùng binh theo lệnh chú 
Giữ gìn cách mạng cõi Điển Biên”. 

Cõi Điền Biên trong câu thơ của Bác chính là vùng 

biên giới Vân Nam - Quảng Tây của Trung Quốc. 


Tướng Trần Canh đã gợi ý Bác để nghị Trung ương 
Đẳng Cộng sản Trung Quốc cử đồng chí sang Việt Nam 
làm cố vấn quân sự. Bác đã vui vẻ đồng ý?”. 


Vì sắp sửa lên đường ra mặt trận để giải phóng nốt 
phần đất còn bị quân Tưởng Giới Thạch chiếm đóng, 
đồng chí Trần Canh tha thiết được chụp với Bác một 
tấm ảnh để làm kỷ niệm. 


May sao, đồng chí Lê Phát, đại đội trưởng, chỉ huy 
đơn vị bảo vệ Bác lại là một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư 


l. Sau đó, Bác Hỗ đã gợi ý với các lành đạo Trung Quốc cử tướng Trần Canh qua 
Việt Nam làm cỗ vẫn quãn sự, nhưng Trung Quốc cho biết: Đã có quyết định cử 
Trần Canh sang Cộng hòa Dân chủ Nhân dẫn Triểu Tiên làm Phó Tổng chỉ huy 
quân tình nguyện Trung Quốc. Tuy vậy. Bắc vẫn mới Trần Canh sang thăm Việt 
Nam vào năm 1950, tham gia đóng gúp ý kiến cho ta trong chiến dịch giải phóng 
biên giới Việt Trung. 


rất mát tay, đã chụp tấm ảnh này (rất tiếc cho đến nay, 
tấm ảnh quý đó vẫn chưa được công bố, hoặc đã bị 
thất lạc). 

Những ngày ở Bắc Kinh 

Hạ tuần tháng 01 năm 1950, Hồ Chí Minh và đoàn 
Việt Nam tới Bác Kinh, thủ đô nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa. Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc và Chính phủ Trung Quốc đón Bác rất nống hậu. 
Rất nhiều nhà lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Trung 
Quốc từng quen biết Bác từ mẫy chục năm trước như 
Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, khi họ cùng hoạt 
động cách mạng ở Pháp, ở Trung Quốc. 

Hỗ Chí Minh đã gặp mặt các nhà lãnh đạo của 
Đẳng Cộng sản Trung Quốc để thông báo về tình hình 
cách mạng Việt Nam, về cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp. Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Đảng 
Cộng sản Trung Quốc như Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, 
Chu Đức... đểu có mặt. Riêng Mao Trạch Đông vắng 
mặt vì ông đã lên đường sang Liên Xô từ ngày 15 tháng 
12 năm 1949 để dàm phán với phía Liên Xô về hiệp 
ước Hữu nghị Xô - Trung. Các vị lãnh đạo Trung Quốc 
hoàn toàn đồng tình với đường lối chiến lược, sách 
lược của Đảng Cộng sản Đông Dương và của Chính 
phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. 
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Các đồng chí Trung Quốc nói với Bác và đoàn ta: Trước 
đây do chưa có điều kiện giúp đỡ cách mạng Việt Nam, 
từ nay sẽ hết sức chi viện cho cách mạng Việt Nam. Các 
đồng chí Trung Quốc cũng khuyên ta kiên trì kháng 
chiến lâu dài. 


Bác đã để nghị Lưu Thiếu Kỳ thông báo với Stalin ý 
định của Người muốn sang thăm Liên Xô không chính 
thức để trực tiếp trình bày với Stalin về tình hình cách 
mạng Việt Nam. Lưu Thiếu Kỳ đã điện ngay cho Stalin, 
và cả Mao Trạch Đông ý định đó của Hồ Chí Minh. 


Tháng 01 năm 1950 đã diễn ra nhiều sự kiện quan 
trọng trong lĩnh vực ngoại giao của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Giữa tháng 01 năm 1950, Văn phòng đại 
điện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại 
Băng Cốc tuyên bố trước thế giới: Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là chính phủ hợp pháp duy nhất 
ở Việt Nam. Ngay sau đó, vào ngày 18 tháng 01 năm 
1950, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
tuyên bố chính thức công nhận Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và hai nước thiết lập quan hệ ngoại 
giao giữa hai nước ở cấp đại sứ. Tiếp sau đó, vào ngày 
30 tháng 01 năm 1950, Chính phủ Liên Xô cũng tuyên 
bố công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau Trung Quốc, Liên Xô, 


các nước dân chủ nhân dân khác ở châu Âu, châu Á đã 
lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với ta. 

Ngày 01 tháng 02 năm 1950, thông qua đại sứ Liên 
Xô tại Bắc Kinh là Shibaev và Lưu Thiếu Kỳ, Sfalin gửi 
điện trả lời Hồ Chí Minh. Toàn văn bức điện như sau: 

"Gửi đồng chí Hồ Chí Minh. 

Vài ngày trước, đồng chí Mao Trạch Đông đã gửi tới 
tôi lời đễ nghị của đồng chí truỗn được đễn Mátxcdva 
theo con đường bí mật. Khi đó tôi trả lời rắng không phản 
đối. Nay Liên Xô đã công nhận Việt Nam, nếu đồng chí 
không thay đổi ý định, tôi sẽ rất vui mữừng đón tiếp đỗng 
chí tại Mátxcdva`. 

Từ Mátxcơva, Mao Trạch Đông cũng điện về cho 
Lưu Thiếu Kỳ để nghị chuyển lời thăm hỏi tới Hồ Chí 
Minh và chúc mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
tham gia phe xã hội chủ nghĩa. 

Ngày 07 tháng 02 năm 1950, Hồ Chí Minh gửi điện 
trả lời Stalin, giải thích về ý định bí mật tới Liên Xõ: 
“Ihứ nhất, ở Việt Nam chỉ có một vài ủy viên Trung 
ương Đảng và hai thành viên chính phủ biết về chuyển 
đi này của tôi. Thứ hai, tôi nghĩ rằng, nếu người Pháp 
biết vể chuyện tôi rời khỏi Việt Nam, họ có thể có 
những hành động chính trị, quân sự bất lợi” 
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“Nếu đồng chí Stalin tìm thấy lý do để chuyễn đi thăm 
của tôi đến Mátxcdva mang tính chính thức, Trung tởng 
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ nhất trí với đẳng chí”. 


Ngay sau đó Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai rời Bắc 
Kinh đi Mátxcơva bằng một chuyến xe lửa đặc biệt, và 
giữa tháng 02 năm đó, họ có mặt tại thủ đô Liên bang 
Xô viết. Đồng chí Trần Đăng Ninh và các thành viên 
khác của đoàn đểu dừng lại tại Trung Quốc”. 


Ở Mátxcơva 


Ngay sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa có mặt tại Mátxcơva, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Chính phủ Xô viết đã 
mở tiệc long trọng chào đón. Hầu hết các vị lãnh đạo 
chủ chốt của Đảng và Nhà nước đều có mặt, trừ Stalin. 

Có nhiều lý do giải thích cho việc vắng mặt Stalin 
tại buổi tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Hồ Chí 
Minh hôm đó. Thứ nhất, Stalin vừa ký với De Gaulle, 
Tổng thống Pháp, bản hiệp định không xâm lược lẫn 
nhau giữa Nga và Pháp, nay lại đón rước “kẻ thù của 
Pháp” một cách rất trọng thị, e rằng có vẫn để lẫn 


l. Xem Thử chữ Hún của Hỗ Chủ tịch, Trần Đắc Thọ, Nuxh. Đại học Quốc gia Hả 
Nội, tr. 317. 


cần trong quan hệ ngoại giao, trong khi Nga đang rất 
cần mỗi quan hệ hữu hảo với Pháp trong những năm 
tháng đó. Thứ hai, Stalin là một nhà cách mạng rất kiên 
cường, nhưng từng gặp nhiều sóng gió trong những 
năm hoạt động cách mạng, bản thân ông là một con 
người đa nghi, bộc trực nhưng thô bạo, tính tình hay 
thay đổi. Đối với Hồ Chí Minh, ông còn nhiều nghi 
ngờ, thắc mắc. Ông cho rằng Hổ Chí Minh là người 
dân tộc chủ nghĩa hơn là một người cộng sản, theo 
chủ nghĩa quốc tế. Mặc dù các nhà lãnh đạo Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra nhiều bằng chứng, 
chứng minh rằng Hồ Chí Minh là người cộng sản chân 
chính, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được 
ông. Đã có lần Stalin gửi cho Mao Trạch Đông một 
bức điện (ngày 06/01/1950) như sau: ”.. Tôi đã đọc 
những tài liệu về Việt Nam và đồng chí Hồ Chí Minh. 
Tôi tin rằng đồng chí Hồ Chí Minh là một người cộng 
sản trung kiên, đang thực hiện trọng trách của mình 
và rất xứng đáng được ủng hộ, nhưng lại nghi ngại: 
nhỡ con người này là một “Titô?) châu Á” thì sao? 
1. Josip Broz Tito (1892 - 1980), nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào công nhân 

và cộng sản thể giới, là lãnh tụ của những người cộng sản Nam Tư, là chỉ huy 

của quản đội nhân dân Nam Tư trong Thể chiến thứ hai giải phóng quê hương. 


Tito có đặc điểm là tính độc lặp, tự chủ rất cao. Stalin coi Tito là người theo chủ 
nghĩa xét lại, do đó đã khai trừ Nam Tư khỏi phe xã hội chủ nghĩa. 
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Do đó trong cách đối xử, tiếp đón không nên hỗ hởi 
quá, thân mật quá, trọng thị quá. 


Cũng nên nhắc lại một sự kiện xẫu xảy ra trước 
đó ít lầu: Vào tháng 10 năm 1949, Stalin nhận được 
một lá thư của Trần Ngọc Danh, nguyên là Trưởng 
Văn phòng đại diện của Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa tại Paris, một cán bộ cao cấp của Đảng 
Cộng sản Đông Dương, tổ cáo Hồ Chí Minh đi theo 
con đường của chủ nghĩa dân tộc. Trần Ngọc Danh 
viết: “Những người cộng sản hiện nay đang đi ngược 
lại chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh trở thành 
người chống Đảng, thù nghịch với Liên Xô, đã từ bỏ 
chủ nghĩa quốc tế võ sản và học thuyết dẫu tranh giai 
cấp của Mác”, 

Lá thư tổ cáo của Trần Ngọc Danh đến tay Stalin 
bốn tháng trước khi Hồ Chí Minh có mặt tại Mátxcơva, 
chắc chắn gây một ấn tượng xấu về Hồ Chí Minh, càng 
làm tăng mỗi nghi ngờ của Stalin đối với nhà lãnh đạo 
cao nhất của cách mạng Việt Nam. 


Sau khi gửi đi lá thư tổ cáo, Trần Ngọc Danh đã xin 
cư trú chính trị tại nước Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa. 


I. Đọc "Huyền thoại kép Hồ Chí Minh: Vinh quang và những hệ lụy, Ngõ Trấn 
Đức, Hần Việt số R1, 5/2014. 
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Cuộc gặp mặt tại điện Kremili 


Không có mặt trong buổi tiệc long trọng chào 
mừng Hồ Chí Minh tại Cung lớn Kremili, Stalin mời 
Hồ Chí Minh tới làm việc tại văn phòng làm việc của 
mình tại đây. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và 
Nhà nước Liên Xô, các ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng 
sản Liên Xô như Môlôtốp, Bêria, Malencốp, Bunganin, 
Micôian... đều có mặt. Ngoài ra Stalin còn mời thêm 3 
vị khách Trung Quốc là Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ 
tướng Chu Ân Lai, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung 
Quốc tại Liên Xô Vương Gia Tường. 

Mở đầu cuộc gặp mặt, Stalin nói: “Chúng ta là 
những người bạn, người anh em thân thiết, gặp đồng 
chí hơi muộn một chút, xin thứ lỗi” 

Hỗ Chí Minh trình bày vẫn tắt về sự hoạt động của 
Đảng Cộng sản Đông Dương, về cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp của nhân dần Việt Nam và nêu ra 
một số để nghị Liên Xô giúp đỡ. 

Stalin sau khi chăm chú lắng nghe, đã nêu ra một số 
thắc mắc về đường lối chiến lược, sách lược của Đảng 
Cộng sản Đông Dương qua từng thời kỳ, như: 


- Tại sao các đồng chí lại tự ý giải tán Đảng? 
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- Chính phủ của các đồng chí là chính quyển của 
ai mà vì sao lắm nhân sĩ, trí thức, địa chủ, quan lại thế? 


- Tại sao cho đến nay các đồng chí chưa tiễn hành 
cải cách ruộng đất? 


Ý Stalin muốn trách Đảng Cộng sản Đông Dương 
trước khi có những quyết định lớn, không xin ý kiến 
của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trước đây của Quốc 
tế Cộng sản và của phe xã hội chủ nghĩa hiện nay. 
Ông trách móc rằng: “Các đồng chí tuyên bố tự giải 
tán, rút lui vào hoạt động bí mật, các đồng chí tưởng 
là lửa được bọn để quốc, nhưng té ra các đồng chí lừa 
được chúng tôi trước, vì ở xa, không hiểu được thực 
chất vẫn để, chúng tôi tưởng đó là sự thật”. 

Stalin nói thêm rằng: “Để đánh thắng để quốc 
Pháp, sự viện trợ quốc tế là cần thiết, nhưng không 
phát động quân chúng, động viên quân chúng, đem lại 
lợi ích thiết thân cho họ, đó mới là điểm mẫu chốt làm 
nên thắng lợi” 

Stalin tỏ ý không hài lòng lắm khi hỏi: “Irong hai 
cái phế dân tộc và giai cấp, đồng chí ngối ở ghế nào?”. 

Không biết Hồ Chí Minh trả lời Stalin ra sao, chỉ 
thấy William J.Duker, nhà sử học Mỹ, tác giả cuốn Hồ 
Chí Minh - cuộc đời do Heperion, xuất bản năm 2000 


tại New York, viết một đoạn sau đây có liên quan tới 
câu hỏi đó của Stalin: 


“Š. Các nguồn tin của Việt Nam vẫn nhắc tới câu 
chuyện (có thể không có thật, nhưng không chắc chắn) 
tại một cuộc gặp mặt giữa hai người (giữa Stalin và 
Hồ Chí Minh - TỌN) vào năm 1952 (có thể William 
J.Duker đã ghi sai về thời gian: 1950 chứ không phải 
1952 - TỌN), Stalin chỉ vào hai cái ghế trong phòng 
họp và hỏi: “Đồng chí Hồ Chí Minh, ở đây có hai chiếc 
ghẽ, một dành cho những người dân tộc chủ nghĩa, một 
cho những người quốc tế chủ nghĩa, đồng chí ngối ghế 
nào?” Hồ Chí Minh nghe nói đã đáp lại: “Ihưa đồng 
chí Stalin, tôi sẽ ngối cả hai ghết” 

Về mặt quân sự, Hồ Chí Minh để nghị Liên Xô giúp 
cho 10 đại đoàn bộ binh và một trung đoàn cao xạ. 
Stalin nói: “Yêu cầu của Việt Nam không lớn. Nên có 
sự phân công giữa TIrung Quốc và Liên Xô. Liên Xô 
hiện đang lo nhiều cho các nước Đông Âu. Trung Quốc 
sẽ giúp Việt Nam các thứ đang cần. Những thứ gì mà 
Trung Quốc chưa có, thì lấy trong số hàng mà Liên Xô 
đã viện trợ cho Trung Quốc, chuyển cho Việt Nam, và 
sẽ được Liên Xô hoàn trả. Stalin nói vui: “Irung Quốc 
sẽ không thiệt vì trao cho Việt Nam những thứ đã dùng 
rồi, sẽ nhận từ Liên Xô những thứ mới”. 
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“Trong quan hệ quốc tế phải có đi có lại. Liên Xô 
viện trợ cho Trung Quốc một xe tăng, Trung Quốc trả 
lại một con gà, một khẩu pháo, trả lại một quả trứng. 
Việt Nam trả Trung Quốc thế nào, thì tùy”. 

Mao Trạch Đông nói: “Việt Nam cẩn trang bị 10 
đại đoàn để đánh thắng Pháp, trước mắt hãy trang bị 
cho 6 đại đoàn có mặt ở miễn Bắc. Việt Nam có thể 
đưa ngay một số đơn vị sang nhận vũ khí trên đất 
Trung Quốc. Tỉnh Quảng Tây sẽ là hậu phương trực 
tiếp của Việt Nam. 

Cuộc gặp mặt đã dem lại những kết quả tích cực. 
Stalin hoàn toàn đồng ý với đường lỗi chiến lược và sách 
lược của Đảng Cộng sản Đông Dương. Stalin khuyên 
Việt Nam phải ra sức học tập kinh nghiệm của Trung 
Quốc và nhẫn mạnh rằng: Cách mạng Trung Quốc đã 
thành công. Trung Quốc đã trở thành trung tâm của 
cách mạng châu Á, từ nay chi viện cho Việt Nam sẽ do 
Trung Quốc đảm nhiệm, vì sát với Việt Nam. Liên Xô 
có nhiệm vụ giúp Trung Quốc xây dựng kinh tế... 

Stalin còn hứa sẽ viết tặng cho Đảng Cộng sản 
Đông Dương, tặng cho Việt Nam một cuốn sách. 


Cuốn họa báo “Liên Xô đang xây dựng” 

Nhìn thấy trên bàn làm việc của Stalin cuốn họa 
báo Liên Xô đang xây dựng (SSSR na stroike) xuất bản 
tháng 11/1949, Hồ Chí Minh chợt nảy ra ý nghĩ: Để 
nghị Stalin tặng cho mình cuốn họa báo đó và muốn 
được mọi người có mặt ký vào cuốn họa báo để làm kỷ 
niệm cho cuộc gặp mặt lịch sử. Stalin mỉm cười đồng 
ÿ ngay. 

Ông cẩm bút và viết lên tờ bìa của tờ họa báo “tặng 
đồng chí Hồ Chí Minh thân mến. Stalin .../TII/1950 
(con số Stalin để ngày đã mờ, lại viết vào chỗ có màu 
đen, nên không đọc được - TỌN). Cạnh đó là chữ ký 
của các ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô 
Môlôtốp, Bêria, Malencốp, Bunganin, Micôian. Phía 
bên phải của tờ bìa là chữ ký của Mao Trạch Đông, 
Chu Ân Lai, Vương Gia Tường bằng chữ Hán. 

Ngày 14 tháng 02 năm 1950, diễn ra lễ ký kết long 
trọng Hiệp ước Liên minh hữu hảo Xô - Trung giữa 
Stalin và Mao Trạch Đông. Hồ Chí Minh cũng được 
mời dự buổi lễ. Hồ Chí Minh nói với Stalin rằng Việt 
Nam cũng muốn ký với Liên Xô một hiệp ước như vậy. 
Stalin trả lời Hồ Chí Minh là không thể được, vì chuyến 
đi thăm Liên Xô của Hồ Chí Minh kỳ này là chuyến đi 
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không chính thức, là chuyển đi bí mật. Hồ Chí Minh 
nói đùa với Stalin rằng ông sẽ bay lên chiếc trực thăng 
một vòng quanh Mátxcơva và sau đó hạ cánh công khai. 
Stalin nói: “Các bạn Phương Đông có trí tưởng tượng 
thật phong phú!”. Và câu chuyện cũng chỉ kết thúc ở đó. 

Trở lại với cuốn họa báo Liên Xô đang xây dựng có 
lời để tặng của Stalin và chữ ký của các nhà lãnh đạo 
của Liên Xô và Trung Quốc. Như một kỷ vật quý báu về 
cuộc gặp mặt lịch sử tại Mátxcơva, Hồ Chí Minh mang 
nó về biệt thự, nơi Người dừng chân trong những ngày 
thăm Liên Xô, nhưng ngay sau đó cuốn họa báo đã bị 
biến mất. Sự việc này đã được phản ánh trong báo cáo, 
hồi ức của một số người. 


Trong báo cáo của đồng chí Liên Xô tháp tùng Bác 


Trong những ngày Hồ Chí Minh làm việc lại 
Mátxcơva, Trung ương Đảng Đảng Cộng sản Liên 
Xô đã cử ba cán bộ cao cấp của Đảng trực tiếp phục 
vụ, giúp đỡ, tháp tùng Người. Đó là các đồng chí 
[. Môxêtốp, Chimôphêép và Cadơlốp. Sau ngày Hồ 
Chí Minh rời Mátxcơva lên đường về nước, ngày 02 
tháng 4 năm 1950, từ Đại sứ quán Liên Xô tại Bắc 
Kinh, Chimôphêép đã gửi một bản báo cáo về những 
ngày tháp tùng Hồ Chí Minh, trong đó có những 
đoạn sau đây: 


“„ Địn (bí danh của Hồ Chí Minh trong chuyến đi 
thăm Liên Xô bí mật năm 1950 - TỌN) nói: Trong thời 
gian ở Mátxcơva, Đin rất hài lòng và trở về nước với 
tâm trạng thoải mái. Trước khi rời Bác Kinh. Đin nhờ 
tôi chuyển tới đồng chí lòng biết ơn chân thành về sự 
quan tâm, chăm sóc mà các đồng chí đã đành cho Đin 
trong thời gian ở Mátxcơva. 

Tuy nhiên một điểu làm cho Đin rất áy náy là sự 
biến mất cuỗn họa báo Liên Xô đang xây dựng với lời đề 
tặng và chữ ký của một số đồng chí ủy viên Bộ Chính 
trị Đảng Cộng sản Liên Xô, của Mao Trạch Đông, 
Chu Ân Lai và Vương Gia Tường, mà Đin mang về 
biệt thự dành riêng cho Người trong thời gian lưu lại 
ở Mátxcơva. 

Hỗ Chí Minh không chỉ một lấn nhắc tới sự kiện 
này, Người thắc mắc rằng đó là nơi nghỉ dưỡng dành 
cho các cán bộ lãnh đạo cao nhất của Liên Xô, điểu kiện 
phục vụ rất đây đủ, chu đáo, điều kiện an ninh rất tốt, tất 
cả những người phục vụ tại đây thì rất tận tụy, thật thà, 
thế mà cái quyển họa báo kia của Người bị biến mất? 

Và Hồ Chí Minh suy luận: Hay cuốn họa bảo đó 
đã bị các đồng chí Môxêtốp hoặc Cadơlốp cẩm lẵn với 
những tài liệu khác mà họ đem đến cho Hồ Chí Minh 
rồi mang đi. 
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Hồ Chí Minh để nghị các đồng chí Liên Xô tiếp lục 
tìm cuốn họa báo trên, nếu tìm được thì xin chuyển lại 
cho đồng chí Phương, làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam 
tại Bắc Kinh để chuyển cho Người. 

Trong hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Trong tập hồi ký Chiến đấu trong vòng vậy (Nxb. 
Quân đội nhân dân, 1998) Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
cũng có nhắc tới cuộc gặp mặt của Hồ Chí Minh với 
Stalin tại điện Kremili và về cuốn họa báo đó. 

“.. Qua Liên Xô, Bác gặp đồng chí Stalin. Những 
thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh chống phát xít 
vô cùng to lớn. Hai mươi triệu người hi sinh. Nhiều 
thành phố trở thành đống tro tàn. Nhưng nền kinh 
tế của Liên Xô đã phục hồi với một nhịp độ nhanh 
chóng. Liên Xô đang tiếp tục đối phó với chiến tranh 
lạnh phương Tây và phải ra sức tăng cường lực lượng 
quốc phòng. Trước đây, Liên Xô không hiểu rõ nội 
tình cách mạng Việt Nam. Sau khi nghe Bác trình bày 
tình hình. Stalin đã đồng ý với đường lối chiến lược, 
sách lược của Đảng ta trong những năm qua. Về quân 
———— sự, Stalin khuyên ta chú trọng toàn bộ vùng rừng núi 





Chữ Xý Cũa OáC đống Chí Liên Xóc SLAN, MDIDIDD, BÉYH, MỹIENCEP... hía Tây, nắm được vùng này thì ta nắm được quyền 
và các đồng chí Trung Quốc: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Vương Gia Tường 4 2 —_-.. nh VU Duy ê 
trên bìa họa báo Liên Xô đang xây dựng làm chủ cả nước. 
150 151 


hffps://tieulun.hopto.org 


Buổi tối, khi xung quanh đã yên tĩnh, Bác ngối trầm 
ngâm rối nói với chúng tôi: 

- Liên Xô phê bình ta chậm làm cải cách thổ địa. 
Đồng chí Stalin trỏ hai chiếc ghế rối hỏi mình: “Ghế 
này là ghế của nông dân và ghế này là ghế của địa chủ, 
người cách mạng Việt Nam ngổi ghế nào?” Tới đây, 
chúng ta phải làm cách mạng ruộng đất. Trung Quốc 
hứa sẽ giúp ta kinh nghiệm và phát động quân chúng 
tiến hành cải cách ruộng đất. 

Rồi Bác nói thêm, trong một buổi làm việc, thấy có 
cuốn họa báo Liên Xõ đặt trên bàn, Bác cẩm đưa cho 
Stalin, để nghị ký một chữ làm kỷ niệm. Stalin vui vẻ 
ký rối chuyển cho các đồng chí Môlôtốp, Kaganôvích... 
ngỗi bên ký tiếp. Bác mang tờ họa báo về nhà khách. 
Nhưng hôm sau không còn thấy tờ họa báo. 

Bác không bình luận thêm về chuyện này. Liên 
Xô đã công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
nhưng có thể còn đang cân nhắc mức độ công khai hóa 
quan hệ mật thiết với ta. 


Về sự chỉ viện của bạn, Bác cho biết trước mắt Liên 
Xô cho ta một trung đoàn cao xạ 37 ly, một số xe vận 
tải Môlôtôva và thuốc quân y; Trung Quốc sẽ trang bị 
cho một số đại đoàn bộ binh và một đơn vị pháo binh, 
sẽ vận chuyển hàng viện trợ của Liên Xô cho ta. Irung 
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Quốc sẽ cử cố vẫn quân sự sang giới thiệu những kinh 
nghiệm chiến đẫu của Giải phóng quân và đồng ý cho 
ta đưa trường Lục quần sang Vân Nam để đào tạo và 
bổ túc cán bộ. Bác nhắc sửa đường sá gấp ở phía Bắc để 
đón nhận sự viện trợ của bạn. 

Bác khẳng định: “Tổng phản công của ta sẽ là một 
giai đoạn lâu dài. Rối đây, có sự chi viện của Liên Xô và 
Trung Quốc về vật chất, vũ khí, trang bị, ta sẽ đỡ khó 
khăn hơn, nhưng giành được thắng lợi là phải do sự nỗ 
lực của chính bản thân ta quyết định. 

Về những bài thơ Bác Hồ sáng tác trong chuyến đi 

Ngoài bài thơ Bác ngẫu hứng sáng tác để tặng tướng 
Trần Canh mà chúng tôi đã trình bảy ở phần trên, trên 
đường về nước trong chuyến đi này, Bác còn sáng tác 
một số bài thơ khác, bằng chữ Hán. Ở đây chúng tôi chỉ 
xin chép lại những bài thơ đó đã được các nhà thơ của 
chúng ta dịch ra tiếng Việt và công bố trong các cuốn 
sách Thơ chữ Hán của Hỗ Chủ tịch của Trần Đắc Thọ 
(Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội), Hồ Chí Minh, thở và 
đời (Nxb. Văn học, nhiều tác giả). 


Rời Bắc Kinh 
Trời Ký Bắc treo vắng trăng rọi 
Lòng theo trăng vời vợi sáng ngời 
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Vẫng trăng ai xẻ làm đôi? 
Nửa theo bạn cũ, nửa soi lữ hành. 


11/3/1950 
Phan Văn Các (dịch) 


Qua Hồ Bắc 
Đồng ruộng khi đi đây tuyết trắng, 
Nay về lúa mạch đã xanh xanh. 
Ngày mai cày máy thay cày gỗ, 
Úc triệu nhà nông hưởng thái bình. 
12/3/1550 
Sớm mười ba, qua Trường Sa 
Trường Sa ngày trước chỗn sa trường 
Mỗi dãy lâu đài mỗi vết thương 
Trung Quốc ngày nay đã giải phúng 
Trường Sa sẽ hết cảnh tang thưởng. 
13/3/1950 
Chiến dịch giải phóng biên giới: Chiến dịch Cao 
Bắc Lạng 
Ngay sau khi Bác trở về nước, ta gấp rút chuẩn 
bị về mọi mặt để mở chiến dịch giải phóng biên giới 
Việt Trung, nhằm nỗi liên đất nước ta với hậu phương 


mênh mông, từ Trung Quốc qua Triều Tiên, Mông Cổ 
tới Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác ở Đông 
Âu: Chiến dịch Cao Bắc Lạng. Hàng chục ngàn bộ 
đội, hàng trăm ngàn dân công được huy động phục vụ 
chiến trường. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
được giao trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Sau khi chuẩn 
bị kỹ càng, tháng 8 năm 1950, Bác cùng lên đường ra 
mặt trận. Bác mời cả tướng Trần Canh của Quân Giải 
phóng Trung Quốc cùng đi với Bác để tranh thủ những 
ý kiến nhận xét và đóng góp của đồng chí. Ở mặt trận, 
Bác làm việc bên cạnh Bộ Chỉ huy chiến dịch. 





_——ờÕ` Ế ma 


Bác Hồ và tướng Trần Canh tại chiến dịch Cao Bắc Lạng năm 1950 
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Ngày 15 tháng 9 năm 1950, trực ban tác chiến 
truyền thư của Bác tới từng đơn vị, trong đó Bác viết: 

“Hỡi các chiến sĩ yêu quý! 

Chiến dịch Cao-Bắc-Lạng rất quan frọng. 

Chúng ta quyết đánh thẳng trận này. 

Để thẳng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải 
kiên quyết, dũng cảm trăm phần trăm... 

Làm theo lời Bác, các chiến sĩ của ta đã chiến dẫu 
vô cùng anh dũng, lấn lượt giải phóng Đông Khê, 
Thất Khê, buộc địch phải rút khỏi nhiều địa phương, 
nhiều đồn bốt tại Cao Bằng, Lạng Sơn... Cả một vùng 
biên giới Việt Trung rộng lớn đã được hoàn toàn 
giải phóng. 

Ngay sau khi chiến dịch Cao Bắc Lạng kết thúc thắng 
lợi, trên đất Cao Bằng vừa được giải phóng, Hồ Chí Minh 
đã viết một lá thư báo tin chiến thắng này cho Stalin. 

Mười tháng trước đó, trong chuyến đi thăm bí mật 
Trung Quốc - Liên Xô, mặc dù cách xử sự của Stalin 
với Người chưa thật “chu đáo” (như khi Hồ Chí Minh 
tới Mátxcơva. Stalin chưa gặp mặt ngay, không có mặt 
trong buổi quốc yến mà Đảng và Chính phủ Liên Xô tổ 
chức để chào mừng Hồ Chí Minh, hoặc trong lúc trò 


chuyện, Stalin còn có ý nghi ngờ Hồ Chí Minh là một 
nhà dân tộc chủ nghĩa, coi nhẹ vẫn để đẫu tranh giai 
cấp...) nhưng Hồ Chí Minh vẫn luôn giữ thái độ kiên 
định, chân thành, khiêm tốn. Trong thư Hồ Chí Minh 
vẫn bày tỏ lòng quý trọng chân thành đổi với Stalin, 
vị lãnh tụ đẩy uy tín của phe xã hội chủ nghĩa và của 
những người lao động toàn thế giới. Coi đây là một tư 
liệu lịch sử, chứa nhiều thông tin quan trọng, chúng 
tôi xin phép được dịch toàn văn lá thư đó được Hồ Chí 
Minh viết bằng tiếng Anh. 

“Đồng chí Stalin kính tnễn! Tôi rất sung sướng gửi tới 
đông chí bản báo cáo sau đây: 

Nhờ sự giúp đỡ to lớn của đồng chí và của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, giai đoạn I của chiến dịch giải phóng 
biên giới của chúng tôi đã kết thúc thẳng lợi. 

Mặt trận Cao Bảng - Đông Khê - Thất Khê trải dài 
khoảng 70km, tại tmiột vùng núi non hiểm trẻ. 

Lực ligng của chúng tôi: Có 25.000 quân chính quy, 
970 quân địa phương, 18.000 nam nữ dân công, phục vụ 
cho việc vận tải, mỗi người đóng góp 10 ngày công. 

Lực lượng phía địch: 6.000 quân (khoảng 2.700 người 
da trắng, 2.600 người Bắc Phi, 700 người Việt Nam). 

Các giai đoạn chiến dịch: 
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- Đánh cứ điểm Đông Khê, tử I6 đến 20 tháng 9. 
Lực lượng địch có 350 tên. Chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Chúng tôi chiếm Đông Khê. 

- Lực lượng địch rút khỏi Cao Bằng, cỗ gắng tiễn tới 
Thất Khê, với số quân 1.850 người (ngày 03 tháng 10). 
Nhưng khi tiễn gẩn tới Đông Khê, chúng đã bị chúng tôi 
tiêu diệt. Tên đại tá Charton, chỉ huy của bọn chúng và 
bộ chỉ huy đã đâu hàng. 

- Một đạo quân khác của địch gẫm 2.000 lính được 
cử tới Thất Khê để gặp dạo quân của Charton. Khi tới 
gân Đông Khê, chỉ còn cách Charton Ikm, chúng đã bị 
chúng tôi tiêu diệt. Tên chỉ huy của bọn chúng là đại tá 
Lepage, bộ chỉ huy và đại tá bác sĩ Duriƒ đã đâu hàng. 


Chiến sự bát đâu từ ngày 03 tháng 10 đến 11 tháng 
10 thì kết thúc. 


Kết quả: Chúng tôi đã giải phóng Cao Bằng, Đông 
Khê, Thất Khê. Chúng tôi đã thu được một số lượng ttdng 
đỗi lớn chiễn lợi phẩm. Chúng tôi tiêu diệt khoảng 2.300 
lính địch và bắt làm tù bình 2.500 tên (3 đại tá, 5 đại úy, 
20 trung úy. Con số này còn chưa được tính đủ). Theo báo 
cáo gân đây, kẻ địch đã phải rút khỏi tỉnh Thái Nguyên 
vào ngày I1 tháng 10. Mười ngày trước đây (01/10) khi 
chúng chiếm tỉnh này, chúng gọi đây là thủ đô của Hỗ Chí 
Minh và đã tuyên bố rùm beng về sự kiện này. 


Một kết quả quan trọng khác: Đây là lần đầu tiên 
chúng tôi đánh một trận lớn, chúng tôi thu hoạch được 
nhiều kinh nghiệm, và chúng tôi cũng thấy rõ được 
những yêu kém của mình. Những yêu kém đó, với sự 
giúp đỡ của các đồng chí Trung Quốc và tuân theo học 
thuyết Lênin-Stalin, chúng tôi sẽ khác phục tnột cách 
tốt nhất. 

Những cỗ vẫn của chúng tôi: 

Tôi xin thông báo với đồng chí là Ban Chấp hành 
Trung tdng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử một số 
cắn bộ tốt nhất của các đồng chí ấy để làm cỗ vẫn cho 
chúng tôi và đã đưa ra chủ chúng tôi những lời khuyên 
rất quý báu. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một trận đánh 
mới, sau khi các đơn vị bộ đội của chúng tôi được nghỉ 
ngơi chút ít. Chúng tôi hứa với đồng chí: Chúng tôi sẽ 
chiến đẫu ngày một tốt hơn. 

Đồng chí Stalin thân mễn, tôi cho rằng những thành 
tựu thà chúng tôi đạt được, dù còn tưdng đối nhỏ bé, 
cũng là một phần của thăng lợi to lớn của chủ nghĩa quốc 
tế cách mạng, mà đồng chí là người lãnh đạo dũng cảm 
và kính trọng nhất của chúng tôi. 

Khoảng tháng mười hai năm sau, chúng tôi sẽ tổ chúc 
Đại hội toàn quốc để đặt tên tới cho Đảng chúng tôi là 
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Đảng Lao động Việt Nam"). Nhiệm vụ đầu tiên của chúng 
tôi là chỉnh đốn lại Đảng với một nữa triệu đảng viên đã 
được giáo dục tương đỗi theo học thuyết Macxit-Lêninif 
(hiện nay chúng tôi có trên 750.000 đảng viên, nhưng 
nhiều người trong số này phải được thanh lọc”) lại). 


Tôi hy vọng sẽ nhận được những cuỗn sách mà đồng 
chí đã hứa sẽ viết riêng cho chúng lôi. Tôi sẽ tự dịch 
những cuỗn sách đó. Chúng sẽ là mún quả quý báu nhất 
mà đẳng chí tặng cho Đảng trẻ tuổi của chúng tôi. 

Tôi nhờ đồng chí chuyển lời thăm hỏi anh em của tôi 
tới các đồng chí trang Bộ Chính trị. 

Tôi thân thiết âm hôn đồng chí và chúc đồng chí 
nhiễu sức khỏe và sống lâu, rất lâu. 


Kính tmến! 


Cao Bằng, 14 tháng 10 năm 1950 
Địn”' 


(Dịch từ nguyên bản viết tay bằng tiếng Anh - Trần 
Quân Ngọc). 


l. Trong nguyên hản bằng tiểng Anh, Bác viết: “To inaugurate our new Party: The 
Vietnam Lahour Party. Từ “inaugurate" có nghĩa là giới thiệu, đặt tên mới chủ 
tổ chức. Chúng tôi xin dịch như trên cho đúng với sự thật lịch sử. 

2. Trong nguyễn bản, Bác dùng từ “relorm, có nghĩa là tế chức lại, hình thành lại, 
tập hợp lại. Chúng tôi xin dịch là “thanh lọc lại. 

3. Bỉ danh Đin, trong thư Người viết bằng tiếng Nga "JHH”. 


Chuyến đi năm 1952 
Mặc dù đã hơn sáu mươi nắm trôi qua từ chuyển 
đi thăm Liên Xô của Hồ Chí Minh vào cuối năm 1952, 
nhưng vì cả hai nước Việt Nam và Liên Xô (nay là 
Liên bang Nga) chưa công bố đẩy đủ những tư liệu về 
chuyễn đi này nên chưa thể dựng lại bức tranh toàn 
cảnh về chuyến đi không chính thức đó. 


Tuy vậy, trong một số bài nghiên cứu, một số hổi ức 
của người này người khác cũng có nhắc tới chuyến đi 
đỏ; thậm chí còn tìm được thư từ của Hồ Chí Minh và 
một số nhân vật có liên quan tới chuyến đi. Trước khi 
có được những tài liệu chính thức, chúng tôi xin sắp 
xếp lại một số thư từ, tư liệu mà chúng tôi đã sưu tẩm 
được, theo trình tự thời gian, và đôi khi có một vài lời 
bình luận theo thiển ý của chúng tôi, hoặc của một vài 
tác giả khác để bạn đọc dễ dàng theo dõi. 

Cuối năm 1952, nhân dịp Đại hội lần thứ 19 của 
Đảng Cộng sản Liên Xô, một sự kiện chính trị quan 
trọng của Liên Xô, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa 
và của phong trào cộng sản và công nhân thế giới và để 
tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước 
Việt Nam và Liên Xô, Hồ Chí Minh quyết định sang 
thăm Liên Xô. 
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Ngày 30 tháng 9 năm 1952, từ thủ đô Bắc Kinh của 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã 
gửi Stalin bức điện sau đầy: 

“.. Tôi rất mong muốn được tới Mátxcơva để tham 
dự Đại hội lẫn thứ 19 của Đảng Cộng sản Liên Xô (B). 
Tuy nhiên tôi tính rằng, nếu đến Mátxcơva bằng con 
đường chính thức, thì một là, kẻ thù sẽ nhân cơ hội đó 
mà tấn công Việt Nam về chính trị; hai là, có thể nảy 
sinh những bất tiện trong việc tiếp đón tôi. Vì vậy, tôi 
có ý định đến Mátxcơva dưới cái tên khác. Nếu như tôi 
không thể đến dự Đại hội, Đảng Lao động Việt Nam sẽ 
cử Đại sứ Nguyễn Lương Bằng ở Mátxcơva làm đại biểu 

Ngày 01 tháng 10 năm 1952, I.V. Sfalin gửi điện 
trả lời Hồ Chí Minh: “Chúng tôi đã nhận được điện tín 
của đồng chí. Nhìn chung, chúng tôi nhất trí để đồng 
chí đến Mátxcơva không chính thức. Đại hội khai mạc 
ngày 05 tháng 10 năm 1952. Hãy thông báo thời gian 
đồng chí đến” 

Vì là chuyến đi bí mật nên Đoàn đại biểu Đảng Lao 
động Việt Nam và Hồ Chí Minh không có tên trong 
danh sách khách mời của Đại hội. Lời chào mừng của 
Đảng Lao động Việt Nam được giao cho đồng chí Bí 
thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Azerbaijan M.E. Barigốp đọc thay. 
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Sau khi tham dự Đại hội, ngày 17 tháng 10 năm 
1952, Hồ Chí Minh gửi thư cho Sfalin với nội dung 
sau đây: 

“-.. lôi vẫn đợi ý kiến của đồng chí để có thể đến 
gặp, ôm hôn và chuyển tới đồng chí bản báo cáo về tình 
hình Việt Nam. 

Trong cuộc gặp, khi tôi báo cáo, tốt hơn cả nếu có 
mặt đồng chí Lưu Thiếu Kỳ” 

Sở đĩ Hồ Chí Minh nêu ý kiến trên, vì trong cuộc 
gặp mặt giữa Hồ Chí Minh với Stalin vào tháng 02 năm 
1950, với sự có mặt của nhiều ủy viên Bộ Chính trị 
Đảng Cộng sản Liên Xô, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai 
và Vương Gia Tường, Stalin đưa ra ý kiến: “ Từ nay việc 
giúp đỡ Việt Nam của Liên Xô đều thông qua Trung 
Quốc và do Trung Quốc đảm trách” Còn Bộ Chính trị 
Đẳng Cộng sản Trung Quốc lại phần công Lưu Thiếu 
Kỳ trực tiếp theo dõi tình hình và phối hợp hoạt động 
với Đảng Lao động Việt Nam. Ngoài ra, trong cuộc 
gặp mặt với Hồ Chí Minh từ đầu năm 1950 chính Lưu 
Thiếu Kỳ đã thúc giục Đảng Cộng sản Đông Dương 
sớm phát động quân chúng nông dân tiến hành cải 
cách ruộng đất (nhưng Hỗ Chí Minh chưa đồng ý, và 
Lưu Thiếu Kỳ đã thông báo lại cho Stalin biết về sự 
phản đối này của Hồ Chí Minh). 
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Chờ lâu, không thấy hồi âm, Hồ Chí Minh liên tiếp 
gửi cho Stalin hai lá thư sau đây: 


Lá thư thứ nhất: 
“Thưa đồng chí Stalin thân mến, 


Tôi đã bắt đầu soạn dự thảo cương lĩnh cải cách 
ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam và nó sẽ được 
gửi trình đồng chí trong vài ngày tới. 

Tôi có một số thỉnh cầu dưới đây xin gửi tới đồng 
chí và hy vọng nhận được chỉ thị về những yêu cầu này. 

I- Xin cử tới Việt Nam một hoặc hai đồng chí 
Liên Xô để tìm hiểu và nghiên cứu tình hình ở đó. 
Nếu những đồng chí này thành thạo tiếng Pháp thì 
họ có thể giao tiếp với các tầng lớp nhân dân rộng 
rãi hơn. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi cẩn khoảng 
mười ngày. 

2- Chúng tôi muốn gửi sang Liên Xô học tập khoảng 
50 đến 100 học sinh. Họ đã học xong lớp 9 ở Việt Nam, 
trong đó có cả đảng viên lẫn ngoài đảng. Tuổi của họ 
từ 17 đến 22. Liệu đồng chí có đồng ý với để nghị này? 

3- Chúng tôi mong đồng chí gửi cho 10 tấn ký ninh 
một năm, để nhân dân và quân đội dùng, cũng có nghĩa 
là cứ 5 tấn cho mỗi nửa năm. 


4- Chúng tôi cần các loại vũ khí sau: 

- Pháo phòng không 37mm, trang bị cho 4 trung 
đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu. 

- Pháo dã chiến 76,2mm, trang bị cho 4 trung đoàn, 
tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu. 

- Súng máy phòng không 12,7mm - 200 khẩu cùng 
10 cơ số đạn. 

Sau khi được chỉ thị của đồng chí về những vẫn để 
đã nêu trên tôi dự định sẽ rời Mátxcơva vào ngày 08 
hoặc 09 tháng I1. 

Xin gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và những lời 
chúc tốt đẹp nhất. 

Hỗ Chí Minh 
30 tháng 10 năm 1952” 

Lá thư thứ hai: 

“Thưa đồng chí Stalin thân mến, 

Tôi xin gửi tới đồng chí bản dự thảo cương lĩnh này 
đo tôi soạn thảo với sự giúp đỡ của các đồng chí Lưu 
Thiếu Kỳ và Vương Gia Tường. Xin đồng chí xem xét và 
cho ý kiến về vẫn để này. Gửi đồng chí lời chào cộng sản. 

Ngày 31 tháng 10 năm 1952 
Hồ Chí Minh” 
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Ngày 15 tháng 11 năm 1952, Chủ nhiệm Ủy ban 
đối ngoại Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Liên Xô, theo yêu cầu của Hồ Chí Minh, đã chuyển 
tới Stalin ý kiến sau đây. Trước khi về nước, Hồ Chí 
Minh muốn được gặp đồng chí Stalin vài phút. Hồ 
Chí Minh nói thêm rằng: “Nếu đồng chí Stalin không 
có thời gian cho cuộc gặp, thì đồng chí Hồ Chí Minh 
hoàn toàn hiểu và thông cảm với sự bận bịu của đồng 
chí Stalin, sẽ không làm tốn thời gian của đồng chí, 
ra về và sẽ gửi lại thư cho đồng chí. Đồng chí Hồ 
Chí Minh về nước trên chuyến bay đặc biệt sau hai 
ngày nữa. 


Nhưng Hồ Chí Minh đã không bay vào ngày L7 
tháng II năm 1952 mà bay vào ngày 19 tháng 11 năm 
1952. Trước chuyến bay về Bắc Kinh để trở về Việt Nam, 
Hồ Chí Minh đã gửi lá thư sau đây cho Stalin: “Hôm 
nay tôi về nước. Nhiệt thành cảm ơn về tất cả những øì 
đồng chí đã làm cho tôi. Xin hứa với đồng chí sẽ thực 
hiện chương trình nông nghiệp và tiến hành tốt cho cuộc 
chiến tranh yêu nước. Hy vọng rằng hai hoặc ba năm nữa 
tôi có thể trở lại và báo cáo về kết quả công việc. 

Trước đây do thiếu thông tin và do được cung cấp 
những báo cáo sai lệch, nên Stalin đã có những đánh 
giá, nhận định không đúng về Hồ Chí Minh (cho ông 


không phải là người cộng sản mà là nhà dân tộc chủ 
nghĩa). Nhưng từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc 
cung cấp cho Stalin những bằng chứng đẩy thuyết 
phục (như việc Hồ Chí Minh cử quân đội sang giúp 
Trung Quốc giải phóng một điện tích rộng lớn, đông 
đúc dân cư tại vùng Thập Vạn Đại Sơn (tại vùng giáp 
giới với Việt Nam); việc Đảng Cộng sản Đông Dương 
giúp đỡ những chiến sĩ cách mạng Trung Quốc trôi dạt 
sang Việt Nam khi bị Quốc dân đảng Trung Quốc (của 
Tưởng Giới Thạch) khủng bố... Stalin đã thay đổi quan 
điểm. Ngày 06 tháng 01 năm 1950, Sfalin gửi tới Mao 
Trạch Đông bức điện sau đầy: ˆ.. Tôi đã đọc những tài 
liệu về Việt Nam và đồng chí Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng 
đồng chí Hồ Chí Minh là một người cộng sản trung 
kiên, đang thực hiện trọng trách của mình và rất xứng 
đáng được ủng hội. 


Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Mai Hoa đã đưa ra lời 
bình luận sau đây về một số sự kiện có liên quan tới hai 
chuyến đi bí mật của Hồ Chí Minh sang Liên Xô vào 
những năm 1950 - 1952: “... Sự “bốc hơi` của cuốn tạp 
chí “Liên Xô trên công trường xây dựng” (1950), một 
số thể thức ngoại giao đối với Đảng Lao động Việt Nam 
tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Liên Xô, và sự im lặng 
của Stalin trước lời để nghị gặp mặt của Hồ Chí Minh 
1952 là những chứng cứ thuyết phục về việc các nhà 
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lãnh đạo Liên Xô “cẩn thêm bằng chứng về lòng trung 
thành của cá nhân Hồ Chí Minh”. Là một người luôn 
ám ảnh bởi quyền lực tuyệt đối, có tính cách đẩy mẫu 
thuẫn với sự đa nghi ngày một lớn dẫn vào những năm 
cuối đời. L.V. Stalin không mấẫy ưa và luôn dè chừng 
với những gương mặt lãnh tụ đẩy tự tin, có chủ kiến, 
không cẩn hỗ trợ từ bên ngoài, dựa vào thực lực. Hồ 
Chí Minh lãnh đạo thành công cuộc cách mạng ở một 
nơi xa xôi - đối với I.V. Stalin, đó là điểu phải đối phó, 
phán quyết hơn là ủng hộ. 

Mặc dù vậy, theo ý kiến của riêng tôi (TQN) cũng 
cần nói thêm là nếu như trước đây, từ sau Đại hội lẫn 
thứ 6 của Quốc tế Cộng sản (1935), Stalin chỉ chú ý tới 
vấn để đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa quốc tế vô sản, tới 
chuyên chính vô sản, thì trong những năm cuối đời, 
sau bao nhiêu trải nghiệm từ công cuộc đấu tranh, từ 
thực tiễn cuộc sống, ông đã không còn giữ quan điểm 
cứng rắn, máy móc, giáo điểu như trước; quan điểm 
của ông về chủ nghĩa dân tộc đã khác trước. Tại Đại 
hội 19 của Đảng Cộng sản Liên Xô (1952), ông đã đọc 
một bài diễn văn quan trọng, có thể coi là lời trăn trối 
của ông trước khi ra đi, đối với phong trào cộng sản và 
công nhân thế giới (Stalin mất đầu năm 1953). Trong 
bài diễn văn quan trọng này ông đã nhiều lần nhắc tới 
ngọn cờ dân lộc. 


“.. Irước đây, giai cấp tư sản cho phép mình được 
tự do hoành hành, đã giành giữ nền tự do dân chủ tư 
sản và điều này đã tạo nên uy tín của họ trong nhân 
dân. Bây giờ chẳng còn thấy một chút dấu vết nào của 
chủ nghĩa tự do cả. Cái gọi là “tự do cá nhân” - cái quyền 
của cá nhân chỉ được thừa nhận đối với những kẻ có tư 
bản, còn tất cả những công dân khác đều bị coi là một 
loại con người nguyên liệu thô, có thể dùng để bóc lột. 
Nguyên tắc bình đẳng giữa con người và các dân tộc bị 
chà đạp, nó được thay thế bằng nguyên tắc toàn quyển 
cho một thiểu số bóc lột và không còn quyển hành cho 
đa số những công dân bị bóc lột. 


Lá cờ tự do dân chủ tư sản đã bị quãng ra ngoài 
lể. Tôi nghĩ rằng lá cờ đó phải do chính các đồng chí, 
những đại diện của Đảng Cộng sản và dân chủ dựng lên 
và đưa nó về phía trước, nếu như các đồng chí muốn 
tập hợp quanh mình đa số nhân dân. Ngoài các đồng 
chí ra không còn ai nữa. 

Trước đây giai cấp tư sản được coi là người lãnh 
đạo của dân tộc, nó bảo vệ quyển lợi và nền độc lập 
của dân tộc, nó đặt chúng lên “cao nhất” Bây giờ thì 
chẳng còn dấu vết nào của “nguyên tắc dân tộc” Hiện 
nay giai cấp tư sản đã bán lợi ích và nến dần tộc cho 
đồng đô la. Lá cờ độc lập dân tộc và chủ quyền dân tộc 
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đã bị quăng ra ngoài lề. Không còn nghi ngờ gì nữa, lá 
cờ đó phải do các đồng chí, những đại điện của Đảng 
Cộng sản và dân chủ, giương lên và đưa về phía trước, 
nếu các đồng chí muốn trở thành những người yêu 
nước của đất nước mình, nếu các đồng chí muốn trở 
thành lực lượng lãnh đạo của dân tộc. Ngoài các đồng 
chí ra không còn ai giương cao lá cờ đó nữa... (Trích 
điễn văn I.V. Stalin tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Liên 
Xô ngày 14/10/1952. Trần Quân Ngọc dịch từ nguyên 
bản tiếng Nga). 

Nhà nghiên cứu nổi tiếng của Mỹ - bà Sophie 
Quinn Judge - đã dành nhiều nắm tháng để nghiên 
cứu về Hồ Chí Minh, đã viết nhiều bài về Hồ Chí 
Minh, trong đó có bài “Hỗ Chí Minh: Những năm 
tháng chưa được biết đến” đã gọi Hồ Chí Minh là 
“huyền thoại kép” vì: Chính phủ các nước phương Tây 
như Mỹ, Anh, Pháp và Irung Hoa Tưởng Giới Thạch, 
thì coi chính phủ Hồ Chí Minh vỏ là Việt Minh nhưng 
ruột là cộng sản; trong khi Liên Xô thì coi chính phủ 
Hồ Chí Minh không phải là cộng sản mà đi theo con 
đường dân tộc chủ nghĩa. Cả hai phía đều không công 
nhận chính phủ Hồ Chí Minh, không muốn đặt quan 
hệ ngoại giao với chính phủ này trong một khoảng 


thời gian khá dài. 
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Sainteny, một chính khách người Pháp, tác giả cuốn 
hồi ký nổi tiếng Đổi mặt với Hồ Chí Minh đã viết: 

“Trong đời tôi, có biết bao nhiêu lần người ta đã hỏi 
tôi: Ông là người biết rõ Cụ Hồ, vậy Cụ là người quốc 
gia (dân tộc) hay là người cộng sản?. Câu trả lời rất đơn 
giản: Cụ Hồ vừa là người này vừa là người kia. Đối với 
Cụ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản, mục đích 
và phương tiện bổ sung cho nhau, hay nói đúng hơn, 
hòa quyện vào nhau”. 

Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ tướng nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa trong nhiều năm thì đánh giá: Hồ 
Chí Minh là người yêu nước 100%, mà cũng là người 
cộng sản 100%1 

Và nhà nghiên cứu Ngô Trần Đức cũng viết: “Nhưng 
oái oăm thay, trong một thời gian dài, từ những năm 30 
cho đến những năm 50 thế kỷ trước và cả ngày nay, Hồ 
Chí Minh lại lâm vào thế ở giữa hai làn đạn... 

Trở lại câu chuyện cuốn họa báo Liên Xô đang xây 
dựng bị “biến mất” trong chuyến đi thăm Liên Xô bí 
mật năm 1950. Sau khi để tặng: “Tặng đồng chí Hồ Chí 
Minh thân mến” và ký tên Stalin bên dưới (sau đó lần 
lượt một số ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên 
Xô cùng Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Vương Gia 
Tường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ký tiếp vào tờ 


171 


hffps://tieulun.hopto.org 


bìa của tạp chí), Stalin thấy có điều chưa ổn (đã nên để 
“đồng chí thân mến” chưa, khi mình chưa hiểu rõ về 
con người đó, theo suy luận của tôi - TQN), và Stalin đã 
chỉ thị cho KGE!” Liên Xô (cơ quan tình báo Liên Xô) 
lấy lại tờ họa báo này. 


Một người có tư tưởng quốc tế trong sáng như Hồ 
Chí Minh có bao giờ nghĩ rằng Stalin lại xử sự như vậy! 
Ông vẫn cho rằng đây chỉ là sự lầm lẫn khi đưa báo tới, 
đọn báo đi tại biệt thự dành riêng cho ông trong những 
ngày lưu lại ở Mátxcơva đầu năm 1950. Cái tính “đa nghỉ” 
này của Stalin thể hiện trong việc cho lẫy lại tờ họa báo 
đã ký tặng Hồ Chí Minh, đã được Khơrútxốp nhắc tới 
trong hồi ký của mình, xuất bản ở phương Tây, sau nhiễu 
năm. Và có một sĩ quan KGB thời kỳ Liên Xô, đã có một 
cử chỉ đẹp, sửa lại sai lầm đó của Stalin trong quan hệ với 
Hồ Chí Minh. Đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin. 
Năm 2006, nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và 
dự tuần lễ Diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 
từ ngày 12 đến ngày 19 tháng I1, ông đã tặng lại cho 
nhân dân Việt Nam nhiều tài liệu về Đảng Công sản Việt 
Nam và Hồ Chí Minh. Như vậy là, sau 56 năm, cuốn họa 
báo Liên Xô dang xây dựng đã được trả về cho người sở 
hữu của nó, đã được trả về cho nhân dân Việt Nam. 


1. KGE, viết tắt của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xỏ. 
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Bác Hồ là người như thế đấy 


1. 

Bác Hồ là nhà yêu nước vĩ đại, đồng thời là nhà 
cách mạng quốc tế chân chính. Điểu này thể hiện một 
cách tự nhiên, sinh động, bằng những hành động cụ 
thể hàng ngày. 


Trong cuốn sách nổi tiếng Sự phán xử kinh hoàng") 
(trước đây đã dịch ra tiếng Việt dưới cái tên Ngày phán 
xử cuỗi cùng, xuất bản vào những năm bảy mươi của 
thế kỷ trước), Blaøa Đimitrova, nhà thơ nổi tiếng người 
Bungari đã có một đoạn viết về Bác Hồ như sau: “.. Hơn 
năm giờ sáng tôi đã có mặt tại dinh thự Hỗ Chí Minh 
nằm giữa công viên xanh của Hà Nội. Buổi gặp mặt sớm 
sủa với một con người mà trên đôi vai gánh nặng nỗi lo 
âu của cả một dân tộc. Tôi vội vàng lật giở những trang ký 
ức. Tôi đã biết ơì về nhà hoạt động yêu nước, về Bác Hồ? 


I. Tác giả dịch từ tiếng Nga: "Sự phản xử kinh hoàng, Nxh. Văn học Nga, 1871. 


175 


hffps://tieulun.hopto.org 


Những vần thơ được viết trong tù tràn đẩy ánh trăng và 
lòng khao khát tự do. Khi bác sĩ Panchep?” hy sinh, Hồ 
Chí Minh đã tới Đại sứ quán Bungari, đôi mắt đẫm lệ: 
“Chúng ta sẽ báo tin cho bà mẹ của anh ấy thế nào đây?” 
Trong thời gian thăm Sôphia, Người muốn đích thân 
tới gặp bà mẹ để nói lời an ủi. Còn việc này nữa: Người 
đã hoàn lại số tiền mà người ta vẫn dành cho các vị khách 
được mời thăm Bungari với những lời sau đây: “Nhân dân 
Bungari đang xây dựng và mỗi xtônika® đều cần thiết...” 


&: 


Trong kho lưu trữ lịch sử - xã hội quốc gia Nga còn 
lưu giữ nhiều tư liệu có liên quan tới những thời kỳ Bác 
Hồ sống, học tập và hoạt động tại Quốc tế Cộng sản ở 
Liên Xô, kể cả những năm tháng sau này, khi Bác thăm 
đất nước Xô viết trên cương vị người đứng đầu Đảng 
và Nhà nước ta. Thật xúc động khi tìm thấy trong số tư 
liệu nói trên lá thư ngắn sau đây. Lá thư do chính tay 
Bác viết bằng tiếng Pháp®), nét chữ rất rắn rỏi, rõ ràng 
và đẹp. Toàn văn nội dung như sau: 


1. Bác sĩ Panchep, chuyên gia y tế người Bungari, tình nguyện sang giúp đỡ Việt 
Nam, đã hy sinh trong một tai nạn giao thông. 


2. Xtônika: Đơn vị tiển tệ Bungari. 
3. Tác giả dịch từ nguyên bản tiếng Pháp theo sách Cfrủ tịch Hồ Chí Minh với 
nước Nga. 
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Kính gửi dỗng chí thủ quỹ 

Ban Chấp hành Trung ttdng Đảng Cộng sản Liên Xô 

Đồng chí thân mễn, 

Trước khi rửi Mátxcdva, Ban Chấp hành Trung tởng 
đã tặng tôi 4.000 rúp, và đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của tôi 
1.000 rúp. Tổng cộng: 5.000 rúp. 

Vì chúng tôi không tiêu pha øì cả trong chuyễn đi 
của chúng tôi, tôi xin gửi lại đồng chí 5.000 rúp và nong 
đồng chí nhận lại số tiễn nói trên. 

Gửi đồng chí lời chào anh em. 

1/8/1959 
Hồ Chí Minh 

Theo thông lệ, những vị khách của Đảng và Nhà 
nước Liên Xô trong thời gian thăm đất nước Xô viết 
đều được biếu một khoản tiên tiêu vặt. Để bạn đọc 
hình dung được giá trị của khoản tiền này, chúng tôi 
xin nêu một con số để so sánh. Hỗi đó anh chị em lưu 
học sinh chúng tôi học tại Liên Xô mỗi tháng được 
Nhà nước Liên Xô cấp phát 50 rúp để ăn uống, mua 
vé tàu xe, mua vé xem phim, vào nhà hát... Số tiền 
5.000 rúp này bằng 100 tháng học bổng của chúng 
tôi. Bác đã tiết kiệm, hoàn lại số tiền trên cho ngân 
quỹ nước bạn. 
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Cũng trong năm 1959 đó Bác Hồ dẫn đấu đoàn 
đại biểu Nhà nước ta thăm nước Cộng hòa Indonesia 
anh em. Nhân dân nước bạn đã nống nhiệt chào mừng 
đoàn. Tổng thống Sukarno đã dành cho đoàn một dinh 
thự lớn để nghỉ và cử một sĩ quan cận vệ tháp tùng Bác 
Hỗ. Ngay sau chuyển thăm viếng đó vị sĩ quan cận vệ 
này đã viết một loạt bài đăng trên các báo Indonesia, 
hết lời ca ngợi tấm lòng nhân đạo, sự giản dị, khiêm tốn 
và kiến thức sâu rộng của Bác Hỗ. 

Ông kể lại rằng, một lần, ngoài kế hoạch đã sắp xếp 
của bộ phận lễ tân nước bạn, Bác yêu cầu ông dẫn Bác 
tới thăm những khu người nghèo ở thủ đồ Jakarta. Bác 
đã rất xúc động khi được thấy cuộc sống của những 
người dân nghèo sỗng trong những căn nhà ổ chuột. Vị 
sĩ quan người Indonesia cũng không quên kể lại một chi 
tiết nhỏ nhưng đặc biệt. Khi nhìn thấy những chiếc đèn 
điện thắp sáng choang trong các hành lang, trong khuôn 
viên rộng lớn của dinh Tổng thống, nơi đoàn ta dừng 
chân, hoặc Bác tự tắt đi, hoặc Bác nhờ ông tắt hộ. Bác 
nói với ông: Nước bạn cũng như nước chúng tôi đang 
rất thiếu điện. Chúng ta không được lăng phí. Chúng 
ta dùng năng lượng đó để phát triển công nghiệp, nông 
nghiệp, cho trường học, bệnh viện hoặc để dân dùng. 
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Bài thơ Bác Hồ viết 
về tình hình Trung Đông 


ˆ Xuối năm 1967, đầu năm 1968, sức khỏe của Bác 

kém đi rất nhiều. Ban Bảo vệ sức khỏe Trung 

ương và Bộ Chính trị quyết định đưa Bác sang Trung 
Quốc chữa bệnh và an dưỡng dài ngày. 

Ngày 23 tháng 12 năm 1967, từ Bắc Kinh, Bác trở 
về Hà Nội để họp Bộ Chính trị, bàn một số vẫn để lớn 
liên quan tới cuộc tẫn công và nổi dậy vào dịp Tết Mậu 
Thân năm 1968. Xong việc, Bác lại đáp máy bay đi Bắc 
Kinh tiếp tục trị bệnh. Hằng ngày “nhà” vẫn đếu đặn 
liên lạc với Bác. Ngoài ra, Bộ Chính trị còn thường 
xuyên cử người sang Bắc Kinh báo cáo trực tiếp với 
Bác về những vẫn để quan trọng. 

Để tăng cường sự chỉ đạo trong cuộc tiến công và 
nổi dậy năm 1968, Bộ Chính trị quyết định cử đồng chí 


Lê Đức Thọ vào làm việc tại Trung ương Cục Miễn Nam. 
Vì thời gian quá gấp, không thể đi bộ dọc theo đường 
Trường Sơn cả tháng trời, đồng chí Lê Đức Thọ phải đổi 
tên, làm hộ chiếu giả bay sang Bắc Kinh, từ đó bay ngược 
lại Pnông-pênh (Phnom Penh), rồi theo đường bộ đi từ 
Campuchia về Trung ương Cục Miễn Nam. 


Khi dừng chân tại Bắc Kinh, ngày 20 tháng 01 năm 
1968, đồng chí Lê Đức Thọ tới thăm và làm việc với Bác 
Hỗ. Trước khi chia tay đồng chí, Bác đã đưa cho đồng 
chí năm bài thơ Bác mới làm. Bác bảo: “Để chú đọc cho 
vui, nếu thích thì chú họa”. 

Đồng chí Lê Đức Thọ cất năm bài thơ vào hành lý 
của mình, nhưng rối sau đó, do tình hình chiễn tranh 
quá khẩn trương, lại thường xuyên thuyên chuyển nay 
đây mai đó, năm bài thơ tưởng đã thất lạc. Mãi hai 
mươi năm sau, đồng chí Lê Đức Thọ mới tình cờ tìm 
lại được. 


Vào địp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 87 của Bác Hồ, 
đồng chí Lê Đức Thọ, lúc này đang ở cương vị cỗ vẫn 
của Ban Chấp hành Trung ương, đã mời nhà thơ Phạm 
Tiến Duật tới nhà và trao năm bài thơ của Bác Hỗ cho 
anh và đặn anh mang năm bài thơ tới Tòa soạn báo 
Nhân dân để công bố. 
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Theo thông tin của báo Cựu chiễn binh TP.HCM 
số ra ngày 21 tháng 6 năm 2013 thì vào ngày 19 tháng 
5 năm 1987, bốn trong số năm bài đã được trần trọng 
giới thiệu trên báo Nhân dân. Chúng tôi đã tới Thư 
viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tìm đọc số báo ngày 
19 tháng 5 năm 1987, nhưng không thấy có bốn bài 
thơ đó. 

Còn bài thơ thứ năm, bài “Tình hình Trung Đông”; 
lúc đó chưa đăng, vì theo ý kiến của Ban Biên tập: “Iình 
hình quốc tế vào thời điểm 1987 chưa phù hợp” 

Toàn văn bài thơ “Tình hình Trung Đông” như sau: 

Tình hình Trung Đông 
Trung Đông bão táp vừa bùng nổ 
Bỗng chốc lôi đình lại tạm câm 
Khốn khổ vì ai cho đến nỗi 


Anh em Á Rập phải thưởng tâm 


Trâng người ta lại ngẫm phần ta 
Sách lược của ta, ta đặt ra 
Đừng để cho ai xoay chuyển nó 
Cuỗi cùng thẳng lợi ất về tal 
1967 


Đã nửa thế kỷ trôi qua từ ngày Bác viết những dòng 
thơ nói trên, nhưng nó còn tươi nguyên tính thời sự. 

Có cảm giác như Bác vừa viết bài thơ khi xảy ra 
những sự kiện của “Mùa xuân Ả Rập” ở Lybi, Angieri, 
Ai Cập hoặc xa hơn chút nữa: Ở lrắc, Afganixtan, 
Tẻmen... 

Những câu thơ giản dị của Bác dạy chúng ta một 
chân lý: Trong bất cứ sự nghiệp cách mạng nào, ta phải 
luôn luôn giữ vững tính độc lập, tự chủ. Giáo điểu là 
thất bại, phụ thuộc chính trị với bên ngoài là nguy hại, 
là đổ vỡ. Những câu thơ của Bác như kim chỉ nam đối 
với chúng ta: 

“Sách lược của ta, ta đặt ra 
Đừng để cho ai xoay chuyển nó, 
Cuỗi cùng thẳng lợi ắt về ta”. 

Tìm đọc những cuốn thơ, những tập sách có in thơ 
của Bác sáng tác năm 1967, thời điểm Bác gặp đồng chí 
Lê Đức Thọ vào ngày 20 tháng 01 năm 1968, chúng tôi 
chỉ tìm thấy một bài thơ nữa: Bài “Gửi Bộ Chính trị” 
với nội dung như sau: 

“Thời giờ đi chóng tựa đưa thoi 
Thâm thoát xa nhà một tháng trời 
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Nghìn dặm vui nghe tin thẳng lợi 
Một trình năm tính chuyện xa xôi”. 


1967 


Không hiểu bài thơ này có phải là một trong năm 
bài thơ Bác dưa cho đồng chí Lê Đức Thọ đâu năm 1968 cả an. "¬ : ` 
hay không? Vậy còn các bài thơ khác nữa là những bài Hồ Chí Minh với Quang lây 
nào, mong rằng ai có thông tin hãy cùng chia sẻ để môồt cuốn sách quý 


những bài thơ của Bác được độc giả biết tới. | ự ` 
, , do Trung Quốc phát hành?) 


Tài liệu tham khảo: 
I. “Có một bài thơ chậm công bố của Bác Hồ, Minh An, Cựu 
chiến binh TP.HCM, số 2116/2013. 
2. Càng nhớ Bác Hã, Vũ Kỳ, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1999. T9 những năm hoạt động cách mạng ở Trung 
Hã Chí Minh, tuyển tận Văn học, tập 3, Nxb. Văn học, 1995. + Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi n nhiều 
4. Báo Nhân dân, 1987. tỉnh thành, nhiều địa phương của đất nước này, cả phía 
Bắc lẫn phía Nam, cả những vùng ven biển lẫn vùng 
Tân Cương, Cam Túc nằm ở phía lây Trung Quốc. 
Hiện nhiều nơi ở Trung Quốc đã lập những nhà lưu 
niệm, trần trọng gìn giữ những di tích về hoạt động của 
Người trong những năm 20, 30 của thế kỷ XX. Ngoài 
ra nhiều nơi còn xuất bản sách, tập ảnh quý giới thiệu 
về hoạt động của Bác Hồ trong những năm tháng đó 


(*) Cuốn sách Hỗ Chí Minh với Quảng Tây da Nxh, Nhân dân tỉnh Quảng Tây xuất 
hản năm 2006, dày 257 trang, khổ 20 x 30cm, in bằng hai thứ tiếng Hoa - Việt. 
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và cả những nắm sau này, ở 
cương vị Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa 
sang thăm hữu nghị Trung 
Quốc để củng cố và phát 
triển mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống giữa hai nước. 

Thật cảm động và thú 
vị khi lật giở từng trang 
cuốn sách Hồ Chí Minh với 
Quảng Tây, dày gẵn 300 
trang, khổ lớn 20 x 30cm, 
bìa cứng, in rất đẹp và trang trọng. Cuốn sách có 10 
chương, theo thứ tự như sau: 


- Hồ Chí Minh ở Quế Lâm. 
- Hồ Chí Minh ở Tĩnh Tây. 


Cuốn sách Hồ Chỉ Minh với Quảng Tây 


- Hồ Chí Minh qua các nhà tù ở Quảng Tây. 
- Hồ Chí Minh ở Liễu Châu. 
- Hồ Chí Minh ở Long Châu, Nà Pha. 


- Hồ Chí Minh ở Quảng Tây trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp. 


- Những lần Hồ Chí Minh thăm và nghỉ ở Quảng Tầy. 





- Hồ Chí Minh tiếp những người bạn Quảng Tây 
tại Hà Nội. 

- Những lời thắm thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với nhân dân Quảng Tây. 

- Niên biểu về quan hệ Hồ Chí Minh với Quảng Tây 
(Phụ lục). 

Chương nào cũng đây ắp những sự kiện, những hồi 
ức của những người đã được gặp Bác, còn giữ lại những 
kỷ niệm về Bác, những tấm ảnh quý hiếm. 

Xin lấy một chương bất kỳ trong cuốn sách làm thí 
dụ, để được trình bày tỉ mỉ hơn những sự kiện, những cầu 
chuyện thú vị trong cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Bác tại Trung Quốc: Chương II - Hồ Chí Minh ở Tĩnh Tây 

Hạ tuần tháng 12 nắm 1940, Bác Hồ và các thành 
viên của Ban lãnh dạo tại nước ngoài của Đảng Cộng 
sản Đông Dương chuyển trụ sở từ Quế Lâm về huyện 
Tĩnh Tây. Huyện Tĩnh Tây giáp giới với huyện Hà 
Quảng thuộc tỉnh Cao Bằng của Việt Nam. Trước đây 
một số nhà cách mạng Việt Nam như Lê Quảng Ba, 
Trần Sơn Hồng, Hoàng Quốc Văn đã xây dựng nhiều 
cơ sở cách mạng tại đây trong số bà con nông dân dân 
tộc Choang của tỉnh Quảng Tây. 


1. Tức Trấn Sơn Hùng (Hoàng Sâm). 
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Việc làm đầu tiên của Bác và các đồng chí của 
Người là gấp rút tiếp xúc với 40 thanh niên yêu nước 
của tỉnh Cao Bằng vừa chạy trốn thực dân Pháp sang 
Tĩnh Tây, sau cuộc khởi nghĩa thất bại ở Cao Bằng. 
Bác và các cán bộ của Đảng đã thuyết phục họ - thay 
vì gia nhập tổ chức của Trương Bội Công, một người 
của Quốc dân đảng Trung Quốc - trở về với hàng ngũ 
những người cách mạng, yêu nước của ta. Dùng sách 
lược “vừa hợp tác vừa đấu tranh” đối với tổ chức “Đội 
công tác biên khu Trung - Việt” của Trương Bội Công, 
cuối cùng Người đã lôi kéo được toàn bộ số thanh niên 
yêu nước đó về phía ta. 

Tại Tĩnh Tây, Bác Hồ đã giao cho đồng chí Vũ Anh 
nhiệm vụ về nước xây dựng một cơ sở của Đảng để 
lãnh đạo ta chuyển về hoạt động trực tiếp ở trong nước. 
Cơ sở đó chính là hang Cốc Bó, nằm giáp biên giới Việt 
Trung. Từ trong nước đồng chí Vũ Anh đã tổ chức đưa 
đồng chí Hoàng Văn Thụ và các đồng chí lãnh đạo khác 
của Đảng sang Tĩnh Tây báo cáo tình hình hoạt động 
trong nước với Bác. 

Đầu năm 1941, tại xóm Nậm Quang và xóm Ngàn 
Tẩy, thôn Linh Quang, xã Cái Thôn, huyện Tĩnh Tây, 
Bác đã tổ chức lớp học cho khoảng 50 học viên, trong 
vòng 20 ngày. Bác đích thân chủ trì lớp học, trực tiếp 


giảng một số bài. Ngoài ra còn các đồng chí khác tham 
gia giảng dạy như Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Phạm 
Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Nội dung giảng dạy gốm 
lý luận chính trị, công tác tuyên truyền cách mạng và 
công tác tổ chức, những kiến thức về quân sự... Việc ăn 
ở cho 50 người trong 20 ngày, nếu không có sự ủng hộ, 
giúp đỡ của nhân dân địa phương, chắc chắn không 


làm được! 


Kết thúc thành công lớp học, Người tổ chức một 
cuộc họp, phân công cho từng người nhiệm vụ công tác 
trong giai đoạn tới. Đồng chí Phạm Văn Đồng và đồng 
chí Võ Nguyên Giáp tiếp tục ở lại Tĩnh Tây phụ trách 
Văn phòng Việt Minh; Bác Hồ cùng các đồng chí Vũ 
Anh, Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên... rời Tĩnh Tây về 
nước, đóng tại cơ sở mới tìm được ở trong nước. Ngày 
28 tháng 01 năm 1941, Hồ Chí Minh cùng các đồng chí 
của Người trở về Tổ quốc qua cột mốc 108 (nay là cột 
mốc 675). Năm 1911, Người rời cảng Nhà Rồng ở Sài 
Gòn ra đi tìm đường cứu nước; Người đã sống và làm 
việc, hoạt động cách mạng tại gẵn 30 quốc gia. Năm 
1941, tròn 30 năm Người mới được đặt chân lên đất 
nước của mình. Ngày 28 tháng 01 năm 1941 và cột mốc 
108 đã trở thành những cái mốc son trong lịch sử cận 
đại Việt Nam! 
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Ở Tĩnh Tây, Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng 
Việt Nam đã kết nghĩa với bà con nông dân mà họ quen 
biết theo phương thức truyền thống của Trung Quốc, 
xếp theo ngôi thứ anh em, sướng khổ có nhau, cam kết 
trung thành, chung thủy với nhau mãi mãi. Tham gia 
kết nghĩa, về phía Việt Nam có Hồ Chí Minh, Lê Quảng 
Ba, Trần Sơn Hồng (tức Hoàng Sâm), Hoàng Quốc 
Văn, Dương Đại Lâm, Dương Đại Xuân. Phía Trung 
Quốc có: Irương Đình Duy, Lâm Bích Phong, Nông 
Hữu Phong, Từ Vĩ Tam, Vương Tích Cơ. Theo tuổi tác 
Trương Đình Duy được tôn làm anh cả, Hồ Chí Minh 
là anh hai, Lâm Bích Phong là anh ba. Từ đó tình cảm 
giữa những đồng chí hai nước ngày càng thân thiết. 


Ở Tĩnh Tây, Hồ Chí Minh thường tạm trú ở nhà của 
ông Trương Đình Duy. Hồ Chí 
Minh cũng nhiều lấn sống với 
gia đình ông Lâm Bích Phong. 
Một lấn, khi Bác Hỗ dang 
sống tại nhà ông Phong thì 
lính Quốc dân đảng bất chợt 
tới khám xét tại thôn. Người 
con gái lớn của Lâm Bích | 
Phong là Lâm Tường Liễu 
đã dẫn Hồ Chí Minh vào túp 





" : : „  TVĩ Tam, người anh em kết nghĩa 
lều nhỏ nằm ở phía sau nhà,  c¡apacHá (ánh chụp năm 1961) 


giãu Người ở đó, cô còn nhanh trí ôm mấy bó củi lớn 
chất xung quanh lều, nhờ đó mà Bác Hồ thoát nạn 
trong cuộc lùng sục hôm đó của bọn Quốc dân đảng. 
Bác Hồ cũng thường sống tại gia đình Từ Vĩnh Tam, 
một trong những người anh em kết nghĩa của Người 
tại thôn Pa Mông, cách huyện Tĩnh Tây 17km. Khi bọn 
hương canh Quốc dân đảng lục soát dữ quá, Từ Vĩnh 
Tam thường đưa Bác vào sống và làm việc tại một cái 
hang ở núi Phong Nham, cách thôn khoảng Ikm. Từ 
Vĩnh Tam còn giao cho Hoàng Tài Hán, một người 
giúp việc lên hang chăm sóc, giúp đỡ, nấu cơm, cùng 
ăn với Bác. 

Hiện nay trên vách hang còn ghi nhiều bút tích viết 
bằng nước vôi, mà theo lời của Hoàng Tài Hán là của 
Bác Hồ. Có cả bài thơ còn được giữ nguyên vẹn như 
bài sau đây: 

Nhật xuất Đông Phương nhất điểm hỗng, 
Nga My phượng nhãn tựa loan cung. 
Mẫu thiên tinh đấu linh đinh điễu, 

Ô vân cái nguyệt ấm mông lung. 

Dịch ra tiếng Việt là: 

Phương Đông trời đỏ vâng dưdng mục, 
Mắt phượng mày nợa ta cánh cung. 
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Sao sáng đây trời treo tản mát, 
Mây đen che nguyệt tỗi trông lung. 


Trên vách hang còn nhiều dòng chữ khác cũng do 
chính tay Bác phi tới ngày nay vẫn còn đọc được. 


Trong thời gian hoạt động tại Tĩnh Tây, Hồ Chí 
Minh đã chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Đồng 
Dương chuẩn bị gấp về mọi mặt cho cuộc họp Hội 
nghị Trung ương lẫn thứ 8 từ ngày 10 thắng 5 năm 
1941 tại Pác Bó. Hội nghị Trung ương 8 là hội nghị rất 
quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đã xác 
định những vẫn để trọng yếu của cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc như xây dựng và phát triển các khu căn 
cứ du kích, thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng 
minh (gọi tắt là Việt Minh) với cương lĩnh là lật đố 
chính quyển thực dân của để quốc Nhật và bọn xâm 
lược Pháp, thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa... 


Sau Hội nghị Trung ương 8, Hồ Chí Minh lại từ 
Pác Bó đi Tĩnh Tây. Ngày 06 tháng 6 năm 1941, từ Tĩnh 
Tây, Hồ Chí Minh viết thư “Kính cáo đồng bào, ký tên 
Nguyễn Ái Quốc và được Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương công bố là “Ihư gửi từ nước ngoài”. Bức 
thư kêu gọi nhân dân Việt Nam hãy mau đứng dậy, 
đoàn kết xung quanh Mặt trận Việt Minh đánh đổ để 
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quốc Pháp - Nhật và bọn tay sai, giành lại nền độc lập 
cho nhãn dân Việt Nam. 


Trung tuần tháng 8 năm 1942, Hồ Chí Minh theo 
con đường mòn quen thuộc rời Pác Bó đi Tĩnh Tây. Lần 
này, dưới bí danh mới là Hồ Chí Minh, Người muốn 
sang Trung Quốc để tiếp xúc với Tưởng Giới Thạch 
nhằm phát triển mỗi quan hệ giữa Việt Nam với Trung 
Quốc là một nước trong khối Đồng minh chống phát 
xít, đồng thời gặp các đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc. 

Sau mẫy ngày ở nhà của Trương Đình Duy và Từ 
Vĩnh Tam, những người anh em kết nghĩa của Người, 
trong địp Tết Trung Nguyên (14 thắng 7 âm lịch), 
Hỗ Chí Minh cùng Dương Đào (một thanh niên dẫn 
đường, do Từ Vĩnh Tam giới thiệu) lên đường đi Trùng 
Khánh. Tới Túc Vinh, huyện Thiên Bảo thì đội bảo an 
của Quốc dân đảng yêu cầu kiểm tra và cho rằng giấy 
tờ của Hồ Chí Minh không rõ ràng nên họ đã bắt giữ 
cả hai người. 

Từ đây Hồ Chí Minh đã bị giải tới, giải lui qua 14 
nhà tù của tỉnh Quảng Tây trong vòng một năm mười 


bốn ngày cực kỹ gian khổ. 
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Thế giới tiếp tục 
vinh danh Bác Hồ 


L Xã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩnh biệt chúng ta về với tổ tiên ở cõi 
vĩnh hằng. Trong 50 năm đó, nhiều nước trên thế giới 
vẫn tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về Người, tiếp tục 
vinh danh tên tuổi và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. 
Hàng trăm cuốn sách, hàng ngàn bài báo viết về 
cuộc đời đẩy gian truần và hấp dẫn của Bác Hồ đã 
được xuất bản ở nhiều nước. Hàng trăm cuộc hội thảo 
về Hồ Chí Minh đã được tổ chức ở các châu lục. Hình 
thức vinh danh Hồ Chí Minh thì rất đa dạng ở mỗi 
nước nhưng có một nét chung giống nhau là rất trân 
trọng, rất thân thiết, thể hiện được lòng biết ơn và quý 
mến Người. 


Ở tầm cỡ thế giới thì, vào năm 1990, nhân địp kỷ 
niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
tổ chức UNESCO (tổ chức Văn hóa, giáo dục và khoa 
học của Liên hợp quốc) đã vinh danh Hồ Chí Minh là 
Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa thế 
giới. Quyết định này của UNESCO đã được các quốc 
gia thành viên của Liên hợp quốc nông nhiệt chào đón, 
đặc biệt là các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về Việt 
Nam và Hồ Chí Minh nhiệt liệt hoan nghênh. Việc vinh 
danh tên tuổi Hồ Chí Minh ở một số quốc gia, tôi xin 
được kể vài trường hợp điển hình sau đây: 


Tại Liên Xô trước đây 
và Liên bang Nga ngày nay 

Năm 1969, ngay sau ngày Bác Hồ qua đời, Xô viết 
Tối cao Liên Xô (Quốc hội) đã quyết định lẫy tên Hồ 
Chí Minh để đặt cho một quảng trường mới của thủ đô 
Mátxcơva, cho Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ tại 
thành phố lếc-cút (Irkutxk), cho một con tàu đi biển 
mới hạ thủy và một số công trình khác nữa. 

Quảng trường Hỗ Chí Minh hiện nay là một quảng 
trường lớn của thủ đô Mátxcơva. Nhiều đường phố 
đổ về quảng trường, trong đó có phố Ulianốp (tên của 
Lênin thời trẻ). Quảng trường có nhiều khu vườn trồng 
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hoa và bạch dương, một loại cây tượng trưng cho nước 
Nga. Ở một góc quảng trường, các nghệ sĩ tạo hình đã 
dựng một tấm phù điêu lớn, hình tròn, chạm nổi chân 
dung Bác Hồ. Phía dưới tấm phù điêu là hình tượng 
một nông dân Việt Nam quật khởi. Toàn bộ tấm phù 
điêu đúc bằng đồng, được đặt trên một bệ bằng đá cẩm 
thạch sẵm màu; trên bệ khắc dòng chữ “Không có gì 
quý hơn độc lập tự do” nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Trong những ngày lễ lớn người Việt ở Nga vẫn 
có truyền thống đến đây đặt hoa để tưởng nhớ Bác. Các 
phái đoàn Việt Nam sang thăm Liên Xô trước đây hoặc 
thăm Liên bang Nga ngày nay cũng đều làm lễ dằng 
hoa trước chân dung Bác tại quảng trường này. 
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Chăn dung Bắc Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ dò Mátcova 


Hiện nay, ngoài bức chân dung Bác Hồ đầu tiên này 
(được dựng từ năm 1990), tại Liên bang Nga đã có thêm 
ba bức tượng bán thân khác được nhân dân Nga dựng 
lên để tỏ lòng kính yêu Bác Hỗ, một bức tại khuôn viên 
Trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg (2010), một 
bức tại thành phố Ulyanovsk, quê hương của Lênin 
(2017) và một bức tại thành phố Viladivôstôk, nằm ở 
vùng Viễn Đông nước Nga, thành phố kết nghĩa với 
Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam (2019). 


Hiện nay tại thành phố Saint Petersburg, nơi anh 
thanh niên Nguyễn Ái Quốc lần đẩu đặt chân tới vào 
năm 1923 sau khi rời nước Pháp, còn có Viện Hồ 
Chí Minh tại Đại học Quốc gia St. Petersburg do G5 
Vlađimir Kolotov làm Giám đốc. Đó là viện duy nhất 
tại Liên bang Nơa nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, những đóng góp quý báu của 
Người đối với phong trào cách mạng của nhân dân Việt 
Nam, phong trảo giải phóng dân tộc và cách mạng trên 





toàn thế giới. 


Ngày 18/5/2910, tại Cung điện Smôlnưi (trong thời 
kỳ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là nơi đóng 
đô của Bộ chỉ huy cuộc Cách mạng Tháng Mười do 
Lênin lãnh đạo) đã diễn ra cuộc hội thảo quốc tế “Di 
sản tinh thần của Hồ Chí Minh sau 50 năm” nhân dịp 
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kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tạ thế. Tại 
cuộc hội thảo, các diễn giả đã nêu lên những đóng góp 
to lớn của Hỗ Chí Minh đối với nhân dân Việt Nam và 
nhân loại tiến bộ. 

Về Trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ mang tên Hồ 
Chí Minh thì chỉ xin được kể mẫy điểu sau đây: Trường 
được xây dựng tại thành phố lễếc-cút, nằm ở phần lục 
địa châu Á của Liên bang Nga. Thành phố nằm ngay 
bên bờ sông Angara thơ mộng và hồ Baican, hỗ nước 
ngọt lớn nhất thế giới (31.500km?) và sâu nhất thế 
giới (1.600m). Đây là một thành phố của rất nhiều xí 
nghiệp chế tạo máy công cụ, công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp thực phẩm. lếc-cút mặc dù chỉ có trên dưới I 
triệu dân nhưng có tới 7 trường đại học nổi tiếng, một 
số phân viện của Viện hàn lâm khoa học của toàn liên 
bang. Trước đây, trên đường sang thăm Liên Xô và các 
nước, Bác Hỗ từng nhiều lần dừng chân tại lếc-cút. 
Sinh viên của trường rất tự hào là trường của họ được 
mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một 
nhà văn hóa lớn, biết rất nhiễu ngoại ngữ (như tiếng 
Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Trung, tiếng Thái...). Trong nửa thế kỷ qua, hàng 
vạn sinh viên của Trường Sư phạm ngoại ngữ mang tên 
Hồ Chí Minh, sau khi tốt nghiệp đã được cử đi khắp 
đất nước Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay 


để dạy học tại các trường trung học và đại học. Họ rất 
tự hào là đã từng học tại Trường Đại học mang tên Hồ 
Chí Minh! 


Bây giờ xin dành ít chút thời gian để nói về con tàu 
viễn dưởng của Liên bang Nea mang tên Hồ Chí Minh. 
Năm Bác Hồ của chúng ta từ trần cũng là năm chiếc 
tàu biển này được đóng xong và hạ thủy. Xô viết Tối cao 
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã quyết định đặt 
tên Hồ Chí Minh cho con tàu để đời đời vinh danh Bác. 
Lúc đầu tàu thường chạy theo tuyến Vladivôstôk - Hải 
Phòng, chuyên chở hàng hóa, thậm chí cả vũ khí, mà 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác viện trợ cho 
nhân dân ta. Lúc đó cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước đang diễn ra ác liệt. Để quốc Mỹ ngày đêm ném 
bom, bắn phá Hải Phòng và các thành phố ven biển, 
thả thủy lôi bao vây các cảng Việt Nam. Mỗi lẩn các 
thủy thủ Xô viết đưa hàng sang Việt Nam cũng được 
coi như các chiến sĩ hải quân lên đường ra mặt trận! 
Nhưng họ vẫn dũng cảm thực hiện nhiệm vụ quốc tế 
của mình. 


Ngày nay con tàu viễn dương đó đã mở lộ trình ra 
khắp thế giới, đem hàng hóa của nước Nga, đem tên 
Hồ Chí Minh tới các cảng ở năm châu, bốn biển. Nếu 
bạn có dịp may mắn được lên thăm con tàu đặc biệt 
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này thì nhớ dành thời gian thăm “bảo tàng Hỗ Chí 
Minh lưu động” được các thủy thủ bố trí tại một căn 
phòng trang trọng nhất của con tàu. Tại đây, các thủy 
thủ và khách của tàu có thể tìm hiểu về tiểu sử và sự 
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thế hệ này qua 
thế hệ khác. 

Nếu phạm vi hoạt động của con tàu viễn dương 
mang tên Hồ Chí Minh trải rộng ra toàn thế giới, thì 
phạm vi hoạt động của đoản tàu hỏa (chạy bằng điện) 
mang tên Hỗ Chí Minh chỉ "gói gọn” trong nội địa Liên 
Xô trước đây mà thôi. Tuy vậy, ai cũng biết rằng lãnh 
thổ Liên bang Xô viết trước đây chiếm tới một phần 
sáu lục địa toàn cẩu! Trong mấy chục nắm qua đoàn 
tàu hỏa mang tên Bác, do những thợ lái giỏi nhất nước, 
do những nhân viên phục vụ tốt nhất nước (đã trải qua 
các kỳ thi trên cả nước) vẫn cần cù chở khách tới các 
thành phố của Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga 
rộng lớn ngày nay. 


Tại Thái Lan 
nước láng giếng của chúng ta 
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí 
Minh từng có hai năm sinh sống tại Thái Lan. Đó 
là vào những nắm 1928 - 1929. Nhập cảnh vào Thái 


Lan dưới cái tên Nguyễn Lai, một Hoa kiểu, sau đổi 
thành Thấu Chín, Người đã từng sống và làm việc ở 
rất nhiều thành phố và vùng nông thôn của Thái Lan, 
đặc biệt tại những nơi có nhiều bà con Việt kiểu sinh 
sống. Cho tới nay đã xác định được rất nhiều di tích 
có liên quan tới những năm tháng Hồ Chí Minh hoạt 
động tại đất Thái như tại Băng Cốc, tỉnh Noọng Khai, 
tỉnh Udon, tỉnh Sakon Nakhôn... Đặc biệt tại huyện 
Mương của tỉnh này còn giữ được ngôi nhà gắn bó lâu 
nhất với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại 
Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã cấp kinh phí để tu 
bổ lại ngôi nhà và các công trình có liên quan, với điện 
tích 16.000m!. Tại đây Chính phủ Thái Lan đã cho xây 
dựng một hội trường, một ngôi nhà hai tầng giới thiệu 
về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Ở tầng hai của ngôi nhà có cả mô hình ngôi 
nhà của Bác ở Kim Liên và ngôi nhà sàn của Bác tại 
Hà Nội. 

Ngày 21/02/2004, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng 
Việt Nam đã trần trọng làm lễ khánh thành “Làng Hữu 
nghị Việt - Thái” này tại bản Nachock để vinh danh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người đầu 
tiên có công vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái trong 
thời đại ngày nay. 
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Một cuỗn sách quý về Chủ tịch Hỗ Chí Minh vừa 
được xuất bản tại Thái Lan. Trường Đại học Lampang 
Rajabhat (Bắc Thái Lan) vừa xuất bản cuốn sách mang 
tựa để Chủ tịch Hỗ Chí Minh - Người đặt nên móng cho 
quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đại. 

Cuốn sách gồm 5 chương: 

Chương 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người con ưu 
tú của dân tộc Việt Nam. 

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 
quốc tế. 

Chương 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình 
truyền bá chủ nghĩa yêu nước trên đất nước Thái Lan. 

Chương 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nên 
móng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đại. 

Chương 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong 
trái tim nhân dân Việt Nam, nhân dân Thái Lan và toàn 
nhân loại tiến bộ. 

Sách được xuất bản bằng hai ngôn ngữ: Tiếng Thái 
507 trang; tiếng Việt 387 trang; do trợ lý Giáo sư - Tiên 
sĩ Irương Thị Hằng (Đại học Lampang Rajabhat) và 
Giáo sư Chuan Petkaew (Đại học Suratthani Rajabhat) 
miễn Nam Thái Lan đồng chủ biên. 


Cuốn sách còn nhận được sự giúp đỡ của Hội đồng 
cố vẫn bao gốm một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ nổi 
tiếng của một số trường đại học Thái Lan. 

Sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm: 

- 90 năm Bác Hồ hoạt động tại Thái Lan. 

- 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019). 


- 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(1890 - 2020). 
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Ngôi trường tự hào 
được mang tên Bác 


Nợ sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, 
để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc 
trước những đóng góp to lớn của Người cho sự nghiệp 
cách mạng thế giới, Xô viết Tối cao (Quốc hội) Liên 
Xô quyết định lẫy tên Người để đặt cho một số công 
trình của đất nước Xô viết như: Một quảng trường mới 
của thủ đô Mátxcơva, Trường Đại học Ngoại ngữ tại 
thành phố lếc-cút, một con tàu biển vừa được hạ thủy 
mà chúng tôi đã đề cập ở bài viết trên. 

Thời gian đó tôi đang theo học ngành hóa đấu tại 
Liên Xô. Với tư cách là một lưu học sinh Việt Nam, tôi 
đã viết một lá thư gửi tới Trường Đại học Ngoại ngữ 
lếc-cút để chúc mừng thấy và trò của trường nhân dịp 


này và bày tỏ nguyện vọng muốn được trao đổi thư từ 
để tìm hiểu về việc học tập, sinh hoạt của trường. Ít 
lầu sau, tôi nhận được thư hỗi âm của một số bạn sinh 
viên năm thứ tư thuộc khoa tiếng Anh. Nhưng trước 
khi tìm hiểu nội dung lá thư, tôi xin được giới thiệu đôi 
chút về thành phố lếc-cút. 

lếc-cút là một thành phố nhỏ, thủ phủ của tỉnh 
lếc-cút, nằm ở vùng Sibêri của Liên bang Nga. Nó được 
xây dựng từ năm 1652, bên bờ sông Angara xinh đẹp, 
cạnh hồ Baican, hỗ nước ngọt lớn nhất và sâu nhất thế 
giới. [hành phố tuy không lớn nhưng nó lại là trung 
tâm kinh tế, văn hóa và là đầu mỗi giao thông, kể cả 
đường bộ, dường sắt, đường hàng không, đường thủy 
của cả một vùng Sibêri rộng lớn. lếc-cút có công nghiệp 
nặng như các nhà máy cơ khí, sản xuất máy công cụ, 
nhà máy luyện nhôm và sản xuất đổ dùng bằng nhôm. 
Đây cũng là thành phố phát triển công nghiệp nhẹ, 
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến lâm sản. 
Trên sông Angara, gẩn thành phố lếc-cút còn có hai 
nhà máy thủy điện Bratxk và Irkutxk nổi tiếng thế giới 
đang hoạt động. 

Mặc dù dân số của lếc-cút và 16 thành phố vệ tỉnh 
chỉ có khoảng I triệu người, nhưng thành phố có tới 7 
trường đại học danh tiếng trong Liên bang Nga; một 
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số phân viện của Viện Hàn lâm khoa học, có 4 nhà hát, 
I nhà bảo tàng và nhiều nhà trưng bày nổi tiếng. 


Trước đây, trên đường sang thăm Liên Xô và các 
nước khác, Bác Hồ của chúng ta từng nhiều lần dừng 
chân tại thành phố lễc-cút xinh đẹp. 

Bây giờ chúng tôi xin trở lại với những lá thư trả lời 
của các bạn sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ mang 
tên Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được khá nhiều 
thư, ở đây chỉ xin dịch ra tiếng Việt hai lá thư đầu tiên 
do chị Ôlga Bôgômôlôva, bí thư đoàn lớp 404 và chị 
Tamara Raikôva sinh viên, viết. Toàn văn lá thư Ôlga 
Bôgômôlôva như sau: 


“Thành phố lễc-cút, 1970. 

Các bạn Việt Nam thân mến! 

Chúng tôi hết sức vui sướng khi biết tin các bạn sinh 
viên Việt Nam viết thư cho trường chúng lôi, bởi vì từ lâu 
chúng tôi đã muỗn được trao đổi thư từ với một trường 
học nào đó của đất nước các bạn. 

Sau khi trường đại học của chúng tôi được phong 
tặng tên Hỗ Chí Minh, chúng tôi càng mruỗn được biết 
nhiễu hởn về người chiễn sĩ kiên cường đẫu tranh cho 
hòa bình, chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân 
loại cần lao đó cũng như về đất nước các bạn, về cuộc 


sống của giới sinh viên các bạn, về Đoàn Thanh niên 
Lao động. 

Chúng tôi sẽ nhớ tnãi cái ngày nhận được tin về việc 
phong tặng cho Trường Đại học chúng tôi tên Hỗ Chí 
Minh. Nhân dịp này trường chúng tôi đã tổ chức một 
buổi lễ long trọng, coi đó là một sự kiện lớn trong đời 
sống của Trường Đại học và thành phố của chúng tôi. 
Cũng tử hôm đó Trường Đại học của chúng tôi trở thành 
thành viên tập thể của Hội Hữu nghị Xô - Việt, một điều 
làm chúng tôi hết sức tự hào. 

Các bạn hỏi vì sao Trường Đại học của chúng lôi lại 
có được niềm vinh dự mang tên con người vĩ đại này. Các 
bạn đều biết đồng chí Hồ Chí Minh là người bạn lớn của 
nhân dân chúng tôi. Năm 1957, khi đến thăm đất nước 
chúng tôi, Người đã thăm nhiễu thành phố, trong đó có 
lấc-cút. Trong khi thăm thành phố của chúng tôi, đồng chí 
Hồ Chí Minh từng là khách quý của Trường Đại học của 
chúng tôi. Chuyến đi thăm đó của Người sẽ mãi trãi còn 
lại trong tâm trí chúng lôi, trung lịch sử của trường. Sinh 
viên của Trường Đại học chúng tôi hết sức tự hào là trưởng 
của mình được mang tên người con vĩ đại đó, người bạn 
lớn của những ngưữi lao động trên toàn thể giới. 

Xin tự giới thiệu chút ít về chúng tôi. 

Chúng tôi là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Anh. 
Ngoài tiếng Anh chúng tôi còn học thêm tiếng Đúc. 


htfps://tieulun.hopto.org 


Lớp chúng tôi có 10 người, tất cả đễu là cũn gái. 
Chúng tôi sống với nhau rất thân thiết, vui vẻ và thú vị. 

Chúng tôi chúc các bạn đạt thành tích xuất sắc, nhiễu 
niềm vui và hạnh phúc. 

Gửi tới các bạn lời chào của người đoàn viên thanh 
HiÊH Cộng sản. 

Sinh viên lớp 404. 

Địa chỉ của chúng tôi: 

Thành phố lễc-cút; Phố Lênin, 8. 

Trường Tại học Ngoại nợữ trang tên Hồ Chí Minh. 

Sinh viên lớp 404 


(hoặc Bí thư chỉ đoàn Ôlga Bôgômôlôva)° 
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Bức thư có doạn viết: "Sinh viên của Trường Đại học chúng tôi hết sức tự hào 
là trường của mình được mang tên người con vĩ đại đó, người bạn lớn 
của những người lao động trên toàn thể qiới” 


Sau đây tôi xin dịch tiếp lá thư của chị Tamara 
Raikôva để bạn đọc hình dung được chút ít đời sống 
sinh hoạt và học tập của các bạn sinh viên Nga: 

“Xin chào bạn Trần Quân Ngọc thân mễn! 

Cám ơn bạn rất nhiều vì bạn đã gửi cho chúng tôi 
những tờ báo (South Vietnam in Strunggle”t, Tôi cũng 
như các cô gái của chúng tôi lần đầu tiên được đọc chúng 
nên đã hết sức thú vị. 

Gần mội tháng đã trôi qua kể từ ngày kết thúc kỳ nghỉ 
hè cuỗi cung của cuộc đời sinh viên của chúng tôi, và chúng 
tôi lại tụ họp đây đủ bên nhau. Có khá nhiễu chuyện vui, 
nhiều điểu âm ï, nhiều câu chuyện về những ngày hè vừa 
qua. Bởi vì chúng tôi nghỉ ở rmọi miễn khác nhau của đất 
nước chúng tôi. Thí dụ như Ôlga Bôgômôlôva thì đi thăm 
Riea, Larixa †)vornhichencô và Aveta Gôlôvan nghỉ hè ở 
Ucraina, Vera Gorbachiúc (người hiện nay là bí thư mới 
của chỉ đoàn chúng tôi) thì đi thăm Tuốc-tmmê-nỉ®; Alla 
Canlina và Irina Côzômencôva thì nghỉ tại trại thể thao 
của Trường Đại học của chúng lôi, v.v... Thể là rmình đã 
giới thiệu với bạn gân hết lớp của bọn tình rỗi đó! Củn 
riêng tình thì mùa hè này nghỉ ở Biển 1en, sau đó về 
thăm bố mẹ mình ở Tura. 


I.  “”Sauth Vietnamin Strunggle”: Miễn Nam trong chiến đấu. 
2. Tuấc-mẽ-ni (Turmenia), một trong 15 nước thành viên của Liên Xỏ. 
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Thế là kỳ nghỉ hè cuỗi cùng của cuộc đời sinh viên 
đã qua đẳi một cách nhanh chúng. Bây giờ thì bọn mình 
đã trỏ thành sinh viên năm thứ 5... Điều này cũng khiễn 
bọn mình vừa buốn, vừa vui. Nhó ngày nào trình ở tuổi 
17 và lần đầu tiên rụt rẻ bước qua ngưỡng cửa trường đại 
học thân thưởng này! Thời gian cuỗn trôi một cách lặng 
lẽ và nhanh chúng biết nhường nào! Mình sẽ rất tiếc phải 
chia tay với Trường Đại học, với bạn bè, với thành phố 
lễc-cút... tặc dù còn ruột năm nữa ở phía trước. 

Hiện nay bọn mình đang trải qua thời kỳ thực tập sư 
phạm kéo dài túi hết quý đầu tiên, nghĩa là tới ngày 04 
tháng 11. Cả lớp tình đều thực tập ở trường số 15. Mình 
dạy lớp 7. Dạy các em học sinh lớp 7 rất thú vị, vì các em 
quan tâm về tmọi vẫn đề. Các em đọc nhiều, biết nhiễu, 
hiểu những chuyện hài hước một cách tuyệt vời, luôn luôn 
vui nhộn và có thiện chí. Hiện nay bọn tình đang cùng 
các em chuẩn bị cho đềm biểu diễn về nghiệp vụ thấy giáo; 
bởi vì ngày 04 tháng 10 tới sẽ là "Ngày Thấy giáo” mài 
Tiễp theo sẽ là buổi báo cáo chính trị theo chuyên đề "Hai 
mudi nhằm năm đẫu tranh và lao động". Đó là chuyên đề 
về nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiện nay bọn tình 
dang thu thập tài liệu cho buổi trình bày đó. 

Tại trường của bọn mình người ta đã dựng lên một 
bảng trưng bày "25 năm nưúc Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa” tuyệt đẹp. Những bức ảnh chụp về buổi lễ long trọng 
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nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh đã được treo lên tại đó. Chắc chẳn là ông thợ 
ảnh của trường sẽ phải tặng cho bọn tình những tấm 
ảnh đó và chúng tình sẽ gửi cho bạn. Trong số ảnh đó có 
cả tâm ảnh của lớp chúng mình. 

Đó là tất cả những điều trình muỗn kể cho bạn. 

Công việc của bạn và của bạn bè của bạn ra sao? 
Thời gian qua bạn có về thăm nhà không? Thửi gian bạn 
thực tập ở Nôvôxibirxk còn kéo dài bao lâu nữa? Sức 
khỏe của bạn ra sao? Tâm trạng ra sao? 


Hãy viết thư cho bọn tình nhé! Chúc ray mắn! 


Tạm biệt 


Tnrmmara, 17/9/1970” 






+ : : 


Thư của Tamara Raikôva qửi tác qiả 
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Trường Ð: Đại học: Ngoại nữ lếc-cút mang tên Hồ Chí Minh 


Đúng như điểu Tamara Raikôva đã viết trong thư: 
Thời gian lặng lẽ cuốn trôi nhanh chóng. Thấm thoát đã 
50 năm trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta, về 
với tổ tiên ở cõi vĩnh hằng. Cũng đã nửa thế kỷ trôi qua 
kể từ ngày chúng tôi nhận được những lá thư của các cô 
sinh viên Nga thông báo rằng Trường Đại học Ngoại ngữ 
lếc-cút của họ được phong tặng tên Hỗ Chí Minh cao 
quý. Điều này làm họ hết sức tự hào. Ngày ấy các cô còn là 
những thanh nữ ở tuổi hai mươi. Giờ đây họ đã trở thành 
những cán bộ hưu trí, những bà nội, bà ngoại ở tuổi bảy 
mươi, tóc đã pha màu tuyết... Nhiều cái có thể thay đổi, 
nhưng tôi tin chắc rằng, có một điểu không thay đổi ở 
họ, đó là lòng kính trọng, lòng yêu mếễn đổi với Bác Hỗ, 
“người bạn lớn của nhân loại cẩn lao” - như điểu Ôlga 
Bôgômôlôva đã viết. Tình cảm đó sẽ còn tươi mãi như 
nét chữ của họ gửi cho chúng tôi 50 nắm trước đây. 


#12 


Nhân sinh nhật Bác Hồ 
tôi nhớ lại... 


( | tôi là người may mắn vì đã có nhiều dịp trông 
thấy, gặp mặt, thậm chí một vài lấn còn được 
phục vụ Bác Hỗ. 


Ký ức về những lấn gặp Bác đầu tiên khi tôi còn là 
một chú bé bảy, tám tuổi đều là những kỷ niệm rời rạc 
nhưng vẫn là những kỷ niệm không bao giờ quên. Mẫy 
tháng sau Cách mạng Tháng Tám, một lẫn mẹ tôi dẫn 
tôi đi dự một cuộc mít tỉnh ở nhà Đẫu xảo (nay là Cung 
Văn hóa hữu nghị Việt Xô). Tôi luôn nắm chặt lẫy tay 
mẹ tôi vì sợ lạc. Hai mẹ con tôi đứng ở hàng đầu của 
khối phụ nữ, sát ngay khán đài. Một lát sau Cụ Hồ xuất 
hiện. Hồi đó toàn dân còn gọi Người là “Cụ”, chưa gọi là 
“Bác” như hiện nay. Cụ mặc bộ quần áo ka ki màu vàng 
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nhạt, chân đi dép cao su “con hổ” màu trắng, tôi nhớ 
như vậy. Râu tóc Cụ lúc đó còn đen. Vẫng trán cao và 
đôi mắt hơi sâu nhưng sáng. Cụ đi từ phía sau chúng tôi 
lên lễ đài, đi qua trước mặt chúng tôi. Chúng tôi đứng 
rất gần Cụ và được nhìn Cụ rất rõ. Dĩ nhiên cụ nói gì 
trong buổi mít tinh đó thì tôi cũng chẳng hiểu gì vì còn 
quá bé. Tôi chỉ chăm chăm nhìn Cụ. Sau cuộc mít tỉnh 
trở về nhà, mẹ tôi sung sướng khoe với mọi người là hai 
mẹ con tôi được đứng rất gần Cụ Chủ tịch, được nom 
thấy Cụ rất rõ, ai cũng sung sướng chia vui cùng hai mẹ 
con chúng tôi. 


Một lần khác anh trai tôi dẫn tôi vào xem đá bóng 
ở sân vận động Hàng Đây. Khán đài đông kín người. 
Lúc đó tôi còn quá bé dại để hiểu được luật lệ bóng đá. 
Và tôi cũng chẳng hiểu đội nào đá với đội nào. Nhưng 
có hai cái tên cầu thủ và trọng tài mà hàng nửa thể kỷ 
đã trôi qua tôi vẫn còn nhớ, là cầu thủ Tỷ Bồ và trọng 
tài Khôi “Kinh công”. Câu thủ Tý Bồ thấp bé nhưng 
rất nhanh, dưa bóng rất hay. Còn ông trọng tài Khôi 
thì da đen xì, to lớn, mặc bổ quân áo đen, đi bít tất 
đen. Nhưng tại sao lại là Khôi “Kinh công” thì tôi chẳng 
hiểu và cũng chẳng đám hỏi ai. Có một chuyện mà tôi 
nhớ nhất, là hôm đó, trước khi trận bóng đá bắt đầu, 
loa phóng thanh truyền rất to: “Kính mời Cụ Chủ tịch 
bước ra sân vận động sút cú bóng danh dự, và Cụ Hồ 
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bước từ khán đài xuống sẵn cỏ, tiễn ra giữa sân, sút một 
cú rất mạnh, quả bóng bay rất xa. Mọi người vỗ tay reo 
hò ẩm ï. Nhiều người thốt lên: “Cụ già rồi mà sao đá 


khỏe thế” 


Sau này đọc nhiều sách báo, nhưng tôi chẳng thấy 
ai viết về câu chuyện này. Riêng tôi thì cho đến nay vẫn 
còn nhớ cái dáng đi rất nhanh nhẹn của Cụ, cái dáng 
lúc Cụ sắp phát bóng và cả đường bóng bay là là, rất 
thẳng và rất xa, cứ như là đường bóng của một cầu thủ 
nhà nghết 

Cuối tháng 10 năm 1946, sau hơn bốn tháng Bác 
Hỗ thăm chính thức nước Pháp trở về, cả nước náo nức 
đón chờ. Bác đi bằng tàu biển và cập bến ở Hải Phòng. 
Lúc đó tôi đang về quê ở với bà nội tại ga Phú Thụy, 
cách Hà Nội khoảng 15km, ngay cạnh đường số 5, nối 
Hải Phòng với Hà Nội. Bọn trẻ con chúng tôi từ mẫy 
ngày trước đã được tập trung tại nhà ga Phú Thụy để 
các anh chị phụ trách dạy bài hát “Đón Bác”. Lời bài hát 
rất ngắn và mộc mạc: 

Bác chúng em đã về, q, a, al 
Bác chúng em sắp tới, a, q, q1 
Vui, vui thích ghê, q, q, q1 


Bác em đã vẽ, a, q, al 
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Chúng em Vui HHIữnG, 

Mừng trừng trửng, mừng quá đi thôi! 
Này, vì Tổ quốc Bác em ra đi. 

Và, vì đàn cháu Bác em ra đi. 

Bác đi xa vời, lòng em tnong nhó, 
Hôm nay Bác về chúng em rất trưng! 

Hôm Bác từ Hải Phòng trở về Hà Nội, chúng tôi tập 
trung rất sớm, đứng cạnh đường sắt chờ. Ngoài bọn 
thiếu nhi chúng tôi còn có hàng ngàn đồng bào đổ về 
ga Phú Thụy rất sớm, mong được thấy mặt Người. Ai 
cũng có trong tay lá cờ đỏ sao vàng. Nhiều người còn 
mang theo biểu ngữ, trống chiêng, hoa tươi. Khi xuất 
hiện ở chân cầu Ghênh chiếc xe goòng “cao tốc”, báo là 
đoàn tàu của Bác sắp qua, thì cả biển người xao động, 
reo hò, vẫy hoa, phất cờ rộn rã. Ít phút sau đoàn xe lửa 
của Bác từ từ tiến vào khu ga. Đoàn tàu rất ngắn, chỉ có 
mấy toa. Tàu đi rất chậm. Các cửa số toa tàu mở tung. 
Bác Hỗ trong một bộ ka ki màu xanh nhạt nhoài người 
ra khỏi cửa số, giơ cả hai tay vẫy đồng bào. Chúng tôi 
ừa sát vào toa xe. Bác nói to: “Cám ơn đồng bào, cám 
ơn các cháu! Các cháu đừng bước lại gẵẫn xe, nguy 
hiểm!” Rồi Bác lại nói to: “Cám ơn đồng bào, cám ơn 
các cháu!” Chúng tôi thì reo lên: “Hồ Chí Minh muôn 
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năm! Việt Nam muôn năm! Mọi người reo hò đến 
khản tiếng, trống chiêng khua đập vang rến. Ài cũng 
nhìn thấy rõ Bác Hồ. Da mặt Bác hồng hào. Miệng Bác 
cười rất tươi. Nhưng đoàn tàu của Bác không dừng lại 
ở ga như mọi người vẫn phán đoán và mong đợi. Nó 
chỉ đi rất chậm, đủ để dần ngắm nhìn được Bác, để Bác 
nói được những lời cảm ơn đồng bào. Khi con tàu đã đi 
khuất, chúng tôi mới sực nhớ ra, là bài hát “Đón Bác” 
mả chúng tôi “khổ luyện” trong mẫy ngày, chúng tôi đã 
quên không hát khi con tàu đi qual 


Trong những năm kháng chiến chống Pháp, là con 
em gia đình cán bộ công tác tại cơ quan Trung ương, 
nên chúng tôi được sống tại An toàn khu (ATK). Gia 
đình chúng tôi có thời gian được sống trong những căn 
nhà làm bằng tre, nứa, lợp lá gối, lợp tranh; có thời gian 
lại ở nhờ trong những căn nhà sàn của đồng bào dân 
tộc Ít người tại vùng rừng núi huyện Định Hóa, tỉnh 
Thái Nguyên. Bọn trẻ chúng tôi học được cả tiếng Tày 
để giao tiếp với bạn bè và đồng bào trong vùng. Thỉnh 
thoảng trên đường đi học, đi trại chúng tôi cũng thẫy 
Bác. Bác hay cưỡi ngựa. Cùng đi với Bác có mấy chú 
cán bộ, bảo vệ. Họ cũng cưỡi ngựa. Bác thường mặc 
quần áo bộ đội, đầu đội mũ cát, có khăn trắng che kín 
bộ râu. Đôi khi Bác mặc quân áo màu nâu sậm. Mỗi lúc 
gặp đoàn ngựa của Bác đi qua, chúng tôi thường dừng 
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lại, đứng nép vào bên đường, nhường đường cho đoàn, 
nhìn theo đoàn cho tới lúc khuất nẻo. 


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng 
ta trải qua ba giai đoạn: phòng ngự, cẩm cự và tổng 
phản công. Năm 1949, tình hình trong nước và tình 
hình thế giới có nhiều chuyển biến. Nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa ra đời ngày 01 tháng 10 năm 
1949. Cuộc kháng chiến của nhần dân ta cũng chuyển 
vào giai đoạn cuối của chiến lược cẩm cự. Từ năm 
1950, quân và dân ta tích cực chuẩn bị phản công. Lúc 
này các đại đội độc lập được tập trung lại để thành lập 
các trung đoàn và đại đoàn (sau được gọi là sư đoàn). 
Các đơn vị bộ đội giờ đây luôn luôn cơ động; nhiều đơn 
vị đã áp dụng chiến thuật “vận động chiến”. Các chú bé 
làm liên lạc viên, trinh sát viên, điễn viên văn nghệ cho 
các đơn vị bộ đội không còn thích hợp nữa với hoàn 
cảnh chiến đẫu mới. Trước tình hình đó, Bác Hồ, Đảng 
và Chính phủ chủ trương tập trung các thiếu sinh quân 
đó lại, tạo điều kiện để các em học văn hóa và quân sự, 
đào tạo lớp cán bộ kế cận cho tương lai. Trường Thiếu 
sinh quân Trung ương (sau đổi thành trường Thiếu 
sinh quân Việt Nam) lớn nhất, trực thuộc Cục Quân 
huần Ouãn đội nhân dẫn Việt Nam, được dẫn dẫn hình 
thành trong giai đoạn đó tại chiến khu Việt Bắc. 
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Năm 1950, từ ATK, tôi được tập trung về trường 
Thiếu sinh quân Việt Nam để học tập. Vì được đóng 
quân ở Thái Nguyên, gẵn các cơ quan Trung ương, nên 
trường thường được nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng 
và Nhà nước tới thăm. Một lẫn, trên đường từ Đại hội 
Phụ nữ toàn quốc trở về “Phủ Chủ tịch, Bác rẽ thăm 
trường Thiếu sinh quân Việt Nam. Đoàn của Bác chỉ 
có ba người: Bác, đồng chí sĩ quan bảo vệ và một người 
nữa, có thể là một thư ký hay một bác sĩ. Bác mặc một 
bộ quấn áo màu chàm, đầu đội mũ cát rộng vành, chân 
đi đép cao su trắng. Lúc đó đang giờ nghỉ trưa. Nhiều 
thiếu sinh quân còn tranh thủ lên đổi kiếm củi cho cấp 
dưỡng nẫu ăn bữa chiều. Bỗng lệnh tập hợp vang lên. 
Khi tập hợp xong các đơn vị, thì Bác cũng vừa xem 
xong các nơi ăn, chốn ngủ, nhà bếp... của trường. Bác 
đi vào căn nhà lá rộng nhất, nơi có hai dãy giường làm 
bằng nứa, kéo dài từ đầu tới cuối căn nhà. Các cháu 
thiếu sinh quân đã ngối tế chỉnh trên giường, chờ Bác 
tới nói chuyện. Các anh chị cán bộ cũng tập trung, 
đứng cạnh các em. Với giọng nói rất thân mật, Bác căn 
đặn chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu nhau, ngoan 
ngoãn vâng lời dạy bảo của các anh chị giáo viên, chăm 
chỉ học hành, rèn luyện thân thể, thi đua tăng gia sản 
xuất như trồng rau, nuôi gà và giữ gìn của công. Cuối 
buổi nói chuyện, Bác hỏi: 
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- Các cháu có muốn hỏi Bác gì không? 

Im lặng một lúc, sau đó một thiếu sinh quân tương 
đối lớn tuổi mạnh dạn giơ tay xin được hỏi: 

- Thưa Bác, bao giờ chuyển sang tổng phản công? 
Bao giờ kháng chiến thắng lợi ạ? 


- Khi nào các cháu thật ngoan - Bác mỉm cười trả lời. 


Một cánh tay nhỏ bé khác giơ lên. Bác khuyến 
khích: “Cháu hỏi đi!” 


- Thưa Bác, Bác có phải là Nguyễn Ái Quốc không ạ? 


- Bác là Hồ Chí Minh. Cháu muốn tìm hiểu về ông 


Nguyễn Ái Quốc thì cháu cứ gặp ông ấy mà hỏi! 


Hỗi đó đang loang ra cái tin giữa các cán bộ ở vùng 
ATK là trong dịp Tết Nguyên đán vừa rỗi, Bác đã bí 
mật sang Trung Quốc và Liên Xô để để nghị các nước 
phe xã hội chủ nghĩa chính thức công nhận nước ta và 
viện trợ cho ta về mọi mặt. Chuyến đi đó của Bác được 
tổ chức rất bí mật, vì biên giới giữa ta và Irung Quốc 
vẫn đang bị quân Pháp chiếm đóng; trên đất Trung 
Quốc, lực lượng thổ phi Quốc dân đảng vẫn đang hoạt 
động mạnh, chưa bị tiêu điệt hết. Các anh chị cán bộ 
rất muốn nghe chuyện về chuyến công tác đó của Bác, 
nhưng không dám trực tiếp hỏi, mà ghé tai một thiếu 
sinh quân, “xúi” em hỏi Bác: 









xe ¬ `. 


Trần Quản Ngọc năm 12 tuổi (ngồi thứ tư hàng dầu từ bên phải sang) 
cùng bạn học lớp 5 Thiếu sinh quần (1850). 
Phía sau là Đại dội trưởng, nhạc sĩ Phạm Tuyên. 





` 


- Thưa Bác, Tết vừa rối Bác ăn Tết ở đâu ạ? (tưởng 
hỏi vậy, Bác không nỡ nói dõi các cháu nhỏ, sẽ trả lời 
là: Bác ăn Tết ở Liên Xô hoặc Trung Quốc, thì sẽ “tấn 
công” thêm bước nữa, để nghị Bác kể về chuyến đi 
đó). Bác đã hiểu rất rõ ý đồ này, nên trả lời một cách 
đí dẳm: 


- Bác “ăn Tết ở... miệng”! 


Mọi người cười vui và đành “chào thua, không hỏi 
thêm được điều øì nữa sau câu trả lời của Bác. 


Trước khi chia tay với các cháu thiếu sinh quân, 
Bác tặng cho nhà trường một khoản tiển - Tôi nhớ hình 
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như là 300 đồng - để “các cháu mua rau giống, gà giống 
(ăng gia. 

Năm 1955, khi chúng tôi đang học tập tại Mátxcơva 
thì được tin Bác dẫn dẫu đoàn đại biểu Đảng và Chính 
phủ ta sang thăm Liên Xô. Trong đoàn còn có đồng chí 
Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng và một số vị lãnh 
đạo cấp cao khác. Nhân dân Mátxcơva nô nức cẩm cờ 
hoa, biểu ngữ đi đón Bác và phái đoàn ta. Mọi người 
đứng chật hai bên đường phố, nơi đoàn xe của phải 
đoàn ta đi qua. Lúc đó học sinh Việt Nam tại Liên Xô 
còn rất ít, nên phía bạn đã cho chúng tôi một sự “ưu 
đãi đặc biệt”: Đoàn học sinh Việt Nam được đứng tại 
một khu riêng biệt, ngay chân tượng văn hào Goóc-ki 
(Gorki), nhô hẳn ra ngoài đại lộ, để khi đoàn xe của 
Bác đi qua, có thể nhìn thấy Bác rõ nhất, và Bác cũng 
có thể đễ dàng nhận ra những đứa cháu trai, cháu gái 
Việt Nam. 


Quả đúng như vậy: Khi xe Bác và đoàn ta đi qua, 
chúng tôi reo hò vang dậy bằng tiếng Việt, phất cờ, tung 
hoa, và Bác đã nhoài đầu ra khỏi cửa xe, vẫy chào chúng 
tôi thân thiết. Bác mặc bộ đồ bằng dạ màu đen, da dẻ 
hồng hào nhưng râu tóc đã bạc. Riêng đôi mắt vẫn rất 
sáng. Chỉ tiếc là ngay ngày hôm sau chúng tôi phải lên 
đường về phía Nam Liên Xô điều dưỡng, không được 


ở lại Mátxcơva để gặp Bác, nghe Bác dặn dò, dạy bảo. 
Được đi du lịch xuống phía Nam Liên Xô mà ai cũng 
tiếc ngẩn tiếc ngơ vì bỏ lỡ cơ hội gặp Bác tại Mátxcơva. 
Khi chúng tôi từ nhà an dưỡng và các tại nghỉ mát phía 
Nam trở về Mátxcơva, thì phái đoàn ta đã về nước. Như 
đoán được tâm trạng của chúng tôi, nên trên đường về, 
khi dừng chân tại thành phố lếc-cút, Bác đã gửi cho 
chúng tôi một lá thư với những lời đặn dò mộc mạc mà 
thật cảm động: 

“lếc-cút, ngày 19 tháng 7 năm 1955. 

Thân gửi các chắu lưu học sinh kỹ thuật, tiễng Nơa 
tà các chắu thiếu nhỉ Việt Nam học ở Mlạc- Tư- Khoa. 

Bác và phái đoàn muốn ải thắm tất cả các cháu. Tiếc 
vì bận quá không thể đi được, 

Bác vui lòng được biết tất cả các cháu đều cỗ gắng 
chăm chỉ học tập và biết tiết kiệm. Như thế là rất tốt. 
Thế là các cháu đã thực hiện được lời Bác đặn: Ở Liên 
Xô cũng phải luôn luôn nhớ đễn hoàn cảnh khó khăn ở 
trong nước. 

Nay phái đoàn trỏ về nước, Bác có mấy điều dặn 
chung các cháu: 

I- Các cháu học kỹ thuật và học tiếng Nga cân nhận 
rõ mình học cốt để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
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Học ngành nào cũng cần phải căn cứ vào nhu câu của Tổ 
quốc, của nhân dân mà định, không thể tùy theo sử thích 
riêng của mình. 


2- Các cháu thiếu niên phải luôn ngoan ngoãn kính 
trọng, vâng lời cô giáo, thầy giáo và thương yêu giúp đỗ 
lẫn nhau. Nghe nói có vài cháu chưa được thật ngoan, 
còn hơi bướng bình. Bác mong các châu ấy hãy cỗ gẵng 
sửa chữa để tất cả các châu trở thành những thiễu nhỉ 
ngoan ngoãn, xứng đáng là cháu ngoan của Bác. 

3- Nhờ Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên 
Xô hết lòng giúp đồ các cháu ăn học, vậy các cháu phải 
chäảm học, tiễn bộ và đoàn kết với các bạn Liên Xô. Như 


thế mới xứng đáng với công ởn giáo dục của Liên Xô. 


Đảng, Chính phủ và nhân dân ta rất trong muốn các 
cháu ngày càng tiễn bộ, học tập được nhiễu kết quả để 
mai sau về nưúc phục vụ nhân dân. Bác luôn theo đõi sự 
tiễn bộ của các chắu. Bác hôn các cháu. 

Bác Hồ". 

Ngày ấy mỗi lần nhận được thư Bác, chúng tôi đểu 
tổ chức những đợt sinh hoạt, kiểm điểm những điều 
sai sót, chưa thực hiện tốt những lời dặn dò, dạy bảo 
của Bác. Và sau đó để ra phương hướng phẫn đẫu trong 
thời gian tới. Chúng tôi chẳng ai bảo ai, nhưng mọi 
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người đều chép nguyên văn thư của Bác vào số tay của 
mình để thỉnh thoảng giở ra đọc lại, nhớ kỹ và phẫn 
đẫu. Chúng tôi làm điểu này một cách tự giác, thành 
tâm. Đây là lá thư thứ hai chúng tôi nhận được của Bác, 
kể từ ngày bát đấu sang Liên Xô học tập. Trước đó gần 
một năm, vào tháng 11 năm 1954, khi chúng tôi mới 
đặt chân tới Liên Xô được ít lâu, thì Bác cũng đã viết 
thư cho chúng tôi. Lời dặn dò của Bác trong lá thư ấy 
cũng giản dị và súc tích. Cũng may là nhờ có việc chép 
vào số tay của riêng mình nên những lá thư quy báu đó 
của Bác còn được lưu giữ cho đến mai sau. Nguyên văn 
lá thư đầu tiên như sau: 

“Thân ái gửi các học sinh tiếng Nơa và các chắu nhỉ đồng. 

Trong lúc đồng bào ta đang phân đâu gian khổ để 
xây dựng lại nưúc nhà, các cháu hân hạnh được Đảng 
Cộng sản, Chính phủ và bà con Liên Xô ân cần chăm sóc, 
nuôi dạy. Được vinh dự và hạnh phúc như vậy, các cháu 
phải làm ơi? Bác khuyên các cháu: 

- Phải giữ gìn kỷ luật nghiêm chỉnh, phải đoàn kết 
giúp đã lẫn nhau. Phải yêu kính và nohe lời các thấy 
giáo, cổ gắng thi dua học hành. Phải đoàn kết và học tập 
các anh chị thanh niên và nhỉ đồng Liên Xô. Có như vậy, 
các cháu mới trở nên những cắn bộ tốt mai sau và xứng 
đáng với công nuôi dạy của nước bạn. Có như vậy, các 
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cháu mới thủa lòng tnong đợi của Đảng, Chính phủ và 
đồng bào ta. Có như vậy, các chắu mới là cháu ngoan 
của Bác Hồ và làm cho Bác vui lòng. 

Bác gửi các cháu nhiễu cái hôn và nhờ các cháu 
chuyển lời Bác chảo thăm các thây giáo, các bạn và các 
đồng chí Liên Xô đang giúp đồ các cháu. 

Tháng 11/1954 
Bác Hồ". 


Những năm sau này, mỗi lẫn sang thăm Liên Xô, 
Bác đều cho chúng tôi tới gắp Bác. May mắn là tôi được 
học đại học ở Mátxcơva nên lẫn nào Bác tới thủ đỗ 
Liên Xô chúng tôi cũng được gặp Người. Những lưu 
học sinh Việt Nam học ở các thành phố khác có ao ước 
được gặp Bác cũng khó có thể thực hiện được. Những 
năm tháng đó Người thường sang Liên Xô để tham dự 
các đại hội của Đảng Cộng sản Liên Xô, tham dự các 
cuộc họp của các Đảng Cộng sản khác. Cũng có khi 
Người đi Liên Xô để nghỉ hè theo lời mời của nước bạn. 
Có lần Bác đi một mình, có lần Bác đi cùng các đồng 
chí Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh... Sau này được đọc 
sách báo, tôi mới hiểu: Từ những năm của thập niên 60 
ấy trong phong trào cộng sản quốc tế, trong phe xã hội 
chủ nghĩa, giữa Liên Xô và Trung Quốc... đã có nhiều 
bất đồng lớn, nhiều điểu bất hòa. Điều này làm Bác 
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lo lắng, suy nghĩ, nhiều đêm tại Mátxcơva Bác không 
chợp mắt được. Ấy thế mà khi gặp chúng tôi Bác vẫn 
vưi vẻ, không biểu hiện một nét gì là lo âu, buốn lắng 
trong lòng. Lần gặp nào Bác cũng khuyên chúng tôi 
phải chăm chỉ học hành, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện 
thân thể khỏe mạnh và đoàn kết với bạn bè quốc tế. 
Những lời dạy của Bác rất giản dị, dí dỏm, rất gẫn gũi 
với tâm lý của tuổi trẻ. Bác bảo: “Nhiệm vụ chính của 
các cháu hiện nay là học tập và phải học cho giỏi. Học 
phải đi với hành. Giỏi lý thuyết không thôi thì chưa đủ. 
Sau này phải biết áp dụng, vận dụng lý thuyết đó tông 
hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta. Học xong, về nước 
công tác phải đoàn kết với anh chị em trong nước, cùng 
tham gia gánh vác công việc với họ. Đừng vỗ ngực tự 
kiêu là ta đã có “mác Liên Xô": chê bai người học trong 
nước, rằng: 

Giỏi giang thì anh vẫn ở trong bồ, 

Em có kém cỏi thì vẫn ở Liên Xô em về! 

Khi nói chuyện với học sinh, sinh viên chúng tôi, 
thỉnh thoảng Bác lại đệm vào mấy câu văn vẫn dí dỏm 
đó nên rất vui và hấp dẫn. Có lẫn Bác còn khuyện dạy 
chúng tôi rất cụ thể, rất tỉ mỉ. Bác nói: Khi nghiên cứu, 
khi đọc sách thì phải rất tập trụng tư tưởng. Có chỗ nào 
chưa hiểu; chưa rõ thì lấy bút chì đánh dẫu vào bên l. 
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Câu nào hay cần nhớ thì trích ghi vào số tay... Đừng 
có vừa đọc sách, vừa nghiên cứu lại lơ mơ nghĩ tới em 
Natasa, tới em Ôlia, không biết bây giờ em Natasa đang 
làm gì nhỉ? Em Ôlia đang đứng ở đâu?... (Natasa và 
Olia là tên gọi phổ biến của các cô gái Nga). 

Một lần khác, vào đầu những năm 60, anh chị sinh 
viên chúng tôi được đại sứ quán của ta tập hợp tại hội 
trường lớn của trường Đại học Tổng hợp Lômônôsỗv 
(Lomonosoy) để nghe Bác nói chuyện. Hôm đó có cả 
một số vị lãnh đạo của Việt Nam và Liên Xô cùng dự. 
Bác nói bằng tiếng Việt. Một đồng chí ta dịch lời của 
Bác sang tiếng Nga. Nghe lời dịch, Bác quay sang đồng 
chí đại sứ của ta nói: “Chú này nói tiếng Nga pha giọng 
Nghệ! Chắc dân “cá gỗ” đây!” Bác nói sát micro, cả hội 
trường nghe thấy cười vang. 

Trở lại chuyện cũ năm 1956, sau khi kết thúc khóa 
học tiếng Nøơa tại Mátxcơva, một số anh em chúng tôi 
được về phục vụ trong nước. Lúc này các chuyên gia 
Liên Xô đầu tiên đã được cử sang Việt Nam để giúp 
chúng ta xây dựng các công trình công nghiệp do Liên 
Xô viện trợ. Chúng tôi được phân về các ngành, bộ làm 
công tác phiên dịch tiếng Nga. Nhiều người trong bọn 
chúng tôi sau này trưởng thành, trở thành những cán 
bộ nòng cốt của Đảng và Nhà nước, giữ những chức 
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vụ rất cao như bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên trung 
ương; có người được cử làm Phó Thủ tướng, Bí thư 
Trung ương Đảng. Tôi được phân về Cục chuyên gia 
của Phủ Thủ tướng, lúc bấy giờ được gọi là cơ quan 12. 
Quanh năm suốt tháng được cử đi phục vụ các chuyên 
gia tại những công trình xây dựng, các đoàn địa chất. 
Hỗi đó một chuyên gia Liên Xô bình thường đi công 
tác tại các địa phương đều có một đồng chí bảo vệ, một 
phiên dịch, một lái xe. Đất nước vừa bước ra khỏi cuộc 
chiến tranh ác liệt kéo đài 7-8 năm, đời sống sinh hoạt 
còn quá nghèo nàn, thiếu thốn. Chuyên gia nước bạn 
sang công tác tại Việt Nam cũng sống trong những 
căn nhà tranh, vách nứa. Tuy vậy, trong những ngày lễ 
lớn, những dịp nghỉ Tết, chúng tôi đểu được gọi về Hà 
Nội nghỉ ngơi vài ngày. Thường trong những dịp đó 
Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ đều mở tiệc 
chiêu đãi các chuyên gia nước bạn, và tất nhiên anh chị 
em phiên dịch chúng tôi đều có mặt. Đó là những dịp 
tôi được gặp Bác. Còn nhớ, có một lần tiệc chiêu đãi 
được tổ chức tại bể bơi Ba Đình. Các bàn tiệc được bày 
xung quanh bể bơi. Đèn hoa trang trí lộng lẫy. Bác và 
mấy đồng chí lãnh đạo lần lượt đi một vòng quanh hồ 
để chúc mừng, chạm cốc với các chuyên gia. Tôi được 
cử đi phiên dịch cho Bác hôm đó. Bác tới bàn nào các 
chuyên gia cũng đứng dậy, nâng cốc chúc mừng sức 
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khỏe của Bác. Mọi người đều cảm động và thích thú 
trước sự giản dị, thân mật và dí dỏm của Bác. Đi hết 
một vòng, sau khi cho kẹo các cháu thiếu nhi, con em 
các chuyên gia nước bạn, Bác không quên thưởng kẹo 
cho chúng tôi, rồi khẽ nói: “Thôi, bây giờ giải phóng 
cho mẫy chú phiên dịch (vì chúng tôi có mẫy người, 
cả phiên dịch tiếng Nơa, tiếng Hoa, tiếng Rumani... ) 
về các bàn tiệc với chuyên gia bạn. Còn Bác thì lặng lẽ 
rút lui, trong lúc mọi người đang hồ hởi nâng cốc chúc 
mừng nhau! 


Một lấn chúng tôi được mời tới xem các diễn viên 
Hungari biểu diễn tại Câu lạc bộ Quốc tế. Đó là một 
hội trường nhỏ, chứa một hai trắm người, nằm trong 
khuôn viên của Nhà khách Chính phủ hiện nay, tại số 
37 Hùng Vương. Chúng tôi vừa ngối yên chỗ, chờ phút 
khai mạc của đêm diễn, thì bỗng nhiên Bác Hồ tươi 
cười từ một bên cánh gà bước ra sân khấu. Mọi người 
rào rào võ tay đón chào Bác. Bác giơ tay ra hiệu im 
lặng, rồi nói vài lời thân mật chào mừng các nghệ sĩ 
nước bạn. Sau đó Người rời sân khẫu, xuống ngổi ở 
chiếc ghế ngay trước mặt chúng tôi. Thú thật là đêm 
hôm đó, tôi xem các nghệ sĩ nước bạn biểu điễn thì ít, 
mà chỉ chăm chú “theo đõi” các cử chỉ, nét mặt của Bác. 
Để buổi biểu diễn thêm sinh động và ấm áp tình anh 
em, ban tổ chức đã sắp xếp một số tiết mục do các nghệ 
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sĩ Việt Nam biểu diễn xen giữa các bài hát và các điệu 
múa Hungari. Sau mỗi tiết mục, Bác đều mang hoa lên 
sản khẫu tặng các nghệ sĩ. Các nữ nghệ sĩ còn được 
Bác tặng thêm một nụ hôn. Trong số các nghệ sĩ Việt 
Nam biểu diễn đêm ấy có chị Hỗ Mộ La. Khi chị hát 
xong một bài hát Hungari (đã được dịch ra lời Việt), 
Bác bước lên sân khẫu tặng chị một bông hoa và âu 
yếm “thơm” vào má chị. Khi nghệ sĩ Quốc Hương hát 
xong, anh cũng được Bác tặng hoa, nhưng khi anh chìa 
má ra, chờ Bác hôn, Bác không hôn, chỉ tát yêu vào má, 
cả hội trường phá lên cười vui vẻ! 

Ciờ nghỉ, các vị khách mời ủùa ra hành lang để giải 
khát. Nhưng các chuyên gia Liên Xô và mẫy đứa chúng 
tôi đứng quanh Bác, hỏi chuyện. Bác vui vẻ hỏi một 
đồng chí lớn tuổi nhất: “Đồng chí công tác ở dâu?” 
Đồng chí Liên Xô vui vẻ trả lời: “Thưa đồng chí Hồ 
Chí Minh, tôi đang làm việc ở nhà máy chè Phú Thọ. 
Nhiệm vụ của tôi là truyền đạt lại công nghệ chế biến 
chè cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân Việt Nam, 
cố gắng sớm đạt được công suất thiết kế của nhà máy. 
Sang đất nước đồng chí, chúng tôi mới biết: Đất đai của 
Việt Nam rất tốt, có thể phát triển trồng chè, trồng các 
loại rau quả và nhiều loại sản phẩm nông nghiệp khác. 
Tương lai của nông nghiệp Việt Nam sẽ rất sáng sủa!”. 
Bác Hồ nói với đồng chí: “Nhưng hiện nay chúng tôi 
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hấu như chưa có công nghệ chế biến, còn rất ít cán bộ, 
công nhân kỹ thuật. Mong các đồng chí giúp đỡ đào 
tạo cho, đặc biệt là lớp trẻ” - Bác chỉ tay vào mãẫy thanh 
niên chúng tôi đang đứng cạnh - “Họ là tương lai của 
chúng tôi trên mọi lĩnh vực”. 

Nhìn thấy tấm huy hiệu đoàn trên ngực tôi, Bác 
giới thiệu với các chuyên gia nước bạn bằng tiếng Nơa: 
“Kôm-xô-môn-letxl” (Đoàn viên Thanh niên Cộng 
sản). Trên tấm huy hiệu này vẽ hình một cánh tay 
mang cờ Tổ quốc hướng tới tương lai. Đó là cánh tay 
cẩm bút, cẩm búa, cẩm liểm, cẩm súng.... Rồi Bác nói 
nhỏ với bọn thanh niên chúng tôi: “Chứ không phải là 
cánh tay đút vào túi đâu nhé!" Chúng tôi ngượng chín 
người, vì lúc đó đang mùa đông, giá rét, mấy đứa chúng 
tôi đều bỏ tay vào trong túi áo, túi quân cải 

Cuối những năm 50, đấu những năm 60, cơ quan 
Phủ Chủ tịch và Phủ Thủ tướng thường tổ chức chiếu 
phim cho Bác, các vị lãnh đạo và cán bộ của cơ quan 
xem giải trí vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật. Nhiều đồng 
chí cán bộ đưa cả vợ con vào xem. Màn ảnh căng ngay 
trong vườn Phủ Chủ tịch. Trước màn ảnh chỉ để một 
số phế dành cho các đồng chí lãnh đạo, còn anh chị em 
ngỗi trên những chiếc ghế gỗ nhỏ tự mang theo hoặc 
ngỗi ngay trên bãi cỏ. Hồi đó việc ra vào Phủ Chủ tịch 
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và Phủ Thủ tướng còn chưa được kiểm soát chặt chẽ 
như hiện nay. Những khi không đi công tác xa, có mặt 
ở Hà Nội, anh em cơ quan 12 chúng tôi cũng vào xem 
phim. Thường anh chị em và các thành viên trong gia 
đình đến sớm, ngổối trò chuyện với nhau, chờ khi Bác 
và các đồng chí lãnh đạo ra, phim mới bắt đầu chiếu. 
Có lần Bác và các đồng chí lãnh đạo ra rối nhưng mọi 
người vẫn còn cười nói ổn ào, chưa ổn định được chỗ 
ngỗi. Bác từ từ đi lên phía màn ảnh, hướng về phía mọi 
người nói một cách ôn tổn: 

“Chào các chú, các cô, các cháu! 

Bác với các chú, các cô, các cháu là người frong nhà 
thì chẳng nói làm øì, nhưng hôm nay Bác mời đồng chí 
Thủ tướng và tnấy đồng chí Bộ trưởng tới xem phim 
cùng với Bác và các cô, chú, các cháu. Các vị đó là khách. 
Chúng ta là chủ nhà. Khi khách tới thì chủ phải đứng 
dậy chào cho lịch sự, có phải không nào?”. 


Lúc đó mọi người mới nhận ra sự thiếu sót của 
mình. Tất cả đều im lặng đứng dậy. Từ dãy trở đi thành 
một nếp văn hóa: Khi tới xem phim ngoài trời, anh chị 
em chúng tôi không còn ổn ào cười đùa, gọi nhau í ới, 
lộn xôn, mất trật tự và khi Bác và các đồng chí lãnh đạo 
tới mọi người đều đứng dậy chào rất lịch sự. 
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Với từng cá nhân, Bác cũng giáo dục, nhắc nhở một 
cách nhẹ nhàng như vậy. Một lần, Bác di giữa hành 
lang của tòa nhà Phủ Thủ tướng. Một đồng chí cán bộ 
mới chuyển về đây nhận việc, thấy Bác, đứng nép vào 
một bên, mắt cứ chăm chăm nhìn vào Bác. Chắc vì xúc 
động quá, anh quên cả chào! Bác cất tiếng trước: “Chào 
cháu! Hôm nay thì Bác chào cháu trước. Nhưng ở ta có 
một phong tục rất đẹp: Khi gặp các cụ già, những người 
ít tuổi hơn đều lễ phép chào trước, có phải không?” Bác 
Lưu Văn Lợi, nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính 
phủ có lần kể với tôi: Một lần ông được vào nhà sản để 
báo cáo với Bác một việc có liên quan tới công tác ngoại 
giao. Bác tiếp ông ở tầng trệt của nhà sàn. Khi làm việc 
xong, ông đứng dậy chào Bác ra về. Bác đứng dậy bắt 
tay ông rồi bước tới chiếc ghế ông vừa ngỗi, đẩy nó vào 
chỗ cũ cho gọn gàng. Chỉ một hành động nhẹ nhàng đó 
đã cho ông một bài học thấm thía: luôn luôn tôn trọng, 
giúp đỡ những nhân viên phục vụ làm việc ở nhà sàn, 
luôn giữ nếp sống trật tự, gọn gàng. 


s; 


th 


Một lấn, vào năm 1957, tôi được huy động đi dịch 


cho một phái đoàn địa chất cao cấp của Liên Xô. Trước 
khi đoàn về nước, đoàn được Bác Hồ tiếp. Được gặp Bác 
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thì sung sướng quá rỗi, nhưng tôi rất lo lắng, vì trình độ 
tiếng Nga của tôi lúc đó còn kém, vả lại những danh từ 
địa chất, những kiến thức chuyên môn của ngành tôi 
chưa nắm được là bao. Anh Lê Trung Đồng, lúc đó là 
Phó Cục trưởng Cục Địa chất, động viên tôi: “Những 
chuyện về sinh hoạt đời thường thì em địch tốt rồi. Nếu 
các đồng chí Liên Xô báo cáo với Bác về chuyên môn 
ngành địa chất, thì anh sẽ đỡ lời cho em, đừng quá lo 
lắng mà mất bình tĩnh!" Anh Đồng từng học ở Liên Xô 
mấy năm, từ ngày kháng chiến chống Pháp. Từ chuyên 
môn về địa chất thì anh giỏi, nhưng nói chuyện sinh 
hoạt thì lại chưa được tốt. Ngoài ra, anh lại dân gốc xứ 
Nghệ, “nói tiếng Nga pha giọng Nghệ” - đúng như lời 
Bác Hồ nhận xét, nên rất khó nghe. 


Khoảng 8 giờ tối, Bác mới tiếp đoàn, nhưng tất cả 
chúng tôi, cả khách lẫn cán bộ Việt Nam, đều hồi hộp 
lo lắng, chỉ sợ tới muộn giờ. Thế là 7 giờ tối, chúng 
tôi đã lên xe tới Phủ Chủ tịch. Các cán bộ lễ tân phải 
mời khách thăm tòa nhà và khu vườn xung quanh. 
Riêng tôi may mắn hơn là được gặp ở đây một người 
bạn học cũ, cùng học với tôi ở trường Thiếu sinh quân 
Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Y khoa, được đi tu 
nghiệp thêm ở Đức và lúc đó đang phụ trách kiểm tra 
thực phẩm, phục vụ Bác và các đồng chí lãnh đạo cấp 
cao của Đảng và Nhà nước. Bạn tôi đã dẫn tôi đi thăm 
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các phòng chính của Phủ Chủ tịch và cả tầng ngắm, nơi 
bộ phận của anh đang làm việc. 

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được bước vào 
những khu vực trang nghiêm và bí mật như vậy! (Tôi 
có ngờ đâu là hai mươi năm sau, tôi đã trở lại những 
nơi đó làm việc trong vòng mười mẫy năm). 

Đúng 8 giờ tỗi, chúng tôi có mặt ở nhà sàn của Bác. 
Bác đã chờ sẵn chúng tôi ở tầng dưới. Người vui vẻ bắt 
tay và ôm hôn các vị khách. Khi bắt tay đồng chí Lê Văn 
Đức, Cục trưởng Cục Địa chất, Bác khen: “Chà, bộ đũi 
trắng của chú Đức đẹp quá!” Anh Đức cười và thưa với 
Bác: “Thưa Bác, cháu chỉ mặc bộ này khi tiếp khách 
nước ngoài thôi ạ! Đây là bộ cánh ngoại giao đấy ạ!” 


Sau khi đồng chí trưởng đoàn Liên Xô báo cáo với 
Bác về những công việc đã triển khai trong thời gian 
qua và những việc cẩn làm trong thời gian tới, Bác 
quan tâm hỏi lại về trữ lượng tại một số mỏ, việc đào 
tạo cán bộ và chương trình lâu dài thành lập bản đổ 
địa chất khoáng sản Việt Nam. Công việc phiên dịch 
của tôi diễn ra tương đối suôn sẻ. Những chỗ chuyên 
môn cẩn nói rõ thêm thì anh Lê Trung Đồng xin phép 
Bác được thuyết minh, bố sung chút ít, như anh đã nói 
với tôi trước lúc gặp Bác. Nhiều lúc Bác dùng tiếng 
Nga hỏi thẳng bạn hoặc trao đổi trực tiếp với bạn. 
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Những lúc đó tôi lại phải dịch ra tiếng Việt để anh Lê 
Văn Đức nắm được nội dung. Buổi tiếp khách hoàn 
toàn mang tính chất công việc chứ không chỉ mang tính 
chất thăm hỏi xã giao như chúng tôi nghĩ lúc đâu. Thái 
độ giản dị, ần cẩn, cởi mở của Bác làm tan biến ngay 
những nỗi lo lắng, sự rụt rẻ của các bạn Liên Xô và của 
anh em chúng tôi. Bác ân cẩn mời khách ăn hoa quả và 
uống cà phê, dùng trà. Buổi tối hôm đó trắng sáng lỗng 
lộng và gió rất mát. Ở tầng trệt của nhà sàn lại chẳng có 
tường vây quanh nên càng thấy mát hơn. Sau buổi làm 
việc, Bác tiễn chân khách một đoạn đường, từ nhà sàn 
ra phía sân sau của tòa nhà Phủ Chủ tịch. Bác đi giữa, 
một tay bá vai anh Lê Văn Đức, một tay nữa đặt lên vai 
tôi. Mới đâu Bác nói với anh Đức: Chú là bộ đội chuyển 
ngành về quản lý một ngành quan trọng, phải cố học để 
hiểu được chuyên môn. Không hiểu vấn để øì thì hỏi các 
cán bộ chuyên môn, các chuyên gia bạn, đừng giẫu đốt. 
Cố gắng giữ gìn đoàn kết nội hộ, chú ý tới vẫn để đào 
tạo đội ngũ cán bộ mọi mặt cho ngành... Anh Đức nói: 
“Cháu xin ghi nhớ lời Bác dặn" (Sau này tôi mới biết 
anh Lê Văn Đức trước khi chuyển sang Oục Địa chất 
từng là chính ủy của một sư đoàn thuộc Liên khu V. 
Quê anh hình như ở tỉnh Quảng Ngãi hoặc Bình Định). 


Bác quay sang hỏi tôi: “Cháu học tiếng Nơa ở đâu?” 
“Ihưa Bác, cháu học ở Mátxcơva a!” - Tôi thưa với Bác. 
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Bác hỏi tiếp: “Bác nói tiếng Nga như thế, bạn hiểu cả 
chứ?” “Ihưa Bác, họ hiểu cả ạ. Có hiểu được câu hỏi 
của Bác thì họ mới trả lời được những câu hỏi đó chứ 
ạt. Bác vừa cười vừa nói: “Đã lâu không dùng tiếng 
Nơa, Bác cũng quên nhiều. Lúc đấu mới nói cái lưỡi 
cũng cứng cứng” Không hiểu sao, tôi lại rất thật thà 
và mạnh đạn nói thêm: “Có một số động từ khi nói, 
Bác quên không “chia f. Bác hỏi lại tôi: “Nhưng bạn 
vẫn hiểu chứ?” “Thưa Bác vẫn hiểu được ạl! Và Bác 
nói đùa: “Không “chia” động từ mà họ đã hiểu, thế thì 
“chia” làm ơì cho mệt!” 

Khi chia tay, Bác lại bắt tay và ôm hôn từng thành 
viên trong đoàn khách. Ra khỏi khu vườn Phủ Chủ tịch 
rồi, đồng chí trưởng đoàn mới thốt lên: “Có lẽ trên thế 
giới không có vị nguyên thủ nào giản dị hơn, nhân hậu 
hơn, khiêm tốn hơn đồng chí Hồ Chí Minh!” 


Th 


_ 

Những năm sau đó, tôi còn có một số lần được gặp 
Bác, được nghe Bác nói chuyện. Trong lần Tổng thống 
In-đô-nê-xi-a Sukarno và Tổng thống Ấn Độ Praxát 
thăm Việt Nam, tôi còn được nghe Bác dịch từ tiếng 
Anh ra tiếng Việt bài phát biểu của hai vị này trong 
cuộc mít tỉnh nhân dân Thủ đô chào mừng hai vị. Các 
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vị đó phát biểu ngẫu hứng ngay tại chỗ, không đọc theo 
những bài chuẩn bị sản. Thấy phiên dịch viên có vẻ lúng 
túng, Bác vui vẻ nói: “Thôi, cháu để Bác dịch chơ”. Bác 
dịch rất lưu loát, lời dịch giản dị. Nhiễu chỗ Bác còn 
“mở rộng” ý tứ của hai vị Tổng thống làm cho không khi 
buổi đón tiếp thêm vui vẻ, đồng bào hoan hô nhiệt liệt. 

Tại cuộc họp tổng kết công tác ngành công nghiệp 
năm 1959, được tổ chức tại Câu lạc bộ Đoàn Kết (gần 
Nhà hát Lớn Hà Nội) vào ngày 22 tháng 01 năm 1960, 
Bác cũng tới phát biểu trước các đại biểu. Bác báo tin 
vưi cho mọi người: Nhân dịp Tết Nguyên Đán Việt 
Nam, các đồng chí Liên Xô vừa bắn một “quả pháo 
thăng thiên” khổng lỗ lên quỹ đạo, chúc nhân dân ta ăn 
Tết thật vui vẻ và... tiết kiệm. Irong lúc mọi người vui 
vẻ võ tay hoan hô, nhà nhiếp ảnh Phạm Tuệ của Thông 
tấn xã Việt Nam đã chụp được một bức ảnh thú vị ngay 
hôm sau cho in trên báo Nhân dân. Thật may mắn là tôi 
cũng có mặt trong bức ảnh đó, bên cạnh Bác Hồ, đồng 
chí Trần Đại Nghĩa, đồng chí Vương Nhị Chi, đồng chỉ 
Ôgarkôv, trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô xây dựng 
nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, đồng chí trưởng 
đoàn Rumani, xây dựng và mở rộng nhà máy xi măng 
Hải Phòng. Tôi đã giữ gìn bức ảnh đó mẫy chục năm 
nay như một trong những kỷ niệm quý báu nhất của 
đời mình. 
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Cũng vào mùa xuân năm 1960, là một đảng viên trẻ 
tuổi, tôi được mời tham dự nhiều cuộc mít tinh, nhiều 
buổi lễ trọng thể nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành 
lập Đảng. Trong buổi liên hoan tại Vườn Bách thảo Hà 
Nội vào tối 6 tháng Giêng, Bác đột ngột xuất hiện và 
bước lên sân khẫu. Lúc đó, dàn nhạc giao hưởng đang 
sắp sửa trình diễn. Các nhạc công ăn mặc rất đẹp: áo 
trắng, quần den, nơ bướm cài trên cổ. Trong số các 
nhạc công ngổi hàng đầu, tôi thấy có Phan Phúc, bạn 
từ thời thiếu sinh quân của tôi, một nghệ sĩ violon nổi 
tiếng thời bấy giờ. Người chỉ huy dàn nhạc hôm đó 
là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu. Bác tiến lại chỗ ông và 
mượn ông chiếc đũa chỉ huy. Chúng tôi đứng bên dưới 
reo hò, vỗ tay vang đội. Và Bác nói: “Bây giờ chúng ta 
chơi bài “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh”. Và Người 
giơ cao chiếc đũa chỉ huy. Nhà nhiếp ảnh Lâm Hồng 
Long chớp ngay được hình ảnh tuyệt điệu đó. Bức ảnh 
này đã được nhân dân cả nước biết đến. Tác giả của bức 
ảnh đó sau này được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về Văn học - Nghệ thuật. 

Ngày Bác mất (tháng 9/1969), không khí đau 
.7 | thương bao trùm lên cả đất nước. Ai cũng cảm thấy 


“ân 
TỔ = như vừa mất đi một người ruột thịt, thân thương của 
Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc chơi bài “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh” Jt Hồ KP ĐỀN B 





Ảnh: Lâm Hồng Long đời mình. Mấy ngày ấy ở Hà Nội mưa tẩm tã như 
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không biết ngớt. Hòa mình vào dòng người vô tận, 
chúng tôi xếp hàng vào Hội trường Ba Đình để vĩnh 
biệt Người. Hôm đó, đứng dưới một tán cây sẫu lực 
lưỡng ở đường Hoàng Diệu để tránh mưa, bố tôi đã 
kể lại cho tôi nghe một số kỷ niệm của bố tôi với Bác. 
Những năm đầu kháng chiến chống Pháp, bố tôi được 
cử làm Trưởng đài Võ tuyến điện Trung ương, phục 
vụ Bác và Trung ương tại An toàn khu nên bố tôi 
có nhiều địp tiếp xúc với Người. Biết bố tôi là người 
nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng Bác cũng nhờ ông Tạ 
Quang Bửu, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 
cụ Hoàng Đạo Thúy, Cục trưởng Oục Thông tin liên 
lạc, chuyển tặng bố tôi một số thuốc lá thơm mà Bác 
được biếu. 


Một lần đi công tác qua chỗ cơ quan bố tôi, Bác rẽ 
vào thăm. Bác bảo bố tôi: “Chú dẫn Bác ra thăm vườn 
rau các chú”. Bố tôi dẫn Bác lên sườn đổi, chỗ anh em 
trong cơ quan chiều chiều ra đó vỡ đất, trồng một số 
loại rau để cải thiện bữa ăn rất đạm bạc lúc ấy. Bác 
chăm chú xem từng luống rau cải, hành, khoai lang. 
Dừng lại bên một cây ớt chỉ thiên rất sai quả, Bác hỏi 
bố tôi: “Các chú trồng được cả ớt nữa à?” Bố tôi trả 
lời: “Dạ, thưa Bác đấy là cây ớt rừng, mọc ở đây đã từ 
lâu. Khi tới đây làm vườn, chúng cháu giữ lại cây ớt 
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đó để ngày ngày hái quả ăn. Loại ớt chỉ thiên này cay 
lắm ạt”. 

Bác khen bố tôi: “Chú thật thà lắm. Ở một số đơn 
vị khác họ vơ cả mấy cây ớt rừng vào thành tích thi đua 
tăng gia sản xuất của đơn vị. 

Sau khi hòa bình được lập lại ở Đông Dương, một 
số đơn vị được trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Ở 
rừng đã lầu, anh em về sống trong những căn nhà gạch 
khang trang nhưng nếp sống, ăn ở còn luộm thuộm, 
thiếu sạch sẽ. Một lấn, Bác bất ngờ rẽ thăm một đơn 
vị. Bác đi thăm nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà ăn, nhà ngủ 
của chiến sĩ. Thấy Bác không nói øì, chỉ huy đơn vị đã 
mừng thẩm. Trước khi lên xe ra về, Bác gọi chỉ huy đơn 
vị đến hỏi: “Chú tên là gì?” Chỉ huy trưởng đơn vị trả 
lời Bác. Bác lẫy ngón tay viết tên đồng chí lên tấm kính 
cửa số đây bụi. 

Các cán bộ và chiến sĩ của đơn vị tỏ ra rất ngượng 
nghịu. Từ đẫy anh em bảo nhau giữ gìn doanh trại lúc 
nào cũng sạch đẹp, ngăn nắp. 


Có câu chuyện tôi chỉ được nghe bố tôi kể một lần, 
nhưng tôi nhớ mãi: 

Một lần Bác ghé thăm một đơn vị bộ đội (không 
biết có phải đơn vị bảo vệ cơ quan của bố tôi không?), 
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Bác đi vòng một lượt, thăm chỗ ăn, chỗ ngủ của chiến 
sĩ. Rồi Bác vào thăm phòng dành cho ban chỉ huy. Thấy 
ở đầu giường của một cán bộ có treo tấm ảnh một cô 
gái rất xinh, lổng trong khung kính. Bác hỏi: “Ảnh thím 
ấy đấy à?” Đồng chí chỉ huy đơn vị ấp úng: “Dạ thưa 
Bác, đây là tấm ảnh cô văn công cháu cắt ở họa báo 
ra.... Bác nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Thế thím ấy lên thăm 
chú, thấy ở đấu giường chú tấm ảnh đó, thì thím ấy 
nghĩ sao nhỉ?” 

Sự dạy đỗ của Bác nhiều khi chỉ bằng những câu 
hỏi nhẹ nhàng như vậy... 


Hòa trong dòng người bất tận, bố con tôi lặng lẽ 
bước vào Hội trường Ba Đình. Thi hài Bác nằm trong 
khung kính trong vắt. Bác mặc bộ ka ki màu sáng, chân 
đi bít tất trắng, đầu gối lên một chiếc gối màu trắng, 
bốn góc linh cữu của Người là bốn đồng chí lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước đứng túc trực, tất cả đều mặc bộ 
“đại cán” màu xám giống nhau. Đội quân nhạc tấu bài 
“Hồn tử sĩ” rất nhẹ, êm. Các tiêu binh bỗng súng đứng 
nghiêm phía sau linh cữu. Phía dưới hội trường là cả 
một biển hoa, những vòng hoa tang của nhân dân, các 
cơ quan, đoàn thể và của bạn bè quốc tế gửi tới viếng. 
Không khí cực kỳ trang nghiêm. Cả bố tôi và tôi, nước 
mắt đầm đìa trên mặt. Bỗng một phụ nữ đi sau chúng 
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tôi, không kiểm chế được cảm xúc, nức nở gảo to lên: 
“ÖI, Bác ơi! Sao Bác nỡ bỏ chúng con, Bác đi... rồi 
bỗng như một làn sóng, tiếng khóc bỗng òa vỡ trong 
Hội trường Ba Đình... 
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